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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

Biểu mẫu 18 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

 Tổng số 24 258 11024 1019     

1 Khối ngành I   1082 348     

2 Khối ngành II     x x x x 

3 Khối ngành III  120 3468 446 x x x x 

4 Khối ngành IV 8 75 461  x x x x 

5 Khối ngành V 7 33 1109 6 x x x x 

6 Khối ngành VI     x x x x 

7 Khối ngành VII 9 30 4904 219 x x x x 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường 

Cử nhân / Kỹ sư: 

STT Khối ngành 

Số 

sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau 

1 năm ra trường (%)* 

Loại 

xuất sắc 

Loại 

giỏi 

Loại 

khá 

 Tổng số 930 8 104 572 87.1% 

1 Khối ngành I 74 4 17 51 87.5% 

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III 342 0 28 231 91.6% 

4 Khối ngành IV 99 1 5 59 89.2% 

5 Khối ngành V 101 2 4 58 89.6% 

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 314 1 50 173 81.9% 

Thạc sĩ (không xếp loại): 

STT Khối ngành 

Số 

học viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra trường 

(%)* 

Loại 

xuất sắc 

Loại 

giỏi 

Loại 

khá 

 Tổng số 77     
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1 Khối ngành I      

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III 32     

4 Khối ngành IV 21     

5 Khối ngành V 19     

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 5     

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)*100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ KHOÁ 39 TRỞ VỀ TRƯỚC: 

1. Ngành Sư phạm Toán học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bat buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Thực hành kỹ năng máy tính  2 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 4 1 Thi 

7 Bài tập giải tích 1 X 2 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Giáo dục học X 3 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

15 Nhập môn lập trình  3 2 Thi 

16 Thực hành nhập môn lập trình  2 2 Thi 

17 Đại số và hình giải tích 1 X 3 2 Thi 

18 BT Đại số và hình học giải tích 1 X 2 2 Thi 

19 Đại số đại cương X 4 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 
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25 Giải tích 3 X 4 2 Thi 

26 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

27 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

30 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

31 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

32 Toán rời rạc 1 X 4 1 Thi 

33 Đại số và hình học giải tích 2 X 4 1 Thi 

34 Giải tích 2 X 5 1 Thi 

35 Giới thiệu phần mềm toán học X 2 1 Thi 

36 Phương trình vi phân X 4 1 Thi 

37 Giải tích hàm  4 1 Thi 

38 Lý thuyết độ đo & tích phân  3 1 Thi 

39 Hàm biến phức X 4 1 Thi 

40 Hình học sơ cấp  3 1 Thi 

41 
PP nghiên cứu và đánh giá trong 

GD 

X 2 
1 Thi 

42 Xác suất X 4 2 Thi 

43 Hình học cao cấp X 3 2 Thi 

44 Hình học vi phân  4 2 Thi 

45 Đại số sơ cấp  3 2 Thi 

46 Vật lý đại cương D X 4 2 Thi 

47 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

48 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thi 

49 Lập trình tính toán hình thức  3 2 Thi 

50 Thống kê thực hành  4 2 Thi 

51 Khóa luận tốt nghiệp Toán học  7 2 Khóa luận 

52 Thống kê toán học X 4 1 Thi 

53 Lý thuyết số X 3 1 Thi 

54 Quy hoạch tuyến tính X 3 1 Thi 

55 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thi 

56 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

57 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

58 Giải tích số  4 1 Thi 

2. Ngành Sư phạm Vật lý 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 
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2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

4 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp B1 X 5 1 Thi 

7 Cơ học X 3 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)   3 2 Thi 

10 French 1   3 2 Thi 

11 Chinese 1   3 2 Thi 

12 Giáo dục học X 3 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông   1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn   1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá   1 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném   1 2 Thi 

17 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

18 Điện từ học X 3 2 Thi 

19 Quang học X 3 2 Thi 

20 Thực hành vật lý đại cương 1 X 1 2 Thi 

21 Toán cao cấp B3 X 3 2 Thi 

22 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

26 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)   2 2 Thi 

27 French 3   2 2 Thi 

28 Chinese 3   2 2 Thi 

29 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

30 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

31 Điện động lực học X 3 2 Thi 

32 Cơ sở kỹ thuật điện tử X 5 2 Thi 

33 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 
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34 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)   2 1 Thi 

35 French 2   2 1 Thi 

36 Chinese 2   2 1 Thi 

37 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

38 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

39 Nhiệt học X 3 1 Thi 

40 Thực hành vật lý đại cương 2 X 1 1 Thi 

41 Cơ học lý thuyết X 3 1 Thi 

42 Các phương pháp toán lý X 3 1 Thi 

43 Kỹ thuật điện X 3 1 Thi 

44 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

45 Vật lý lượng tử X 2 1 Thi 

46 Cơ học lượng tử X 3 1 Thi 

47 Kỹ thuật đo điện - điện tử X 3 1 Thi 

48 Kỹ thuật số   4 1 Thi 

49 Thiên văn học   3 1 Thi 

50 Chuyên đề máy tính (CSDL)   3 1 Thi 

51 Lập trình hướng đối tượng - Visual C   3 1 Thi 

52 Mô phỏng thí nghiệm vật lý   3 1 Thi 

53 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

54 Vật lý thống kê X 3 2 Thi 

55 Vật lý chất rắn X 3 2 Thi 

56 Vật lý hạt nhân   4 2 Thi 

57 Tham quan thực tế   1 2 Thi 

58 Visual Basic   3 2 Thi 

59 Mạng máy tính   3 2 Thi 

60 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 

61 Truyền thông đa phương tiện   3 2 Thi 

62 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 

63 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

64 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

65 Lịch sử vật lý   3 1 Thi 
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66 Điện tử công suất   3 1 Thi 

67 Bài tập vật lý phổ thông   3 1 Thi 

68 Ứng dụng CNTT trong dạy vật lý   3 1 Thi 

3. Ngành Sư phạm Hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Công nghệ sau thu hoạch  2  Thi 

2 Nông hóa học  2  Thi 

3 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

4 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

5 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Toán cao cấp C1 X 5 1 Thi 

9 Vật lý đại cương B1 X 3 1 Thi 

10 Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 2 2 Thi 

11 An toàn phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

12 Lịch sử hóa học  2 2 Thi 

13 Bài tập hóa học phổ thông  3 2 Thi 

14 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

15 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

16 French 1  3 2 Thi 

17 Chinese 1  3 2 Thi 

18 Môi trường và con người  2 2 Thi 

19 Tài nguyên thực vật  3 2 Thi 

20 Giáo dục học X 3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

23 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

24 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

25 Toán cao cấp C2 X 3 2 Thi 

26 Vật lý đại cương B2 X 4 2 Thi 

27 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

31 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

32 Chinese 3  2 2 Thi 
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33 French 3  2 2 Thi 

34 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

35 Thực tập hóa vô cơ  3 2 Thi 

36 Hóa hữu cơ 1 X 3 2 Thi 

37 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

38 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

39 Thực tập hóa đại cương X 2 1 Thi 

40 Hóa cấu tạo X 3 1 Thi 

41 Hóa vô cơ X 4 1 Thi 

42 Hóa lý 1 X 3 1 Thi 

43 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

44 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

45 French 2  2 1 Thi 

46 Chinese 2  2 1 Thi 

47 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

48 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

49 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

50 Thực tập phân tích 1  2 1 Thi 

51 Thực tập hữu cơ 1  2 1 Thi 

52 Hóa phân tích 1 X 3 1 Thi 

53 Hóa hữu cơ 2 X 3 1 Thi 

54 Hóa lý 2 X 3 1 Thi 

55 Xử lý số liệu  2 1 Thi 

56 Tối ưu hóa số liệu thực nghiệm  2 1 Thi 

57 Hóa môi trường  2 1 Thi 

58 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

59 Thực tập phân tích 2  2 2 Thi 

60 Thực tập hữu cơ 2  2 2 Thi 

61 Thực tập hóa lý  3 2 Thi 

62 Hóa phân tích 2 X 3 2 Thi 

63 Hóa lý 3 X 3 2 Thi 

64 Hóa lượng tử X 2 2 Thi 

65 Hóa kỹ thuật 1  2 2 Thi 

66 Hoá kỹ thuật 2  2 2 Thi 

67 Hóa sinh  2 2 Thi 

68 Hoá phóng xạ  2 2 Thi 

69 Hợp chất cơ nguyên tố  2 2 Thi 

70 Tin học ứng dụng trong hóa học  2 2 Thi 

71 Thực hành hóa học phổ thông  2 2 Thi 
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72 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 

73 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thi 

74 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

75 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

76 Phức chất  3 1 Thi 

77 Thuốc thử hữu cơ  2 1 Thi 

78 Các PP phân tích sắc ký  2 1 Thi 

79 Phân tích hóa lý hữu cơ  2 1 Thi 

80 Hợp chất thiên nhiên  2 1 Thi 

81 Các PP sắc ký trong hóa hữu cơ  2 1 Thi 

82 Điện hóa học ứng dụng  2 1 Thi 

4. Ngành Sư phạm Sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

4 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

7 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

8 Hóa phân tích (SH) X 3 2 Thi 

9 Hóa hữu cơ (SH) X 3 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Cơ sở khoa học môi trường  3 2 Thi 

15 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  2 2 Thi 

16 Giáo dục học X 3 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

21 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

23 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

24 French 2  2 1 Thi 
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25 Chinese 2  2 1 Thi 

26 Khoa học trái đất X 2 1 Thi 

27 Tế bào học X 3 1 Thi 

28 Thực vật học X 4 1 Thi 

29 Động vật học X 4 1 Thi 

30 Hóa sinh học X 3 1 Thi 

31 Vật lý sinh học  3 1 Thi 

32 Công nghệ bức xạ trong SH  2 1 Thi 

33 Công nghệ xử lý ô nhiễm MT  2 1 Thi 

34 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

35 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

36 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

37 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

38 French 3  2 2 Thi 

39 Chinese 3  2 2 Thi 

40 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

41 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

42 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

43 Sinh học phân tử X 2 2 Thi 

44 Di truyền học X 3 2 Thi 

45 Vi sinh vật học X 3 2 Thi 

46 Thực vật có hoa  2 2 Thi 

47 Côn trùng và ứng dụng  2 2 Thi 

48 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

49 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

50 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 4 1 Thi 

51 Hình thái giải phẫu thực vật  3 1 Thi 

52 Sinh thái học X 3 1 Thi 

53 Sinh lý thực vật X 3 1 Thi 

54 Sinh lý động vật X 3 1 Thi 

55 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

56 Thực tập thiên nhiên X 3 2 Thực tập 

57 Kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm  2 2 Thi 

58 Thổ nhưỡng học  2 2 Thi 

59 Nguyên tắc hệ thống học  2 2 Thi 

60 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

61 Công nghệ sau thu hoạch  2 2 Thi 

62 Nông hóa học  2 2 Thi 

63 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thi 
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64 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 

65 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

66 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

67 Bảo vệ môi sinh X 3 1 Thi 

68 Bảo vệ thực vật  2 1 Thi 

5. Ngành Sư phạm Ngữ văn 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Mỹ học đại cương X 2 1 Thi 

3 Logic học đại cương X 2 1 Thi 

4 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

5 Văn học dân gian Việt Nam X 3 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

7 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

9 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Lịch sử tiếng Việt  2 2 Thi 

15 Nguyên lý lý luận văn học X 3 2 Thi 

16 Văn học VN từ TKX - nửa đầu TK 

XVIII 

X 4 2 Thi 

17 Giáo dục học X 3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Hán - Nôm cơ sở 2 X 2 2 Thi 

28 Xã hội học đại cương X 2 2 Thi 

29 Văn học VN nửa cuối TK XVIII - hết 

XIX 

X 4 2 Thi 

30 Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt X 4 2 Thi 
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31 Thể loại văn học trung đại Việt Nam  3 2 Thi 

32 Vấn đề tiếp nhận văn học  3 2 Thi 

33 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

34 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

35 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

36 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

37 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

38 French 2  2 1 Thi 

39 Chinese 2  2 1 Thi 

40 Hán - Nôm Cơ Sở 1 X 2 1 Thi 

41 Văn học Mỹ - Latinh  3 1 Thi 

42 Văn học Đông Nam Á  3 1 Thi 

43 Thực hành văn bản tiếng Việt X 2 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

47 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

48 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

49 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

50 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

51 Văn học Việt Nam từ 1900 - 1930 X 2 1 Thi 

52 Văn học Việt Nam từ 1930 - 1945 X 2 1 Thi 

53 Văn học Trung Quốc X 4 1 Thi 

54 Văn học Ấn Độ  3 1 Thi 

55 Thống kê xã hội 1  2 1 Thi 

56 Ngữ dụng học  3 1 Thi 

57 Loại hình học tiếng Việt  3 1 Thi 

58 Tác phẩm văn học và thể loại VH X 3 2 Thi 

59 Văn học Việt Nam từ 1945 - 1975 X 3 2 Thi 

60 Văn học Pháp X 3 2 Thi 

61 Ngữ pháp tiếng Việt X 3 2 Thi 

62 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

63 Phong cách học tiếng Việt  3 2 Thi 

64 Một số tác gia văn học Việt Nam hiện 

đại 

 3 2 Thi 

65 Cấu trúc nghĩa của câu  3 2 Thi 

66 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

67 Ngôn ngữ thơ  2 2 Thi 

68 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 

69 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 
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70 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

71 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

72 Văn học Việt Nam từ 1975 đến nay X 2 1 Thi 

73 Văn học Nga X 4 1 Thi 

 

6. Ngành Sư phạm Lịch sử 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

2 Nhập môn sử học X 2 1 Thi 

3 Lịch sử thế giới cổ đại X 3 1 Thi 

4 Cơ sở khảo cổ học X 3 1 Thi 

5 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

6 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Dân tộc học đại cương X 2 2 Thi 

9 Lịch sử Việt Nam từ đầu - TK X X 3 2 Thi 

10 Lịch sử Thế giới trung đại X 3 2 Thi 

11 Lịch sử tư tưởng PĐ và VN  2 2 Thi 

12 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

14 French 1  3 2 Thi 

15 Chinese 1  3 2 Thi 

16 Giáo dục học X 3 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

21 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

22 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

23 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

24 French 3  2 2 Thi 

25 Chinese 3  2 2 Thi 

26 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 X 3 2 Thi 

27 Lịch sử thế giới cận đại 1 X 3 2 Thi 

28 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 

29 Lịch sử sử học thế giới và Việt Nam X 2 2 Thi 

30 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 



13 

 

31 Hán - Nôm Cơ Sở 1  2 2 Thi 

32 Kinh tế XH thời nguyên thủy  2 2 Thi 

33 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

34 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

35 Địa lý học đại cương X 3 1 Thi 

36 Lịch sử Việt Nam từ TK X - giữa TK 

XIX 

X 3 1 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

39 French 2  2 1 Thi 

40 Chinese 2  2 1 Thi 

41 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

42 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

44 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

45 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

46 Xã hội học đại cương X 2 1 Thi 

47 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 X 3 1 Thi 

48 Lịch sử thế giới cận đại 2 X 3 1 Thi 

49 PPNC điền dã DTH-KCH-XHH  2 1 Thi 

50 PPNC khoa học lịch sử X 2 1 Thi 

51 Các tôn giáo ở Việt Nam  2 1 Thi 

52 Bảo tàng học  2 1 Thi 

53 Tiến trình văn học VN X 3 1 Thi 

54 Hán - Nôm cơ sở 2  2 1 Thi 

55 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

56 Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 X 3 2 Thi 

57 Lịch sử thế giới hiện đại 1 X 3 2 Thi 

58 LS chống ngoại xâm của DTVN  2 2 Thi 

59 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  2 2 Thi 

60 Những phương thức sản xuất trước 

CNTB 

 2 2 Thi 

61 Logic học đại cương X 2 2 Thi 

62 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

63 Văn hóa Chăm  2 2 Thi 

64 Lý thuyết tộc người  2 2 Thi 

65 Thân tộc - Hôn nhân - Gia đình  2 2 Thi 

66 Khảo cổ học Chămpa và Óc Eo  2 2 Thi 

67 Đại cương lịch sử ĐNA  2 2 Thi 

68 Chiến lược các cường quốc CA-TBD  3 2 Thi 

69 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 
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70 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 

71 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

72 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

73 Lịch sử Việt Nam hiện đại 2 X 3 1 Thi 

74 Lịch sử thế giới hiện đại 2 X 3 1 Thi 

75 Khảo cổ học miền Nam Việt Nam  3 1 Thi 

76 Các dân tộc ở Việt Nam  3 1 Thi 

77 Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

ĐNA 

 3 1 Thi 

78 Khảo cổ học lịch sử Việt Nam  2 1 Thi 

79 Chiến tranh nông dân và phong trào 

TS 

 2 1 Thi 

80 Các dân tộc Trường Sơn - TN  2 1 Thi 

7. Ngành Sư phạm Tiếng Anh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 English Pronunciation Practice X 3 1 Thi 

3 English Grammar 1 X 3 1 Thi 

4 Speaking 1 X 3 1 Thi 

5 Tiếng Việt X 3 1 Thi 

6 Tâm lý học 1 X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 English Grammar 2 X 3 2 Thi 

11 French 1  3 2 Thi 

12 Chinese 1  3 2 Thi 

13 Listening 1 X 3 2 Thi 

14 Speaking 2 X 2 2 Thi 

15 Reading 1 X 3 2 Thi 

16 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 2 Thi 

17 Giáo dục học X 3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

23 French 3  2 2 Thi 

24 Chinese 3  2 2 Thi 
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25 Writing 2 X 2 2 Thi 

26 Listening 3 X 2 2 Thi 

27 Speaking 4 X 2 2 Thi 

28 Reading 3 X 2 2 Thi 

29 Grammar 3 X 3 2 Thi 

30 Translation Theory X 2 2 Thi 

31 English For Tourism 1  3 2 Thi 

32 Business English 1  3 2 Thi 

33 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

34 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

36 French 2  2 1 Thi 

37 Chinese 2  2 1 Thi 

38 Listening 2 X 2 1 Thi 

39 Speaking 3 X 2 1 Thi 

40 Reading 2 X 2 1 Thi 

41 Writing 1 X 3 1 Thi 

42 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

45 Tâm lý học 2 X 3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Listening 4 X 2 1 Thi 

48 Reading 4 X 2 1 Thi 

49 English For Tourism 2  3 1 Thi 

50 Interpretation 1  3 1 Thi 

51 Writing 3 X 2 1 Thi 

52 E - V Translation 1  3 1 Thi 

53 V - E translation 1  3 1 Thi 

54 Business English 2  3 1 Thi 

55 Phonetics and Phonology X 2 1 Thi 

56 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2 1 Thi 

57 British Studies X 2 2 Thi 

58 English For Tourism 3  3 2 Thi 

59 Interpretation 2  3 2 Thi 

60 Morphology and Semantics X 2 2 Thi 

61 Writing 4 X 2 2 Thi 

62 V - E Translation 2  3 2 Thi 

63 Business English 3  3 2 Thi 
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64 E - V Translation 2  3 2 Thi 

65 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

66 Phương pháp giảng dạy bộ môn X 4 2 Thi 

67 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

68 American Literature X 2 2 Thi 

69 Pragmatics X 2 2 Thi 

70 Interpretation 4  3 2 Thi 

71 British Literary Texts  3 2 Thi 

72 American Literary Texts  3 2 Thi 

73 Business English 5  3 2 Thi 

74 English for Tourism 5  3 2 Thi 

75 Thực tập, thực tế  3 2 Thực tập 

76 Thực tập Sư phạm X 4 2 Thực tập 

77 American Studies X 2 1 Tiểu luận 

78 Thực hành giảng dạy bộ môn X 3 1 Thực hành 

79 Quản lý HCNN & QL ngành X 2 1 Thi 

80 Kiến tập Sư phạm X 1 1 Kiến tập 

81 British Literature X 2 1 Tiểu luận 

82 Syntax X 2 1 Thi 

83 Research methods  2 1 Tiểu luận 

84 E - V Translation 3  3 1 Thi 

85 V - E Translation 3  3 1 Thi 

86 Interpretation 3  3 1 Thi 

87 Business English 4  3 1 Thi 

88 English for Tourism 4  3 1 Thi 

8. Ngành Ngôn ngữ Anh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 English Pronunciation Practice X 3 1 Thi 

3 English Grammar 1 X 3 1 Thi 

4 Speaking 1 X 3 1 Thi 

5 Tiếng Việt X 3 1 Thi 

6 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 English Grammar 2 X 3 2 Thi 
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11 French 1  3 2 Thi 

12 Chinese 1  3 2 Thi 

13 Listening 1 X 3 2 Thi 

14 Speaking 2 X 2 2 Thi 

15 Reading 1 X 3 2 Thi 

16 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 2 Thi 

17 Giáo dục học  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

23 French 3  2 2 Thi 

24 Chinese 3  2 2 Thi 

25 Writing 2 X 2 2 Thi 

26 Listening 3 X 2 2 Thi 

27 Speaking 4 X 2 2 Thi 

28 Reading 3 X 2 2 Thi 

29 Grammar 3 X 3 2 Thi 

30 English For Tourism 1  3 2 Thi 

31 Business English 1  3 2 Thi 

32 Lý luận dạy học  2 2 Thi 

33 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

35 French 2  2 1 Thi 

36 Chinese 2  2 1 Thi 

37 Listening 2 X 2 1 Thi 

38 Speaking 3 X 2 1 Thi 

39 Reading 2 X 2 1 Thi 

40 Writing 1 X 3 1 Thi 

41 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

42 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

44 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

45 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

46 Writing 3 X 2 1 Thi 

47 Phonetics and Phonology X 2 1 Thi 

48 Listening 4 X 2 1 Thi 

49 Reading 4 X 2 1 Thi 
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50 Interpretation 1  3 1 Thi 

51 E - V Translation 1  3 1 Thi 

52 V - E translation 1  3 1 Thi 

53 Business English 2  3 1 Thi 

54 English For Tourism 2  3 1 Thi 

55 Writing 4 X 2 2 Thi 

56 Morphology and Semantics X 2 2 Thi 

57 British Studies X 2 2 Thi 

58 E - V Translation 2  3 2 Thi 

59 V - E Translation 2  3 2 Thi 

60 Interpretation 2  3 2 Thi 

61 Business English 3  3 2 Thi 

62 English For Tourism 3  3 2 Thi 

63 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

65 American Literature X 2 2 Tiểu luận 

66 Pragmatics X 2 2 Thi 

67 Interpretation 4  3 2 Thi 

68 British Literary Texts  3 2 Thi 

69 American Literary Texts  3 2 Thi 

70 Business English 5  3 2 Thi 

71 English for Tourism 5  3 2 Thi 

72 Thực tập, thực tế  3 2 Thực tập 

73 American Studies X 2 1 Tiểu luận 

74 Research methods X 2 1 Tiểu luận 

75 British Literature X 2 1 Tiểu luận 

76 Syntax X 2 1 Thi 

77 E - V Translation 3  3 1 Thi 

78 V - E Translation 3  3 1 Thi 

79 Interpretation 3  3 1 Thi 

80 Business English 4  3 1 Thi 

81 English for Tourism 4  3 1 Thi 

82 Translation Theory X 2 2 Thi 

9. Ngành Lịch sử 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 PP nghiên cứu và đánh giá trong GD X 2  Thi 

2 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 
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3 Nhập môn sử học X 2 1 Thi 

4 Lịch sử thế giới cổ đại X 3 1 Thi 

5 Cơ sở khảo cổ học X 3 1 Thi 

6 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

7 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

9 Dân tộc học đại cương X 2 2 Thi 

10 Lịch sử Việt Nam từ đầu - TK X X 3 2 Thi 

11 Lịch sử Thế giới trung đại X 3 2 Thi 

12 Lịch sử tư tưởng PĐ và VN  2 2 Thi 

13 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

14 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

15 French 1  3 2 Thi 

16 Chinese 1  3 2 Thi 

17 Giáo dục học  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Lịch sử Việt Nam cận đại 1 X 3 2 Thi 

28 Lịch sử thế giới cận đại 1 X 3 2 Thi 

29 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 

30 Lịch sử sử học thế giới và Việt Nam X 2 2 Thi 

31 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

32 Hán - Nôm Cơ Sở 1  2 2 Thi 

33 Kinh tế XH thời nguyên thủy  2 2 Thi 

34 Lý luận dạy học  2 2 Thi 

35 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

36 Địa lý học đại cương X 3 1 Thi 

37 
Lịch sử Việt Nam từ TK X - giữa TK 

XIX 

X 3 
1 Thi 

38 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

39 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

40 French 2  2 1 Thi 
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41 Chinese 2  2 1 Thi 

42 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

45 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Xã hội học đại cương X 2 1 Thi 

48 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 X 3 1 Thi 

49 Lịch sử thế giới cận đại 2 X 3 1 Thi 

50 PPNC điền dã DTH-KCH-XHH X 2 1 Thi 

51 PPNC khoa học lịch sử X 2 1 Thi 

52 Tiểu luận chuyên ngành X 2 1 Thi 

53 Các tôn giáo ở Việt Nam  2 1 Thi 

54 Bảo tàng học  2 1 Thi 

55 Tiến trình văn học VN X 3 1 Thi 

56 Hán - Nôm cơ sở 2  2 1 Thi 

57 Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 X 3 2 Thi 

58 Lịch sử thế giới hiện đại 1 X 3 2 Thi 

59 Thực tập tổng hợp X 4 2 Thực tập 

60 LS chống ngoại xâm của DTVN  2 2 Thi 

61 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  2 2 Thi 

62 Những phương thức sản xuất trước 

CNTB 

 2 2 Thi 

63 Logic học đại cương X 2 2 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

65 Văn hóa Chăm  2 2 Thi 

66 Lý thuyết tộc người  2 2 Thi 

67 Thân tộc - Hôn nhân - Gia đình  2 2 Thi 

68 Khảo cổ học Chămpa và Óc Eo  2 2 Thi 

69 Đại cương lịch sử ĐNA  2 2 Thi 

70 Chiến lược các cường quốc CA-TBD  3 2 Thi 

71 Lịch sử Việt Nam hiện đại 2 X 3 1 Thi 

72 Lịch sử thế giới hiện đại 2 X 3 1 Thi 

73 Khảo cổ học miền Nam Việt Nam X 3 1 Thi 

74 Các dân tộc ở Việt Nam X 3 1 Thi 

75 Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

ĐNA 

 3 1 Thi 

76 Khảo cổ học lịch sử Việt Nam  2 1 Thi 

77 
Chiến tranh nông dân và phong trào 

TS 

 2 
1 Thi 

78 Các dân tộc Trường Sơn - TN  2 1 Thi 
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10. Ngành Văn học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Mỹ học đại cương X 2 1 Thi 

3 Logic học đại cương X 2 1 Thi 

4 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

5 Văn học dân gian Việt Nam X 3 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

7 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

9 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Lịch sử tiếng Việt  2 2 Thi 

15 Nguyên lý lý luận văn học X 3 2 Thi 

16 
Văn học VN từ TKX - nửa đầu TK 

XVIII 

X 4 
2 Thi 

17 Giáo dục học  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Hán - Nôm cơ sở 2 X 2 2 Thi 

28 Xã hội học đại cương X 2 2 Thi 

29 
Văn học VN nửa cuối TK XVIII - hết 

XIX 

X 4 
2 Thi 

30 Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt X 4 2 Thi 

31 Thể loại văn học trung đại Việt Nam  3 2 Thi 

32 Vấn đề tiếp nhận văn học  3 2 Thi 

33 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 
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34 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

35 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

36 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

37 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

38 French 2  2 1 Thi 

39 Chinese 2  2 1 Thi 

40 Hán - Nôm Cơ Sở 1 X 2 1 Thi 

41 Văn học Mỹ - Latinh  3 1 Thi 

42 Văn học Đông Nam Á  3 1 Thi 

43 Thực hành văn bản tiếng Việt X 2 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

47 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

48 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

49 Thống kê xã hội 1 X 2 1 Thi 

50 Văn học Việt Nam từ 1900 - 1930 X 2 1 Thi 

51 Văn học Việt Nam từ 1930 - 1945 X 2 1 Thi 

52 Văn học Trung Quốc X 4 1 Thi 

53 Văn học cổ đại Hy Lạp - La Mã X 2 1 Thi 

54 Ngữ dụng học  3 1 Thi 

55 Văn học Ấn Độ  3 1 Thi 

56 Thực tập viết tiểu luận  3 1 Thi 

57 Ngữ pháp tiếng Việt X 3 2 Thi 

58 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

59 Tác phẩm văn học và thể loại VH X 3 2 Thi 

60 Văn học Việt Nam từ 1945 - 1975 X 3 2 Thi 

61 Văn học Pháp X 3 2 Thi 

62 Văn học Anh - Mỹ  3 2 Thi 

63 Phong cách học tiếng Việt  3 2 Thi 

11. Ngành Văn hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Mỹ học đại cương X 2 1 Thi 

3 Logic học đại cương X 2 1 Thi 

4 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 
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6 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

7 Nhập môn văn hóa học X 2 1 Thi 

8 Xã hội học đại cương X 2 1 Thi 

9 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Lịch sử triết học  3 2 Thi 

15 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

20 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

21 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

22 Hán - Nôm cơ sở 1 X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Hán - Nôm cơ sở 3 X 2 2 Thi 

28 Văn hóa tôn giáo X 3 2 Thi 

29 Văn hóa khảo cổ X 2 2 Thi 

30 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

31 Tộc người và văn hóa tộc người  3 2 Thi 

32 Văn hóa truyền thông  3 2 Thi 

33 Thực tập viết tiểu luận  3 2 Thi 

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

35 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

36 French 2  2 1 Thi 

37 Chinese 2  2 1 Thi 

38 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

39 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

40 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

41 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

42 Hán - Nôm cơ sở 2 X 3 1 Thi 

43 Vấn đề văn hóa trong CMVN  2 1 Thi 

44 Thông tin - Thư viện học  2 1 Thi 
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45 Lịch sử các lý thuyết NCVH X 3 1 Thi 

46 PP phân tích định tính và định lượng X 3 1 Thi 

47 Văn hóa dân gian X 2 1 Thi 

48 Văn hóa nông thôn X 3 1 Thi 

49 Văn hóa đô thị X 3 1 Thi 

50 Văn hóa giới  3 1 Thi 

51 Văn hóa chính trị  2 1 Thi 

52 Văn hóa du lịch  2 1 Thi 

53 
Văn Học VN nhìn từ phương diện 

VH 

 3 
1 Thi 

54 Các loại hình văn hóa kinh tế X 3 2 Thi 

55 Các loại hình văn hóa xã hội X 3 2 Thi 

56 Thân tộc, hôn nhân và gia đình X 2 2 Thi 

57 
Văn hóa các dân tộc bản địa Tây 

Nguyên 

X 3 
2 Thi 

58 Văn hóa Ân Độ và Đông Nam Á X 2 2 Thi 

59 Thực tập văn hóa học X 3 2 Thực tập 

60 Văn hóa vật chất (ăn, mặc, ở)  2 2 Thi 

61 Văn hóa giao tiếp  2 2 Thi 

62 
Công tác xã hội và phát triển cộng 

đồng 

 2 
2 Thi 

63 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

64 Kinh tế học văn hóa X 3 2 Thi 

65 Tổ chức sự kiện văn hóa X 2 2 Thi 

66 Bảo tàng học và di sản văn hóa X 2 2 Thi 

67 Quản lý văn hóa X 2 2 Thi 

68 
Các vấn đề văn hóa Việt Nam hiện 

đại 

 2 
2 Thi 

69 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

70 Văn hóa nghệ thuật X 2 1 Thi 

71 Văn hóa vùng và vùng văn hóa VN X 2 1 Thi 

72 Giao lưu văn hóa X 2 1 Thi 

73 Văn hóa Trung Quốc X 2 1 Thi 

74 Văn hóa và phát triển  3 1 Thi 

75 Vấn đề bản sắc văn hóa VN  3 1 Thi 

12. Ngành Xã hội học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Pháp luật đại cương X 2 1 Thi 
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2 Dân tộc học đại cương X 2 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 1 Thi 

5 Tâm lý học đại cương X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Logic học đại cương X 2 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

16 Xã hội học đại cương X 2 2 Thi 

17 Giáo dục và sự phát triển XH  2 2 Thi 

18 Nhân học xã hội  2 2 Thi 

19 Nhập môn xã hội học X 2 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

22 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

23 Tâm lý học xã hội X 2 2 Thi 

24 Các lý thuyết XHH hiện đại X 3 2 Thi 

25 Thống kê xã hội học X 2 2 Thi 

26 Xã hội học nông thôn X 3 2 Thi 

27 Xã hội học đô thị X 3 2 Thi 

28 Công tác xã hội  2 2 Thi 

29 Môi trường và phát triển  2 2 Thi 

30 Dân số học xã hội  2 2 Thi 

31 Thống kê xã hội 1 X 2 1 Thi 

32 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

33 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

37 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

38 Ngôn Ngữ học xã hội X 2 1 Thi 

39 Lịch sử xã hội học X 4 1 Thi 

40 XHH truyền thông đại chúng X 3 1 Thi 
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41 Xã hội học gia đình X 3 1 Thi 

42 Xã hội học văn hóa X 3 1 Thi 

43 Xã hội học về giới X 3 1 Thi 

44 PP nghiên cứu XHH 1 X 3 1 Thi 

45 Xử lý số liệu dùng SPSS X 3 1 Thi 

46 PP nghiên cứu XHH 2 X 3 2 Thi 

47 Thực tập nghề nghiệp 1 X 2 2 Thực tập 

48 An sinh XH và các vấn đề XH  3 2 Thi 

49 Xã hội học giáo dục  3 2 Thi 

50 XHH pháp luật & tội phạm  3 2 Thi 

51 Xã hội học môi trường  3 2 Thi 

52 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

53 XHH lao động & nghề nghiệp  3 2 Thi 

54 Xã hội học tôn giáo  3 2 Thi 

55 Văn hóa làng xã và lối sống thị dân  3 2 Thi 

56 
Tăng trưởng kinh tế và công bằng 

XH 

 3 
2 Thi 

57 Phát triển KT và phân công LĐ giới  3 2 Thi 

58 Dự án phát triển  3 2 Thi 

59 Xã hội học kinh tế X 3 1 Thi 

60 Xã hội học chính trị X 3 1 Thi 

61 Chính sách xã hội X 3 1 Thi 

62 Thực tập nghề nghiệp 2 X 4 1 Thực tập 

63 Xã hội học y tế và sức khỏe  3 1 Thi 

64 Quản lý và phát triển cộng đồng  3 1 Thi 

65 Xã hội học du lịch  3 1 Thi 

13. Ngành Quốc tế học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Địa lý thế giới (quốc tế) X 2 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 1 Thi 

4 Lịch sử đối ngoại Việt Nam X 2 1 Thi 

5 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Xã hội học đại cương X 2 1 Thi 

9 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 
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10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 Logic học đại cương  2 2 Thi 

13 Những vấn đề toàn cầu  2 2 Thi 

14 Các tổ chức quốc tế  2 2 Thi 

15 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

16 Luật pháp Việt Nam X 2 2 Thi 

17 Kinh tế học đại cương X 2 2 Thi 

18 Tâm lý học đại cương  2 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

23 Giáo dục thể chất 2 - Võ Taekwondo  1 2 Thi 

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

25 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

26 Tiếng Anh CN: Nghe - Nói 1 X 5 1 Thi 

27 Thực tập thực tế X 4 1 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

31 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

32 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

33 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

34 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

35 Nhập môn giao tiếp học  2 2 Thi 

36 Các tôn giáo trên thế giới  2 2 Thi 

37 Tiếng Anh CN: Đọc - Viết 1 X 5 2 Thi 

38 Tiếng Anh CN: Nghe - Nói 2 X 5 2 Thi 

39 Thể chế chính trị thế giới X 2 2 Thi 

40 Kinh tế học quốc tế X 3 2 Thi 

41 Luật pháp quốc tế X 4 2 Thi 

42 Tiếng Anh CN: Đọc - Viết 3 X 4 2 Thi 

43 Quan hệ Việt Nam - ASEAN  2 2 Thi 

44 Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ  2 2 Thi 

45 Nghiệp vụ hành chính VP đối ngoại  2 2 Thi 

46 Truyền thông đại chúng  2 2 Thi 

47 Thể chế chính trị Hoa Kỳ  2 2 Thi 

48 Thể chế chính trị Châu Âu  2 2 Thi 
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49 Dân tộc học đại cương X 2 1 Thi 

50 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

51 Chiến lược Marketing  2 1 Thi 

52 Nhập môn khu vực học X 2 1 Thi 

53 Lịch sử quan hệ quốc tế X 3 1 Thi 

54 Tiếng Anh CN: Đọc - Viết 2 X 5 1 Thi 

55 Tiếng Anh CN: Nghe - Nói 3 X 3 1 Thi 

56 Nhập môn quản trị học  2 1 Thi 

57 Thống kê xã hội 1 X 2 1 Thi 

58 Kinh tế đối ngoại Việt Nam X 3 1 Thi 

59 Tiếng Anh chuyên ngành: Dịch X 4 1 Thi 

60 Lịch sử và văn hóa Châu Âu  2 1 Thi 

61 Lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ  2 1 Thi 

62 Kinh tế Châu Âu  2 1 Thi 

63 Kinh tế Hoa Kỳ  2 1 Thi 

64 Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ  2 1 Thi 

65 Luật Kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

66 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc  2 2 Thi 

67 Khái quát châu Mỹ Latinh  2 2 Thi 

68 Liên minh Châu Âu  2 2 Thi 

69 Khái quát châu Đại Dương  2 2 Thi 

70 Quan hệ VN - Vương quốc Anh  2 2 Thi 

71 Quan hệ VN - Cộng hòa Pháp  2 2 Thi 

72 Nghiệp vụ công tác đối ngoại  2 2 Thi 

73 Quan hệ Việt Nam - EU  2 2 Thi 

74 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

14. Ngành Đông phương học – Nhật Bản 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Nhập môn khu vực học X 2 1 Thi 

2 Nhập môn tiếng Hàn 1  4 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Nhập môn tiếng Nhật 1  4 1 Thi 

5 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

9 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 



29 

 

10 Lịch sử phương Đông X 3 2 Thi 

11 Nhập môn tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

12 Chữ Hán trong tiếng Hàn  3 2 Thi 

13 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

14 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

15 Nhập môn tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

16 Chữ Hán trong tiếng Nhật  3 2 Thi 

17 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

18 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

23 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

24 Xã hội học đại cương  2 2 Thi 

25 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

26 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

27 Thể chế chính trị thế giới X 2 2 Thi 

28 Phương pháp luận NCKH  2 2 Thi 

29 Đọc - Viết tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

30 Nghe - Nói tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

31 Văn học Hàn Quốc  2 2 Thi 

32 Địa lý, dân cư Hàn Quốc  2 2 Thi 

33 Đọc - Viết tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

34 Nghe - Nói tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

35 Văn học Nhật Bản  2 2 Thi 

36 Địa lý và dân cư Nhật Bản  2 2 Thi 

37 Đọc - Viết tiếng Hàn 1 X 4 1 Thi 

38 Nghe - Nói tiếng Hàn 1 X 4 1 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Đọc - Viết tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

41 Nghe - Nói Tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

42 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Văn minh phương đông  3 1 Thi 

48 Lịch sử tư tưởng phương Đông X 2 1 Thi 



30 

 

49 Đọc - Viết tiếng Nhật 3 X 4 1 Thi 

50 Nghe - Nói tiếng Nhật 3 X 4 1 Thi 

51 Lịch sử Nhật Bản X 2 1 Thi 

52 Lịch sử văn minh thế giới  2 2 Thi 

53 Đọc - Viết tiếng Nhật 4 X 4 2 Thi 

54 Nghe - Nói tiếng Nhật 4 X 4 2 Thi 

55 Kinh tế Nhật Bản  2 2 Thi 

56 Hệ thống chính trị Nhật Bản  2 2 Thi 

57 Tiếng Nhật thương mại  2 2 Thi 

58 Tiếng Nhật báo chí  2 2 Thi 

59 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

60 Lịch sử văn minh phương Tây  2 2 Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

62 Dịch - Nói tiếng Nhật 2 X 2 2 Thi 

63 Dịch - Viết tiếng Nhật 2 X 2 2 Thi 

64 KT. Soạn thảo văn bản chữ Nhật  4 2 Thi 

65 Địa lý thế giới (quốc tế)  2 1 Thi 

66 Dịch - Nói tiếng Nhật 1 X 2 1 Thi 

67 Dịch - Viết tiếng Nhật 1 X 2 1 Thi 

68 Văn hóa Nhật Bản X 2 1 Thi 

69 Du lịch Nhật Bản  2 1 Thi 

70 
Quan hệ quốc tế Việt Nam - Nhật 

Bản 

 2 
1 Thi 

71 Giáo dục Nhật bản  2 1 Thi 

15. Ngành Đông phương học – Hàn Quốc 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Nhập môn khu vực học X 2 1 Thi 

2 Nhập môn tiếng Hàn 1  4 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Nhập môn tiếng Nhật 1  4 1 Thi 

5 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

9 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 

10 Lịch sử phương Đông X 3 2 Thi 

11 Nhập môn tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

12 Chữ Hán trong tiếng Hàn  3 2 Thi 
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13 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

14 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

15 Nhập môn tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

16 Chữ Hán trong tiếng Nhật  3 2 Thi 

17 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

18 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

23 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

24 Xã hội học đại cương  2 2 Thi 

25 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

26 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

27 Thể chế chính trị thế giới X 2 2 Thi 

28 Phương pháp luận NCKH  2 2 Thi 

29 Đọc - Viết tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

30 Nghe - Nói tiếng Hàn 2  4 2 Thi 

31 Văn học Hàn Quốc  2 2 Thi 

32 Địa lý, dân cư Hàn Quốc  2 2 Thi 

33 Đọc - Viết tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

34 Nghe - Nói tiếng Nhật 2  4 2 Thi 

35 Văn học Nhật Bản  2 2 Thi 

36 Địa lý và dân cư Nhật Bản  2 2 Thi 

37 Đọc - Viết tiếng Hàn 1 X 4 1 Thi 

38 Nghe - Nói tiếng Hàn 1 X 4 1 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Đọc - Viết tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

41 Nghe - Nói Tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

42 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

43 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Văn minh phương đông  3 1 Thi 

48 Lịch sử tư tưởng phương Đông X 2 1 Thi 

49 Đọc - Viết tiếng Hàn 3 X 4 1 Thi 

50 Nghe - Nói tiếng Hàn 3 X 4 1 Thi 

51 Lịch sử Hàn Quốc X 2 1 Thi 
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52 Lịch sử văn minh thế giới  2 2 Thi 

53 Đọc - Viết tiếng Hàn 4 X 4 2 Thi 

54 Nghe - Nói tiếng Hàn 4 X 4 2 Thi 

55 Kinh tế Hàn Quốc  2 2 Thi 

56 Hệ thống chính trị Hàn Quốc  2 2 Thi 

57 Tiếng Hàn thương mại  2 2 Thi 

58 Tiếng Hàn báo chí  2 2 Thi 

59 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

60 Lịch sử văn minh phương Tây  2 2 Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

62 Dịch - Nói tiếng Hàn 2 X 2 2 Thi 

63 Dịch - Viết tiếng Hàn 2 X 2 2 Thi 

64 KT. Soạn thảo văn bản chữ Hàn  4 2 Thi 

65 Địa lý thế giới (quốc tế)  2 1 Thi 

66 Dịch - Nói tiếng Hàn 1 X 2 1 Thi 

67 Dịch - Viết tiếng Hàn 1 X 2 1 Thi 

68 Văn hóa Hàn Quốc X 2 1 Thi 

69 Du lịch Hàn Quốc  2 1 Thi 

70 
Quan hệ quốc tế Việt Nam - Hàn 

Quốc 

 2 
1 Thi 

71 Giáo dục Hàn Quốc  2 1 Thi 

16. Ngành Việt Nam học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Cơ sở ngôn ngữ học X 2 1 Thi 

4 Môi trường và phát triển X 2 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

6 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

7 Nhập môn Việt Nam học X 2 1 Thi 

8 Pháp luật đại cương  2 2 Thi 

9 Dân tộc học đại cương X 2 2 Thi 

10 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

12 French 1  3 2 Thi 

13 Chinese 1  3 2 Thi 

14 Tâm lý học đại cương  2 2 Thi 
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15 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Võ Taekwondo  1 2 Thi 

20 Cơ sở khảo cổ học X 2 2 Thi 

21 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

22 Tiến trình văn học Việt Nam X 3 2 Thi 

23 Xã hội học đại cương X 2 2 Thi 

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

25 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

26 French 2  2 1 Thi 

27 Chinese 2  2 1 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

31 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

32 Đại cương văn học thế giới  3 1 Thi 

33 Lịch sử cổ trung đại Việt Nam X 4 1 Thi 

34 Văn học dân gian Việt Nam X 2 1 Thi 

35 Địa lý học đại cương  3 2 Thi 

36 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

37 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

38 French 3  2 2 Thi 

39 Chinese 3  2 2 Thi 

40 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

41 Lịch sử cận đại Việt Nam X 4 2 Thi 

42 Văn học Việt Nam trung đại X 4 2 Thi 

43 Làng xã Việt Nam cổ truyền  2 2 Thi 

44 Chữ Hán 1 X 2 2 Thi 

45 Thống kê xã hội 1 X 2 1 Thi 

46 Tổng quan du lịch X 3 1 Thi 

47 Văn học Việt Nam cận đại X 3 1 Thi 

48 Địa lý Việt Nam X 3 1 Thi 

49 Dân ca dân vũ Việt Nam  3 1 Thi 

50 Chữ Hán 2 X 2 1 Thi 

51 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 2 Thi 

52 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

53 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại X 2 2 Thi 
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54 Ngôn ngữ học đối chiếu  3 2 Thi 

55 Lịch sử hiện đại Việt Nam X 4 2 Thi 

56 Văn học Việt Nam hiện đại X 3 2 Thi 

57 Ngữ âm tiếng Việt X 2 2 Thi 

58 Tham quan - Thực tập  4 2 Thực tập 

59 Bảo tàng học  3 2 Thi 

60 Các vùng văn hóa Việt Nam 2 X 3 2 Thi 

61 Tín ngưỡng dân gian Việt  3 2 Thi 

62 
Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

ĐNA 

 3 
2 Thi 

63 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

64 Các vùng văn hóa Việt Nam 1 X 4 1 Thi 

65 Lịch sử tiếng Việt X 2 1 Thi 

66 Du lịch Việt Nam X 3 1 Thi 

67 Kiến trúc Việt Nam  3 1 Thi 

68 Đại cương về các dân tộc VN  3 1 Thi 

69 Ngôn ngữ hành chính - báo chí  4 1 Thi 

17. Ngành Quản trị kinh doanh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Pháp luật đại cương X 2 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

4 Marketing căn bản X 3 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

6 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

8 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

9 French 1  3 2 Thi 

10 Chinese 1  3 2 Thi 

11 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

12 Lịch sử các học thuyết kinh tế  3 2 Thi 

13 Địa lý kinh tế  2 2 Thi 

14 Luật kinh tế X 3 2 Thi 

15 Quản trị học X 3 2 Thi 

16 Tâm lý học đại cương  2 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 
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20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

21 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

22 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

23 Thực tập thực tế X 2 3 Thi 

24 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

28 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

29 French 3  2 2 Thi 

30 Chinese 3  2 2 Thi 

31 Phương pháp nghiên cứu KT X 2 2 Thi 

32 Nguyên lý thống kê kinh tế X 3 2 Thi 

33 Quản trị chất lượng X 3 2 Thi 

34 Nghiệp vụ ngoại thương  3 2 Thi 

35 Thương mại điện tử  3 2 Thi 

36 Kế toán tài chính  3 2 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

39 French 2  2 1 Thi 

40 Chinese 2  2 1 Thi 

41 Kinh tế quốc tế  2 1 Thi 

42 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

43 Kinh tế vĩ mô X 3 1 Thi 

44 Tài chính - Tiền tệ X 3 1 Thi 

45 Nguyên lý kế toán X 3 1 Thi 

46 Nghệ thuật giao tiếp  2 1 Thi 

47 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

48 Kinh tế lượng X 3 1 Thi 

49 Quản trị nguồn nhân lực X 3 1 Thi 

50 Nghiên cứu Marketing X 3 1 Thi 

51 Hệ thống thông tin quản lý X 3 1 Thi 

52 Anh văn chuyên ngành  3 1 Thi 

53 Thuế vụ  3 1 Thi 

54 N/vụ ngân hàng thương mại  3 1 Thi 

55 Quản trị tài chính X 3 2 Thi 

56 Quản trị Marketing X 3 2 Thi 

57 Kế toán quản trị X 3 2 Thi 

58 Chuyên đề quản trị doanh nghiệp X 2 2 Chuyên đề 



36 

 

59 Quản trị bán hàng  2 2 Thi 

60 Nghệ thuật lãnh đạo  2 2 Thi 

61 Thị trường chứng khoán  3 2 Thi 

62 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 

63 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

64 Quản trị chiến lược X 3 1 Thi 

65 Quản trị sản xuất X 3 1 Thi 

66 Quản trị dự án X 3 1 Thi 

67 Phân tích hoạt động kinh doanh X 3 1 Thi 

68 Quản trị thương hiệu  2 1 Thi 

69 Quản trị rủi ro  2 1 Thi 

70 Lý thuyết kiểm toán  3 1 Thi 

71 Thanh toán quốc tế  3 1 Thi 

18. Ngành Kế toán 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Pháp luật đại cương X 2 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

4 Marketing căn bản X 3 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

6 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

8 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

9 French 1  3 2 Thi 

10 Chinese 1  3 2 Thi 

11 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

12 Lịch sử các học thuyết kinh tế  3 2 Thi 

13 Địa lý kinh tế  2 2 Thi 

14 Luật kinh tế X 3 2 Thi 

15 Quản trị học X 3 2 Thi 

16 Tâm lý học đại cương  2 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

21 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

22 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 
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23 Thực tập thực tế X 2 3 Thi 

24 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

28 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

29 French 3  2 2 Thi 

30 Chinese 3  2 2 Thi 

31 Nguyên lý thống kê kinh tế X 3 2 Thi 

32 Kế toán tài chính 1 X 3 2 Thi 

33 Thương mại điện tử  3 2 Thi 

34 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  3 2 Thi 

35 Nghiệp vụ ngoại thương  3 2 Thi 

36 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

37 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

38 French 2  2 1 Thi 

39 Chinese 2  2 1 Thi 

40 Kinh tế quốc tế  2 1 Thi 

41 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

42 Phương pháp nghiên cứu KT X 2 1 Thi 

43 Kinh tế vĩ mô X 3 1 Thi 

44 Tài chính - Tiền tệ X 3 1 Thi 

45 Nguyên lý kế toán X 3 1 Thi 

46 Nghệ thuật giao tiếp  2 1 Thi 

47 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

48 Kế toán tài chính 2 X 3 1 Thi 

49 Hệ thống thông tin kế toán X 3 1 Thi 

50 Thuế vụ X 3 1 Thi 

51 Anh văn chuyên ngành  3 1 Thi 

52 Kế toán ngân hàng  3 1 Thi 

53 Quản trị nguồn nhân lực  3 1 Thi 

54 Quản trị chất lượng  3 1 Thi 

55 Kinh tế lượng X 3 1 Thi 

56 Kế toán tài chính 3 X 3 2 Thi 

57 Kế toán hành chính sự nghiệp X 3 2 Thi 

58 Kế toán quản trị X 3 2 Thi 

59 Tài chính doanh nghiệp X 3 2 Thi 

60 Kế toán ngân sách  2 2 Thi 

61 Thanh toán quốc tế  3 2 Thi 
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62 Thị trường chứng khoán  3 2 Thi 

63 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

65 Ứng dụng hệ thống Thông tin kế toán X 2 1 Thi 

66 Kế toán tài chính 4 X 3 1 Thi 

67 Kiểm toán X 3 1 Thi 

68 Phân tích hoạt động kinh doanh X 3 1 Thi 

69 Chuyên đề kế toán X 2 1 Thi 

70 Quản trị chiến lược  3 1 Thi 

71 Quản trị sản xuất  3 1 Thi 

72 Quản trị rủi ro  3 1 Thi 

73 Quản trị dự án  3 1 Thi 

74 CĐ. thị trường chứng khoán  2 1 Thi 

19. Ngành Luật học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Lý luận Nhà nước X 2 1 Thi 

2 Lý luận về pháp luật X 3 1 Thi 

3 Luật Hiến pháp I X 3 1 Thi 

4 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

5 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Lịch sử NN & PL thế giới X 2 2 Thi 

9 Luật Hiến pháp II X 2 2 Thi 

10 Luật La Mã  2 2 Thi 

11 Pháp luật về du lịch  2 2 Thi 

12 Kinh tế vĩ mô  2 2 Thi 

13 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

14 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

15 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

16 French 1  3 2 Thi 

17 Chinese 1  3 2 Thi 

18 Logic học đại cương X 2 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 
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23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

25 French 3  2 2 Thi 

26 Chinese 3  2 2 Thi 

27 Luật Dân sự II X 4 2 Thi 

28 Luật Hình sự II X 4 2 Thi 

29 Luật học so sánh X 2 2 Thi 

30 Lịch sử NN & pháp luật VN X 2 2 Thi 

31 Xây dựng văn bản pháp luật X 2 2 Thi 

32 Kỹ thuật lập pháp  2 2 Thi 

33 Xã hội học đại cương  2 2 Thi 

34 Luật Bảo hiểm  2 2 Thi 

35 Luật Hành chính X 3 1 Thi 

36 Luật Hình sự I X 3 1 Thi 

37 Luật Dân sự I X 3 1 Thi 

38 Sở hữu trí tuệ  2 1 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

41 French 2  2 1 Thi 

42 Chinese 2  2 1 Thi 

43 Tiếng Việt  3 1 Thi 

44 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

45 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

47 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

48 Luật hôn nhân và gia đình X 2 1 Thi 

49 Luật thương mại I X 3 1 Thi 

50 Luật đất đai X 2 1 Thi 

51 Công pháp quốc tế I X 2 1 Thi 

52 Luật lao động X 3 1 Thi 

53 Luật ngân hàng X 2 1 Thi 

54 Tâm lý học đại cương  2 1 Thi 

55 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 1 Thi 

56 Pháp luật về thị trường chứng khoán  2 1 Thi 

57 Luật tố tụng hình sự X 3 2 Thi 

58 Luật tố tụng dân sự X 3 2 Thi 

59 Luật thương mại II X 3 2 Thi 

60 Tư pháp quốc tế I X 3 2 Thi 

61 Công pháp quốc tế II X 3 2 Thi 
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62 Tố tụng hành chính  3 2 Thi 

63 Tâm thần học tư pháp  2 2 Thi 

64 Kinh tế vi mô  2 2 Thi 

65 Thực tập X 2 2 Thực tập 

66 Giám định pháp y  2 2 Thi 

67 Tội phạm học  2 2 Thi 

68 Chuyên đề tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 

69 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

70 Luật Tài chính X 2 1 Thi 

71 Luật Môi trường X 2 1 Thi 

72 Tư pháp quốc tế II X 3 1 Thi 

73 Luật thương mại quốc tế X 2 1 Thi 

74 Luật tục  2 1 Thi 

75 Quản lý nhà nước về lâm nghiệp  2 1 Thi 

76 
Pháp luật cạnh tranh và chống độc 

quyền 

 2 
1 Thi 

77 Môi trường và con người  2 1 Thi 

20. Ngành Sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Thực tập thiên nhiên X 3  Thực tập 

2 Quá trình và thiết bị công nghệ X 2  Thi 

3 Công nghệ vi sinh X 3  Thi 

4 Sinh trưởng phát triển TV X 2  Thi 

5 Kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm X 2  Thi 

6 Bệnh lý học thực vật X 2  Thi 

7 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

9 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

10 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

11 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

12 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

13 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

14 Hóa phân tích (SH) X 3 2 Thi 

15 Hóa hữu cơ (SH) X 3 2 Thi 

16 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

17 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

18 French 1  3 2 Thi 
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19 Chinese 1  3 2 Thi 

20 Cơ sở khoa học môi trường  3 2 Thi 

21 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  2 2 Thi 

22 Giáo dục học  3 2 Thi 

23 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

24 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

25 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

26 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

27 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

30 French 2  2 1 Thi 

31 Chinese 2  2 1 Thi 

32 Khoa học trái đất X 2 1 Thi 

33 Tế bào học X 3 1 Thi 

34 Thực vật học X 4 1 Thi 

35 Động vật học X 4 1 Thi 

36 Hóa sinh học X 3 1 Thi 

37 Vật lý sinh học  3 1 Thi 

38 Công nghệ bức xạ trong SH  2 1 Thi 

39 Công nghệ xử lý ô nhiễm MT  2 1 Thi 

40 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

41 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

42 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

43 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

44 French 3  2 2 Thi 

45 Chinese 3  2 2 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

47 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

48 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

49 Sinh học phân tử X 2 2 Thi 

50 Di truyền học X 3 2 Thi 

51 Vi sinh vật học X 3 2 Thi 

52 Thực vật có hoa  2 2 Thi 

53 Côn trùng và ứng dụng  2 2 Thi 

54 Lý luận dạy học  2 2 Thi 

55 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

56 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 4 1 Thi 

57 Hình thái giải phẫu thực vật  3 1 Thi 
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58 Sinh thái học X 3 1 Thi 

59 Sinh lý thực vật X 3 1 Thi 

60 Sinh lý động vật X 3 1 Thi 

61 Ứng dụng tin học trong SH X 3 1 Thi 

21. Ngành Công nghệ sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp D X 3 1 Thi 

6 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

7 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

8 Cơ sở khoa học môi trường  3 2 Thi 

9 Hóa phân tích (SH) X 3 2 Thi 

10 Hóa hữu cơ (SH) X 3 2 Thi 

11 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

12 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

13 French 1  3 2 Thi 

14 Chinese 1  3 2 Thi 

15 Khoa học trái đất X 2 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

20 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

21 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

25 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

26 French 3  2 2 Thi 

27 Chinese 3  2 2 Thi 

28 Sinh học phân tử X 2 2 Thi 

29 Di truyền học X 3 2 Thi 

30 Vi sinh vật học X 3 2 Thi 

31 Công nghệ sinh học trong Y học  2 2 Thi 
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32 Miễn dịch học và ứng dụng  2 2 Thi 

33 Tế bào học X 3 1 Thi 

34 Động vật học X 3 1 Thi 

35 Thực vật học X 3 1 Thi 

36 Hóa sinh học X 3 1 Thi 

37 Công nghệ bức xạ trong SH  3 1 Thi 

38 Công nghệ sinh học môi trường  3 1 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

41 French 2  2 1 Thi 

42 Chinese 2  2 1 Thi 

43 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

44 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 4 1 Thi 

45 Sinh học chức năng thực vật X 3 1 Thi 

46 Sinh học chức năng động vật X 3 1 Thi 

47 Công nghệ sinh học trong NN  3 1 Thi 

48 Bệnh lý học thực vật  3 1 Thi 

49 Dinh dưỡng an toàn thực phẩm  3 1 Thi 

50 Công nghệ chế biến đồ uống và sữa  2 1 Thi 

51 
Công nghệ chế biến và bảo quản 

LTTP 

 3 
1 Thi 

52 Quá trình và thiết bị công nghệ X 2 2 Thi 

53 Ứng dụng tin học trong sinh học X 3 2 Thi 

54 Vật lý sinh học X 3 2 Thi 

55 Kỹ thuật di truyền X 3 2 Thi 

56 Công nghệ sinh học động vật  3 2 Thi 

57 Thực tập chuyên đề X 3 2 Thực tập 

22. Ngành Vật lý 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Toán bổ sung cho vật lý  3 HK-NH: Thi 

2 Điện tử hạt nhân X 2 HK-NH: Thi 

3 Xử lý số liệu thực nghiệm X 2 HK-NH: Thi 

4 Các KT phân tích hạt nhân X 3 HK-NH: Thi 

5 Cấu trúc hạt nhân X 3 HK-NH: Thi 

6 Thực tập chuyên đề vật lý hạt nhân 1 X 2 HK-NH: Thi 

7 Thực tập chuyên đề vật lý hạt nhân 2 X 2 HK-NH: Thi 

8 Ứng dụng KTHN trong CN X 2 HK-NH: Thi 

9 An toàn phóng xạ X 2 HK-NH: Thi 
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10 Vật lý neutron và lò phản ứng X 2 HK-NH: Thi 

11 Cơ học lượng tử tương đối tính X 3 HK-NH: Thi 

12 Lý thuyết nhóm X 3 HK-NH: Thi 

13 Lý thuyết trường lượng tử X 3 HK-NH: Thi 

14 Lý thuyết trường chuẩn  3 HK-NH: Thi 

15 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

16 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

17 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

18 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

19 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

20 Toán cao cấp B1 X 5 1 Thi 

21 Cơ học X 3 1 Thi 

22 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

23 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

24 French 1  3 2 Thi 

25 Chinese 1  3 2 Thi 

26 Giáo dục học  3 2 Thi 

27 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

28 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

29 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

30 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

31 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

32 Điện từ học X 3 2 Thi 

33 Quang học X 3 2 Thi 

34 Thực hành vật lý đại cương 1 X 1 2 Thi 

35 Toán cao cấp B3 X 3 2 Thi 

36 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

37 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

38 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

39 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

40 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

41 French 3  2 2 Thi 

42 Chinese 3  2 2 Thi 

43 Lý luận dạy học  2 2 Thi 

44 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

45 Điện động lực học X 3 2 Thi 

46 Cơ sở kỹ thuật điện tử X 5 2 Thi 

47 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

48 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 
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49 French 2  2 1 Thi 

50 Chinese 2  2 1 Thi 

51 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

52 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

53 Nhiệt học X 3 1 Thi 

54 Thực hành vật lý đại cương 2 X 1 1 Thi 

55 Cơ học lý thuyết X 3 1 Thi 

56 Các phương pháp toán lý X 3 1 Thi 

57 Kỹ thuật điện X 3 1 Thi 

58 Vật lý lượng tử X 2 1 Thi 

59 Cơ học lượng tử X 3 1 Thi 

60 Kỹ thuật đo điện - điện tử X 3 1 Thi 

61 Kỹ thuật số X 4 1 Thi 

62 Thiên văn học  3 1 Thi 

63 Chuyên đề máy tính (CSDL)  3 1 Thi 

64 Lập trình hướng đối tượng - Visual C  3 1 Thi 

65 Mô phỏng thí nghiệm vật lý X 3 1 Thi 

66 Vật lý thống kê X 3 2 Thi 

67 Vật lý chất rắn X 3 2 Thi 

68 Vật lý hạt nhân X 4 2 Thi 

69 Tham quan thực tế X 1 2 Thi 

70 Visual Basic  3 2 Thi 

71 Mạng máy tính  3 2 Thi 

72 Vật lý hạt cơ bản  3 2 Thi 

23. Ngành Hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

4 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp C1 X 5 1 Thi 

7 Vật lý đại cương B1 X 3 1 Thi 

8 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học  2 2 Thi 

9 An toàn phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

10 Lịch sử hóa học  2 2 Thi 

11 Bài tập hóa học phổ thông  3 2 Thi 
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12 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

14 French 1  3 2 Thi 

15 Chinese 1  3 2 Thi 

16 Môi trường và con người  2 2 Thi 

17 Tài nguyên thực vật  3 2 Thi 

18 Giáo dục học  3 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

22 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

23 Toán cao cấp C2 X 3 2 Thi 

24 Vật lý đại cương B2 X 4 2 Thi 

25 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

29 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

30 Chinese 3  2 2 Thi 

31 French 3  2 2 Thi 

32 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

33 Thực tập hóa vô cơ  3 2 Thi 

34 Hóa hữu cơ 1 X 3 2 Thi 

35 Lý luận dạy học X 2 2 Thi 

36 Giao tiếp sư phạm X 2 2 Thi 

37 Thực tập hóa đại cương X 2 1 Thi 

38 Hóa cấu tạo X 3 1 Thi 

39 Hóa vô cơ X 4 1 Thi 

40 Hóa lý 1 X 3 1 Thi 

41 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

42 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

43 French 2  2 1 Thi 

44 Chinese 2  2 1 Thi 

45 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

46 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

47 Thực tập phân tích 1 X 2 1 Thi 

48 Thực tập hữu cơ 1 X 2 1 Thi 

49 Hóa phân tích 1 X 3 1 Thi 

50 Hóa hữu cơ 2 X 3 1 Thi 
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51 Hóa lý 2 X 3 1 Thi 

52 Xử lý số liệu  2 1 Thi 

53 Tối ưu hóa số liệu thực nghiệm  2 1 Thi 

54 Hóa môi trường  2 1 Thi 

55 Thực tập phân tích 2 X 2 2 Thi 

56 Thực tập hữu cơ 2 X 2 2 Thi 

57 Thực tập hóa lý X 3 2 Thi 

58 Hóa phân tích 2 X 3 2 Thi 

59 Hóa lý 3 X 3 2 Thi 

60 Hóa lượng tử X 2 2 Thi 

61 Hóa kỹ thuật 1  2 2 Thi 

62 Hoá kỹ thuật 2  2 2 Thi 

63 Hóa sinh  2 2 Thi 

64 Hoá phóng xạ  2 2 Thi 

65 Hợp chất cơ nguyên tố  2 2 Thi 

66 Tin học ứng dụng trong hóa học  2 2 Thi 

67 Thực hành hóa học phổ thông  2 2 Thi 

24. Ngành Khoa học môi trường 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Toán cao cấp C1 X 5 1 Thi 

5 Vật lý đại cương B1 X 3 1 Thi 

6 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

7 Khoa học môi trường đại cương X 3 2 Thi 

8 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

13 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

14 Toán cao cấp C2 X 3 2 Thi 

15 Vật lý đại cương B2 X 4 2 Thi 

16 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 
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19 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

20 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

21 Hóa học môi trường X 3 2 Thi 

22 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

23 Thực tập hóa môi trường X 2 2 Thi 

24 Vi sinh vật môi trường  3 2 Thi 

25 Kinh tế môi trường  2 2 Thi 

26 Năng lượng và môi trường  2 2 Thi 

27 Thực hành Excel  2 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Auto CAD trong kỹ thuật MT  2 1 Thi 

30 Kỹ thuật xử lý ảnh  2 1 Thi 

31 Đa dạng sinh học  2 1 Thi 

32 Hoá vô cơ X 4 1 Thi 

33 Hóa hữu cơ X 4 1 Thi 

34 Hóa phân tích X 4 1 Thi 

35 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

36 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

37 Độc học môi trường X 2 1 Thi 

38 Phân tích môi trường X 3 1 Thi 

39 Thống kê trong kỹ thuật MT X 3 1 Thi 

40 Quản lý môi trường X 3 1 Thi 

41 MHH các quá trình ô nhiễm X 3 1 Thi 

42 Phóng xạ môi trường  2 1 Thi 

43 Môi trường và an toàn bức xạ  2 1 Thi 

44 Thực tập phân tích môi trường X 2 1 Thi 

45 GIS và bản đồ X 3 2 Thi 

46 Đánh giá tác động môi trường X 3 2 Thi 

47 Công nghệ môi trường X 3 2 Thi 

48 Sản xuất sạch hơn  2 2 Thi 

49 Quy hoạch môi trường  2 2 Thi 

50 Tham quan thực tế X 2 2 Thực tập 

25. Ngành Toán học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 
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4 Thực hành kỹ năng máy tính  2 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 4 1 Thi 

7 Bài tập giải tích 1 X 2 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Giáo dục học  3 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

15 Nhập môn lập trình  3 2 Thi 

16 Thực hành nhập môn lập trình  2 2 Thi 

17 Đại số và hình giải tích 1 X 3 2 Thi 

18 BT Đại số và hình học giải tích 1 X 2 2 Thi 

19 Đại số đại cương X 4 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 X 3 2 Thi 

26 Thực hành cấu trúc dữ liệu GT1 X 2 2 Thi 

27 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

28 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

29 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

30 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

31 Toán rời rạc 1 X 4 1 Thi 

32 Đại số và hình học giải tích 2 X 4 1 Thi 

33 Giải tích 2 X 5 1 Thi 

34 Giới thiệu phần mềm toán học X 2 1 Thi 

35 Lập trình hướng đối tượng X 4 1 Thi 

36 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 X 3 1 Thi 

37 Cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

38 Hệ điều hành  3 1 Thi 

39 Lý thuyết độ đo & tích phân  3 1 Thi 

40 Giải tích hàm  4 1 Thi 

41 Xác suất X 4 2 Thi 

42 Nhập môn trí tuệ nhân tạo  4 2 Thi 
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43 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  4 2 Thi 

44 Toán rời rạc 2 X 4 2 Thi 

45 Mạng máy tính  3 2 Thi 

46 Vật lý đại cương D X 4 2 Thi 

47 Công nghệ phần mềm  3 2 Thi 

48 Lập trình tính toán hình thức  3 2 Thi 

49 Chuyên đề khoa học máy tính  3 2 Thi 

50 Chuyên đề hệ thống thông tin  3 2 Thi 

51 Chuyên đề mạng máy tính  3 2 Thi 

52 Khóa luận tốt nghiệp tin học  7 2 Khóa luận 

53 Khóa luận tốt nghiệp Toán học  7 2 Khóa luận 

54 Lý thuyết số X 3 1 Thi 

55 Thống kê toán học X 4 1 Thi 

56 Giải tích số X 4 1 Thi 

57 Quy hoạch tuyến tính X 3 1 Thi 

58 Thiết kế cơ sở dữ liệu  3 1 Thi 

59 Chuyên đề trí tuệ nhân tạo  3 1 Thi 

60 Thực tập  1 1 Thực tập 

61 Đồ án môn học  3 1 Thi 

26. Ngành Công nghệ thông tin 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Toán cao cấp B1 X 5 1 Thi 

5 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

6 Lập trình cấu trúc với C/C++ X 5 2 Thi 

7 Kiến trúc và tổ chức máy tính X 4 2 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

14 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

15 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

16 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 
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17 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

20 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

21 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 2 X 4 2 Thi 

22 Lập trình hướng đối tượng X 4 2 Thi 

23 Toán rời rạc X 4 1 Thi 

24 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải X 4 1 Thi 

25 Mạng máy tính X 4 1 Thi 

26 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

27 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

28 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

29 Công cụ và MT lập trình 1 X 3 1 Thi 

30 Cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

31 Đồ họa máy tính X 4 1 Thi 

32 Lập trình Web X 4 1 Thi 

33 Lập trình mạng  3 1 Thi 

34 Lập trình cơ sở dữ liệu  3 1 Thi 

35 Hệ điều hành X 4 2 Thi 

36 Công nghệ phần mềm X 4 2 Thi 

37 Trí tuệ nhân tạo X 4 2 Thi 

38 Phát triển ứng dụng web với.NET  3 2 Thi 

39 Phát triển ứng dụng web với PHP  3 2 Thi 

40 Chuyên đề cơ sở 1  3 2 Thi 

41 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng X 4 1 Thi 

42 Thiết kế mạng LAN  3 2 Thi 

43 Tham quan thực tế X 1 1 Thi 

44 Quản trị mạng  4 2 Thi 

45 Đồ án  3 1 Đồ án 

46 Hệ điều hành nguồn mở  3 2 Thi 

47 Công cụ và MT lập trình 2  3 1 Thi 

48 Hạ tầng và các dịch vụ mạng Internet  3 2 Thi 

49 Chuyên đề cơ sở 2  3 1 Thi 

50 Lập trình Web nâng cao  4 2 Thi 

51 Cơ sở dữ liệu nâng cao  3 1 Thi 

52 Thiết kế mẫu  3 2 Thi 

53 Bảo trì máy tính  3 1 Thi 

54 XML  3 2 Thi 

55 Lý thuyết đồ thị  3 1 Thi 
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56 Phát triển mã nguồn mở  3 2 Thi 

57 Chuyên đề Kỹ thuật phần mềm  5 1 Thi 

58 Đồ án chuyên ngành  5 1 Thi 

59 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 thực tập 

60 Khóa luận tốt nghiệp  10 1 khóa luận 

27. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp B1 X 5 1 Thi 

6 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

7 Pháp luật đại cương  2 2 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

15 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

16 Hàm biến phức & PBĐ Laplace X 2 2 Thi 

17 Hình họa - Vẽ kỹ thuật  3 2 Thi 

18 Ngôn ngữ lập trình C++  3 2 Thi 

19 Vật lý đại cương 2  2 2 Thi 

20 Giải tích mạch điện X 3 2 Thi 

21 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

25 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

26 Phương pháp tính X 2 2 Thi 

27 Điện tử tương tự X 3 2 Thi 

28 Trường điện từ X 2 2 Thi 

29 Thực tập mạch tương tự X 1 2 Thi 

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 
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31 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

32 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

33 Xác suất thống kê X 3 1 Thi 

34 Kỹ thuật lập trình X 3 1 Thi 

35 Dụng cụ linh kiện điện tử X 2 1 Thi 

36 Cấu trúc dữ liệu  2 1 Thi 

37 Thực tập lập trình X 1 1 Thi 

38 An toàn điện  2 1 Thi 

39 Điện tử số X 3 1 Thi 

40 Đo lường điện tử X 3 1 Thi 

41 Kỹ thuật điện X 2 1 Thi 

42 Nguyên lý truyền thông X 3 1 Thi 

43 Xử lý số tín hiệu X 3 1 Thi 

44 Thực tập mạch số X 1 1 Thi 

45 Thực tập xử lý số tín hiệu X 1 1 Thi 

46 Cấu trúc máy tính X 3 2 Thi 

47 Điện tử thông tin X 3 2 Thi 

48 Kỹ thuật siêu cao tần và anten X 3 2 Thi 

49 Điện tử công nghiệp  3 2 Thi 

50 Mã hóa thông tin  3 2 Thi 

51 Trí tuệ nhân tạo  3 2 Thi 

52 Thực tập kỹ thuật điện tử X 1 2 Thi 

53 Thực tập thiết bị thu phát Anten X 1 2 Thi 

54 Thiết kế số dùng VHDL X 3 2 Thi 

55 Hệ thống chuyển mạch  3 2 Thi 

56 Mạng thế hệ mới  3 2 Thi 

57 Chuyên đề 1 X 2 2 Thi 

58 Thực tập truyền số liệu và mạng X 1 2 Thi 

59 Thực tập viễn thông 1 X 1 2 Thi 

60 Đồ án học phần 2 X 1 2 Thi 

61 Tham quan, thực tập thực tế X 3 2 Thực tập 

62 Thực tập chuyên đề 1 X 1 2 Thi 

63 Thực tập tổng đài điện tử X 1 2 Thi 

64 Vi xử lý X 3 1 Thi 

65 Hệ thống viễn thông X 3 1 Thi 

66 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng X 3 1 Thi 

67 Thực tập vi xử lý X 1 1 Thi 

68 Đồ án học phần 1 X 1 1 Thi 

69 Thông tin di động  3 1 Thi 
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70 Thông tin quang  3 1 Thi 

71 Chuyên đề 2  3 1 Thi 

72 Thực tập chuyên đề 2  1 1 Thực tập 

73 Cơ sở điều khiển tự động  3 1 Thi 

74 Xử lý âm thanh và hình ảnh  3 1 Thi 

75 Công nghệ vi mạch điện tử  3 1 Thi 

76 Phát thanh & truyền hình số  3 1 Thi 

77 Thực tập thiết bị Audio - Video  1 1 Thi 

78 Thực tập thiết kế vi mạch  2 1 Thi 

79 Thực tập doanh nghiệp  2 1 Thực tập 

80 Khóa luận tốt nghiệp  10 1 Khóa luận 

28. Ngành kỹ thuật hạt nhân 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Hóa học đại cương 1(HN) X 4 1 Thi 

2 Đạo đức và an toàn X 2 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp B1 (HN) X 3 1 Thi 

7 Vật lý đại cương 1(HNK38) X 4 1 Thi 

8 Cơ sở lập trình X 3 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Sinh học đại cương X 3 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

16 Toán cao cấp B2 (HN) X 3 2 Thi 

17 Vật lý đại cương 2(HN) X 3 2 Thi 

18 Cơ học chất lưu X 3 2 Thi 

19 Ghi đo bức xạ hạt nhân X 4 2 Thi 

20 Nhập môn kỹ thuật hạt nhân 1 X 3 2 Thi 

21 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

22 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 
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25 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

26 Toán cho kỹ sư 1 X 3 2 Thi 

27 Nhiệt động lực học kỹ thuật X 3 1 Thi 

28 Cơ sở vật lý hạt nhân X 3 1 Thi 

29 Điện tử cơ sở X 4 1 Thi 

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

31 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

32 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

33 Toán cao cấp B3 (HN) X 3 1 Thi 

34 
Hệ thống kỹ thuật của nhà máy điện 

HN 

X 3 
1 Thi 

35 Truyền nhiệt X 3 1 Thi 

36 Điều khiển tự động X 3 1 Thi 

37 Nhập môn kỹ thuật hạt nhân 2 X 3 1 Thi 

38 Toán cho kỹ sư 2 X 3 1 Thi 

39 Hóa học phóng xạ X 3 1 Thi 

40 Sinh học phóng xạ X 3 1 Thi 

41 Nhập môn thủy nhiệt hạt nhân X 3 1 Thi 

42 
Lý thuyết lò phản ứng HN và TH mô 

phỏng 

X 4 
2 Thi 

43 Xử lý số liệu thực nghiệm X 3 2 Thi 

44 Phương pháp số và mô phỏng X 3 2 Thi 

45 Văn hoá an toàn hạt nhân X 2 2 Thi 

46 
Thiết bị và điều khiển nhà máy điện 

HN 

X 4 
2 Thi 

47 Quá trình hóa lý vật liệu hạt nhân  3 2 Thi 

48 
Sản suất đồng vị phóng xạ và chất 

đánh dấu 

 3 
2 Thi 

49 
Kỹ thuật viết báo cáo khoa học bằng 

tiếng Anh 

 3 
2 Thi 

50 Năng lượng và môi trường  3 2 Thi 

51 Đánh giá phóng xạ  3 2 Thi 

52 Quản lý thải phóng xạ  3 2 Thi 

53 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

công nghiệp và vật liệu 

 3 
2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

55 
Thực tập chuyên đề ứng dụng công 

nghệ bức xạ 

 2 
2 Thi 

56 
Thực tập chuyên đề quan trắc phóng 

xạ môi trường 

 2 
2 Thi 
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57 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân tích 

môi trường 

X 3 
1 Thi 

58 Quan trắc phóng xạ môi trường X 3 1 Thi 

59 
Ứng dụng công nghệ bức xạ trong y 

học 

X 3 
1 Thi 

60 

Các dãy phóng xạ phân hủy tự nhiên 

và ứng dụng trong khoa học môi 

trường 

 3 

1 Thi 

61 Liều lượng học  3 1 Thi 

62 Các  phương pháp làm giàu phóng xạ  3 1 Thi 

63 

Ứng dụng công nghệ bức xạ trong môi 

trường, nông nghiệp và bảo quản thực 

phẩm 

 3 

1 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp X 3 1 Khóa luận 

29. Ngành Công nghệ sau thu hoạch 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Toán cao cấp D (NH) X 2 1 Thi 

3 Xác suất thống kê (NH) X 2 1 Thi 

4 Sinh học tế bào X 3 1 Thi 

5 Vật lý thực phẩm X 2 1 Thi 

6 Hóa hữu cơ X 2 1 Thi 

7 An toàn lao động X 2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Hóa phân tích X 3 2 Thi 

12 Kỹ thuật phòng thí nghiệm X 2 2 Thi 

13 Hóa sinh học X 3 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

18 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

19 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 
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23 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

24 Các quá trình và thiết bị CN - STH X 4 2 Thi 

25 Vi sinh sau thu hoạch X 3 2 Thi 

26 Tổn thất sau thu hoạch  2 2 Thi 

27 Chế biến thức ăn gia súc  2 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

30 Nông học đại cương X 2 1 Thi 

31 Kỹ thuật nhà kính  2 1 Thi 

32 Cây nông nghiệp  2 1 Thi 

33 Cây công nghiệp  2 1 Thi 

34 Di truyền học X 3 1 Thi 

35 Sinh lý học thực vật X 3 1 Thi 

36 Lập và quản lý dự án  2 1 Thi 

37 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

38 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

39 Marketing nông nghiệp X 3 1 Thi 

40 Phương pháp nghiên cứu KH X 3 1 Thi 

41 Sinh lý cây trồng dễ thối hỏng X 3 1 Thi 

42 Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch X 3 1 Thi 

43 Hóa thực phẩm X 2 1 Thi 

44 
Công nghệ chế biến & bảo quản 

lương thực 

 4 
1 Thi 

45 
Công nghệ chế biến và BQ các SP từ 

ĐV 

 4 
1 Thi 

46 Phát triển sản phẩm  2 1 Thi 

47 Kỹ thuật sản xuất rau, hoa  2 2 Thi 

48 Dinh dưỡng và an toàn TP X 3 2 Thi 

49 Hệ thống HACCP X 3 2 Thi 

50 Seminar 1 X 3 2 Thi 

51 Tiếng Anh chuyên ngành X 4 2 Thi 

52 
Công nghệ chế biến và bảo quản rau 

quả 

 4 
2 Thi 

53 
Công nghệ chế biến và bảo quản các 

SP cây CN 

 4 
2 Thi 

54 Công nghệ sản xuất đồ uống  3 2 Thi 

55 Chuyên đề tốt nghiệp  4 2 Chuyên đề 

56 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

57 Thực tập nghề nghiệp X 4 3 Thực tập 
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58 Bao bì đóng gói X 3 1 Thi 

59 Đánh giá chất lượng thực phẩm X 2 1 Thi 

60 Kỹ thuật bảo quản hoa STH X 3 1 Thi 

61 Vận chuyển SP nông nghiệp X 2 1 Thi 

62 Seminar 2 X 3 1 Thi 

63 Sinh lý nảy mầm hạt  3 1 Thi 

64 Sản phẩm truyền thống  2 1 Thi 

65 Chế biến lâm sản  2 1 Thi 

30. Ngành Nông học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Toán cao cấp D (NH) X 2 1 Thi 

3 Sinh học đại cương (NH) X 2 1 Thi 

4 Thực vật học (NH) X 2 1 Thi 

5 Xác suất thống kê (NH) X 2 1 Thi 

6 Hóa phân tích X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Pháp luật đại cương  2 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Phương pháp nghiên cứu KH X 2 2 Thi 

11 Sinh thái học nông nghiệp X 2 2 Thi 

12 Lâm học đại cương  2 2 Thi 

13 Kỹ thuật phòng thí nghiệm X 2 2 Thi 

14 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

15 French 1  3 2 Thi 

16 Chinese 1  3 2 Thi 

17 Marketing nông nghiệp  2 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

22 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

23 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

27 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 



59 

 

28 French 3  2 2 Thi 

29 Chinese 3  2 2 Thi 

30 Khí tượng nông nghiệp X 2 2 Thi 

31 Sinh lý thực vật X 4 2 Thi 

32 Thủy sản đại cương  2 2 Thi 

33 Quy hoạch phát triển nông thôn  2 2 Thi 

34 Hóa đại cương X 3 1 Thi 

35 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

36 Kinh tế tài nguyên  2 1 Thi 

37 Chăn nuôi đại cương  2 1 Thi 

38 Hóa sinh thực vật X 3 1 Thi 

39 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

40 French 2 X 2 1 Thi 

41 Chinese 2 X 2 1 Thi 

42 Môi trường và con người  2 1 Thi 

43 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

44 Vật lý đại cương D X 4 1 Thi 

45 Vi sinh nông nghiệp X 2 1 Thi 

46 Nông hóa - thổ nhưỡng X 4 1 Thi 

47 Bảo vệ thực vật X 4 1 Thi 

48 Công nghệ sinh học thực vật X 3 1 Thi 

49 Hệ thống nông nghiệp X 2 1 Thi 

50 GAP  2 1 Thi 

51 Trồng cây trên MT không đất  2 1 Thi 

52 Kỹ thuật làm vườn  2 1 Thi 

53 Kỹ thuật nhà kính  2 1 Thi 

54 Di truyền chọn giống thực vật X 4 2 Thi 

55 Cây công nghiệp X 3 2 Thi 

56 Cây lương thực X 3 2 Thi 

57 Cây rau X 3 2 Thi 

58 Quản lý cỏ dại X 2 2 Thi 

59 Nông nghiệp hữu cơ  2 2 Thi 

60 Sinh lý nảy mầm hạt  2 2 Thi 

61 Thú y cơ bản  2 2 Thi 

62 Thủy nông  2 2 Thi 

63 Chuyên đề tốt nghiệp  3 2 Chuyên đề 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

65 PP thí nghiệm đồng ruộng X 3 1 Thi 

66 Cây ăn quả X 3 1 Thi 
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67 Kinh doanh nông nghiệp X 2 1 Thi 

68 Khuyến nông X 2 1 Thi 

69 Kỹ thuật nhân giống cây trồng X 3 1 Thi 

70 Hoa và cây cảnh  2 1 Thi 

71 Hóa bảo vệ thực vật  2 1 Thi 

72 Công nghệ sau thu hoạch  2 1 Thi 

73 Kỹ thuật trồng nấm  2 1 Thi 

74 Nông lâm kết hợp  2 1 Thi 

31. Ngành Công tác xã hội 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Tâm lý học đại cương 2 X 2 1 Thi 

2 Pháp luật đại cương X 2 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 1 Thi 

5 Tâm lý học đại cương X 2 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

8 Tâm lý học xã hội X 3 2 Thi 

9 Tâm lý học phát triển X 3 2 Thi 

10 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

11 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

12 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

14 Kinh tế học đại cương  2 2 Thi 

15 Môi trường và phát triển  2 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

22 Thống kê xã hội 1 X 2 2 Thi 

23 An sinh XH và vấn đề XH X 3 2 Thi 

24 Nhập môn công tác xã hội X 3 2 Thi 

25 Thực tập 1 (TTCTXH) X 2 2 Thi 

26 Thống kê xã hội 2  3 2 Thi 

27 Tiếng Việt  3 2 Thi 
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28 
Hành vi con người và môi trường xã 

hội 

X 4 
1 Thi 

29 Xã hội học đại cương X 3 1 Thi 

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

31 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

32 Logic học đại cương X 2 1 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

36 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

37 Phương pháp luận NCKH X 2 1 Thi 

38 Kỹ năng truyền thông giao tiếp X 3 1 Thi 

39 Tham vấn cơ bản X 3 1 Thi 

40 Công tác xã hội cá nhân X 4 1 Thi 

41 Công tác xã hội nhóm X 4 1 Thi 

42 Tổ chức và phát triển cộng đồng X 4 2 Thi 

43 Phương pháp nghiên cứu XH X 3 2 Thi 

44 Phát triển bền vững X 3 2 Thi 

45 Thực tập 2 (TT công tác XH) X 4 2 Thi 

46 Ngoại ngữ chuyên ngành (Anh)  3 2 Thi 

47 Gia đình học  3 2 Thi 

48 Tham vấn học đường  3 2 Thi 

49 Giáo dục cộng đồng  3 2 Thi 

50 Tham vấn thực hành  3 2 Thi 

51 Chuyên đề công tác xã hội 1  3 2 Thi 

52 Chuyên đề công tác xã hội 2  3 2 Thi 

53 Giám sát và đánh giá dự án  3 2 Thi 

54 Nguyên tắc và kỹ năng thương lượng  3 2 Thi 

55 Chuyên đề PTCĐ 1  3 2 Thi 

56 Chuyên đề PTCĐ 2  3 2 Thi 

57 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

58 Công tác xã hội trẻ em X 3 1 Thi 

59 Chính sách xã hội X 3 1 Thi 

60 Quản trị công tác xã hội X 3 1 Thi 

61 Thực tập 3 (TT phát triển cộng đồng) X 4 1 Thực tập 

62 Sức khỏe tâm thần  3 1 Thi 

63 Quản lý dự án  3 1 Thi 

64 Giới và phát triển  3 1 Thi 

32. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_LH 
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STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Tổng quan du lịch X 3 1 Thi 

2 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 1 Thi 

3 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 2 1 Thi 

5 Kinh tế học đại cương X 2 1 Thi 

6 Nhập môn quản trị học X 2 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

8 Kế toán đại cương  2 2 Thi 

9 Pháp luật đại cương  2 2 Thi 

10 Dân tộc học đại cương  2 2 Thi 

11 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

12 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

14 Môi trường và phát triển  2 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

19 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

20 Du lịch Việt Nam X 2 1 Thi 

21 Marketing du lịch X 3 1 Thi 

22 Chuyên đề và thực tập dã ngoại 1 X 2 1 Thi 

23 Văn hóa Đông Nam Á  2 1 Thi 

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

25 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 1 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 1 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 1 Thi 

29 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

30 Xã hội học đại cương  2 1 Thi 

31 Kinh tế du lịch X 3 2 Thi 

32 Tâm lý du khách X 2 2 Thi 

33 Luật du lịch X 2 2 Thi 

34 Tiếng Anh du lịch 1 X 3 2 Thi 

35 Kỹ năng giao tiếp du lịch X 2 2 Thi 

36 Quản trị văn phòng  2 2 Thi 
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37 Lễ tân ngoại giao  2 2 Thi 

38 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

39 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

40 Phương pháp luận NCKH X 2 2 Thi 

41 Văn hóa du lịch X 3 1 Thi 

42 Tiếng Anh du lịch 2 X 3 1 Thi 

43 Quản trị tài chính doanh nghiệp DL X 3 1 Thi 

44 Thống kê du lịch X 2 1 Thi 

45 Quy hoạch du lịch X 2 1 Thi 

46 Quản trị nhân sự du lịch X 3 1 Thi 

47 Nghiệp vụ ngoại thương  2 1 Thi 

48 Du lịch bền vững  2 1 Thi 

49 Tiếng Anh du lịch 3 X 2 2 Thi 

50 Du lịch thế giới X 2 2 Thi 

51 Thanh toán Quốc tế X 2 2 Thi 

52 Kinh doanh khách sạn  3 2 Thi 

53 Nghiệp vụ bán hàng  3 2 Thi 

54 Nghiệp vụ hướng dẫn X 3 2 Thi 

55 Tuyến điểm du lịch X 3 2 Thi 

56 Dịch vụ chăm sóc khách hàng  2 2 Thi 

57 Thực tập dã ngoại 2 X 3 2 Thực tập 

58 Quản trị Resort  2 2 Thi 

59 Bảo hiểm du lịch  2 2 Thi 

60 Quản trị dự án du lịch  2 2 Thi 

61 Chuyên đề tốt nghiệp  4 2 Chuyên đề 

62 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

63 Xây dựng và quản lý Tour X 3 1 Thi 

64 Du lịch sinh thái X 3 1 Thi 

65 Nghiệp vụ tiếp tân  3 1 Thi 

66 Kinh doanh nhà hàng  3 1 Thi 

67 Du lịch điện tử  2 1 Thi 

68 Du lịch MICE  2 1 Thi 

69 Thực tập doanh nghiệp X 3 1 Thực tập 

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TỪ KHOÁ 40 TRỞ ĐI THEO CDIO: 

1. Ngành Sư phạm Toán học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 
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viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 4 1 Thi 

7 Bài tập giải tích 1 X 2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Toán rời rạc X 4 2 Thi 

12 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

13 Đại số sơ cấp  3 2 Thi 

14 Hình học sơ cấp  3 2 Thi 

15 Lịch sử Toán học  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

23 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

24 Đại số và hình học giải tích 1 X 3 1 Thi 

25 
Bài tập đại số và hình học giải tích 

1 

X 
2 

1 
Thi 

26 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 
3 2 Thi 

27 Giải tích 2 X 4 2 Thi 

28 Bài tập giải tích 2 X 2 2 Thi 

29 Đại số và hình học giải tích 2 X 4 2 Thi 

30 Phương pháp giảng dạy Toán 1 X 3 2 Thi 

31 PP luận nghiên cứu khoa học  3 2 Thi 

32 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

33 Đại số đại cương X 4 1 Thi 

34 Giải tích 3 X 4 1 Thi 

35 Hàm biến phức X 4 1 Thi 

36 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 
2 

1 
Thi 

37 Giải tích hàm  4 1 Thi 
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38 Phần mềm toán học  3 1 Thi 

39 Giải tích số  4 1 Thi 

40 Ứng dụng CNTT trong dạy học  2 1 Thi 

41 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

42 Phương pháp giảng dạy Toán 2 X 4 2 Thi 

43 Phương trình vi phân X 4 2 Thi 

44 Xác suất  4 2 Thi 

45 Hình học vi phân  4 2 Thi 

46 Tô pô  4 2 Thi 

47 Qui hoạch tuyến tính  3 2 Thi 

48 Phương pháp nghiên cứu KHGD  2 2 Thi 

49 Chuyên đề tự nhiên 1  3 2 Thi 

50 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

51 Thực hành giảng dạy Toán X 4 1 Thi 

52 Hình học cao cấp  3 1 Thi 

53 Thống kê toán học  4 1 Thi 

54 Đồ án môn học  3 1 Thi 

55 Hình học đại số tính toán  4 1 Thi 

56 Phương trình đạo hàm riêng  3 1 Thi 

57 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

58 Chuyên đề tự nhiên 2  3 1 Thi 

59 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

60 Đại số máy tính  4 2 Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp Toán học  3 2 Khóa luận 

62 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3 2 Khóa luận 

63 
Hoạt động TNST ở trường phổ 

thông 

 2 2 
Thi 

64 Lập trình tính toán hình thức  3 2 Thi 

2. Ngành Sư phạm Vật lý 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

7 Cơ học X 3 1 Thi 



66 

 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những NL của Chủ nghĩa MLN 2 X 3 2 Thi 

10 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

14 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

15 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

16 Điện và từ học X 3 2 Thi 

17 Nhiệt động học và vật lý phân tử X 3 2 Thi 

18 Toán cao cấp B3  3 2 Thi 

19 Xác suất – Thống kê  3 2 Thi 

20 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

27 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

28 Quang học X 3 1 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

33 Kĩ thuật điện  3 1 Thi 

34 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

35 Thực hành vật lý đại cương X 2 2 Thi 

36 Các phương pháp toán lý X 3 2 Thi 

37 Điện động lực học X 3 2 Thi 

38 Cơ học lý thuyết X 3 2 Thi 
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39 Phương pháp giảng dạy Vật lý 1 X 3 2 Thi 

40 Nguyên lý lập trình cấu trúc  4 2 Thi 

41 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

 4 2 
Thi 

42 Hóa đại cương  3 2 Thi 

43 Cơ học lượng tử X 3 1 Thi 

44 Vật lý nguyên tử và vật lý hạt nhân X 4 1 Thi 

45 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 2 
1 Thi 

46 Các phương pháp tính X 3 1 Thi 

47 Cơ sở kỹ thuật điện tử X 3 1 Thi 

48 Kỹ thuật số  3 1 Thi 

49 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học 

 
2 1 Thi 

50 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

51 Phương pháp giảng dạy Vật lý 2 X 4 2 Thi 

52 Vật lý thống kê X 3 2 Thi 

53 Xử lý số tín hiệu  3 2 Thi 

54 Lịch sử vật lý  2 2 Thi 

55 Thực tập điện tử  2 2 Thi 

56 Cấu trúc hạt nhân  3 2 Thi 

57 Kỹ thuật đo điện-điện tử  3 2 Thi 

58 Chuyên đề tự nhiên 1  3 2 Thi 

59 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục 

 
2 2 Thi 

60 Kiến tập sư phạm X 2 1 Thực tập 

61 Thực hành giảng dạy Vật lý X 4 1 Thực hành 

62 Vật lý chất rắn  3 1 Thi 

63 Vật lý hạt cơ bản  3 1 Thi 

64 Xử lý số liệu thực nghiệm  3 1 Kiến tập 

65 Chuyên đề tự nhiên 2  3 1 Thi 

66 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

67 Thực tập sư phạm X 3  Thi 



68 

 

68 Chuyên đề máy tính  3  Thi 

69 Mô phỏng thí nghiệm vật lý  3  Thi 

70 Vật lý thiên văn và vũ trụ học  3  Thi 

71 Mạng máy tính  3  Thi 

72 Phương pháp thực nghiệm VLHN  3  Thi 

73 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3  Thi 

74 Khóa luận tốt nghiệp  3  Thi 

75 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 2 
 

Thi 

3. Ngành Sư phạm Hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Những NL của Chủ nghĩa MLN 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

14 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

15 Hóa đại cương X 3 2 Thi 

16 Hóa cấu tạo X 3 2 Thi 

17 Toán cao cấp C2  3 2 Thi 

18 Vật lý đại cương B2  3 2 Thi 

19 An toàn phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

20 Bài tập Hóa phổ thông  3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 
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25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

27 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

28 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

29 Hóa vô cơ X 4 1 Thi 

30 Thực tập hóa vô cơ X 3 1 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

35 Thực tập hóa đại cương  3 1 Thi 

36 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

37 Hóa hữu cơ 1 X 3 2 Thi 

38 Hóa phân tích 1 X 3 2 Thi 

39 Thực tập hóa phân tích 1 X 2 2 Thi 

40 Hóa lý 1 X 3 2 Thi 

41 Phương pháp giảng dạy Hóa học 1 X 3 2 Thi 

42 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 3 
Thi 

43 Hóa môi trường  2 3 Thi 

44 Xác suất – thống kê  2 3 Thi 

45 Hóa hữu cơ 2 X 3 1 Thi 

46 Thực tập hóa hữu cơ 1 X 2 1 Thi 

47 Hóa lý 2 X 3 1 Thi 

48 Hóa phân tích 2 X 3 1 Thi 

49 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 2 
1 Thi 

50 Thực tập hóa phân tích 2  2 1 Thi 

51 Quá trình và thiết bị CNHH  4 1 Thi 

52 Xử lý số liệu  3 1 Thi 

53 Ứng dụng CNTT trong dạy học  2 1 Thi 

54 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

55 Phương pháp giảng dạy Hóa học 2 X 4 2 Thi 

56 Hóa lượng tử X 3 2 Thi 

57 Tin học ứng dụng trong hóa học X 2 2 Thi 

58 Tối ưu hóa thực nghiệm  3 2 Thi 

59 Thực tập hóa lý  3 2 Thi 

60 Thực tập hóa hữu cơ 2  2 2 Thi 
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61 Hóa học chất keo và cao phân tử  3 2 Thi 

62 Chuyên đề tự nhiên 1  3 2 Thi 

63 Hóa học phức chất  3 2 Thi 

64 Phương pháp NCKH giáo dục  2 2 Thi 

65 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

66 Thực hành giảng dạy Hóa học X 2 1 Thi 

67 Thuốc thử hữu cơ  2 1 Thi 

68 Phương pháp phân tích quang  3 1 Thi 

69 Các phương pháp phân tích sắc ký  3 1 Thi 

70 Thu thập và xử lý mẫu  3 1 Thi 

71 Lý thuyết hữu cơ  3 1 Thi 

72 
Tổng hợp hữu cơ và phân tích cấu 

tạo 

 4 
1 

Thi 

73 Hợp chất thiên nhiên  3 1 Thi 

74 Chuyên đề tự nhiên 2  3 1 Thi 

75 Nguyên tố hiếm và hóa phóng xạ  4 1 Thi 

76 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

77 Thực tập sư phạm X 2 2 Thực tập 

78 Hợp chất dị vòng  3 2 Thi 

79 
Các phương pháp phân tích hạt 

nhân 

 3 2 
Thi 

80 Thực tập chuyên ngành hữu cơ  3 2 Thi 

81 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3 2 Khóa luận 

82 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 2 2 
Thi 

4. Ngành Sư phạm Sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 1 

X 2 
1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

7 Tế bào học X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 2 

X 
3 2 Thi 
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10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

14 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

15 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

16 Thực vật học X 4 2 Thi 

17 Động vật học X 4 2 Thi 

18 Hóa học đại cương  3 2 Thi 

19 Hóa phân tích  3 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

27 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

28 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

29 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

30 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

31 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

32 Xác xuất – Thống kê  2 1 Thi 

33 Kinh tế học đại cương  2 1 Thi 

34 Vi sinh vật học  3 1 Thi 

35 Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 2 Thi 

36 Sinh thái học X 3 2 Thi 

37 Hóa sinh học X 3 2 Thi 

38 Phương pháp giảng dạy Sinh học 1 X 3 2 Thi 

39 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 
2 Thi 

40 Khoa học môi trường  3 2 Thi 

41 Kĩ thuật phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

42 Di truyền học X 3 1 Thi 

43 Sinh lí thực vật X 3 1 Thi 

44 Sinh lí động vật X 3 1 Thi 

45 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

ĐT 

X 
2 

1 
Thi 

46 Sinh học phân tử  3 1 Thi 
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47 Tiếng Anh trong Sinh học  3 1 Thi 

48 Vật lý sinh học  2 1 Thi 

49 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học 

 
2 

1 
Thi 

50 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

51 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

52 Phương pháp giảng dạy Sinh học 2 X 4 2 Thi 

53 Bảo vệ thực vật  2 2 Thi 

54 Kĩ thuật trồng trọt  2 2 Thi 

55 Chuyên đề tự nhiên 1  3 2 Thi 

56 Phương pháp NCKH giáo dục  2 2 Thi 

57 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 3 1 Thi 

58 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

59 Thực hành giảng dạy Sinh học X 4 1 Thi 

60 Nguyên tắc hệ thống học  2 1 Thi 

61 Sinh vật chỉ thị môi trường  3 1 Thi 

62 Tài nguyên sinh vật  3 1 Thi 

63 Nông hóa thổ nhưỡng  2 1 Thi 

64 Chuyên đề tự nhiên 2  3 1 Thi 

65 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

66 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

67 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện)  3 2 Khóa luận 

68 Công nghệ sinh học môi trường  3 2 Thi 

69 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 2 2 
Thi 

70 
Khóa luận tốt nghiệp sư phạm (có 

điều kiện) 

 3 2 
Khóa luận 

5. Ngành Sư phạm Ngữ văn 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Mỹ học đại cương X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Những NL của Chủ nghĩa MLN 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 
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10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

14 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

15 Cơ sở ngôn ngữ học X 3 2 Thi 

16 Đại cương văn học Việt Nam  3 2 Thi 

17 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

18 Tiếng Việt thực hành  3 2 Thi 

19 Đại cương văn học thế giới  4 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

27 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

28 Văn học dân gian Việt Nam X 3 1 Thi 

29 Ngữ âm & Từ vựng Tiếng Việt  X 4 1 Thi 

30 Cơ sở văn hóa Việt Nam  4 1 Thi 

31 Logic học đại cương  3 1 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

36 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 
3 2 Thi 

37 Nguyên lý lý luận văn học X 3 2 Thi 

38 Chữ Hán cơ sở X 3 2 Thi 

39 Phương pháp giảng dạy Ngữ văn 1 X 3 2 Thi 

40 
Văn xuôi quốc ngữ giai đoạn giao 

thời 

 
3 2 Thi 

41 Lịch sử tiếng Việt   3 2 Thi 

42 
Văn học dân gian các dân tộc thiểu 

số Việt Nam 

 
3 2 Thi 

43 
Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến 

nửa đầu thế kỷ XVIII 

X 
4 1 Thi 

44 
Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XVIII đến hết thế kỷ XIX 

X 
4 1 Thi 
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45 Ngữ pháp tiếng Việt X 3 1 Thi 

46 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 
2 1 Thi 

47 Văn học Trung Quốc  4 1 Thi 

48 

Sự vận động văn học Trung đại Việt 

Nam từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn 

Du 

 

3 1 Thi 

49 
Thể loại văn học Trung đại Việt 

Nam 

 
3 1 Thi 

50 Văn học Mỹ  3 1 Thi 

51 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học 

 
2 1 Thi 

52 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

53 Phương pháp giảng dạy Ngữ văn 2 X 4 2 Thi 

54 
Văn học Việt Nam giai đoạn 1900 – 

1945 

X 
4 2 Thi 

55 
Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 

1975 

X 
3 2 Thi 

56 Văn học so sánh  3 2 Thi 

57 Ngữ dụng học tiếng Việt  3 2 Thi 

58 Chuyên đề xã hội 1  3 2 Thi 

59 Phong cách học tiếng Việt  3 2 Thi 

60 Văn học Nga  3 2 Thi 

61 Văn học Phương Tây  4 2 Thi 

62 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục 

 
2 2 Thi 

63 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

64 Thi pháp học đại cương X 3 1 Thi 

65 Thực hành giảng dạy Ngữ văn X 4 1 Thực hành 

66 
Văn học Việt Nam sau 1975 đến 

nay 

 
3 1 Thi 

67 
Lý luận và phê bình văn học 

phương Tây hiện đại 

 
4 1 Thi 

68 Văn học Ấn Độ và Đông Nam Á  4 1 Thi 

69 Chuyên đề xã hội 2  3 1 Thi 

70 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

71 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

72 
Truyện ngắn và tiểu thuyết Việt 

Nam hiện đại 

 
3 2 Thi 

73 Khóa luận tốt nghiệp Ngữ văn   3 2 Khóa luận  

74 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3 2 Khóa luận  
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75 Ngôn ngữ văn chương  3 2 Thi 

76 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 
2 2 Thi 

6. Ngành Sư phạm Lịch sử 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những nguyên lý của CN ML 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 
Nhập môn sử học và PP luận Sử 

học 

X 3 
1 Thi 

7 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những NL của Chủ nghĩa ML 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

14 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

15 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

16 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

17 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 

18 Xã hội học đại cương  3 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

26 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

27 Địa lý học đại cương   3 1 Thi 

28 Quản trị Hành chính – văn phòng  3 1 Thi 

29 Tiếng Việt thực hành  3 1 Thi 

30 Cơ sở khảo cổ học  3 1 Thi 

31 Nhân học đại cương  3 1 Thi 

32 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 
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33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

37 Lịch sử thế giới cổ trung đại X 4 2 Thi 

38 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại X 4 2 Thi 

39 Phương pháp giảng dạy Lịch sử 1 X 3 2 Thi 

40 
LS tư tưởng phương Đông và Việt 

Nam 

 3 
2 Thi 

41 Làng xã nông thôn Việt Nam  3 2 Thi 

42 
Lịch sử Việt Nam cận đại (1858 – 

1945) 

X 4 
1 Thi 

43 Lịch sử thế giới cận đại X 4 1 Thi 

44 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 2 
1 Thi 

45 Chữ Hán cơ sở X 4 1 Thi 

46 
Lý thuyết vùng văn hóa và phân 

vùng văn hóa Việt Nam 

 3 
1 Thi 

47 
Phương pháp nghiên cứu định 

lượng 

 3 
1 Thi 

48 
Chiến lược các cường quốc châu Á 

– Thái Bình Dương 

 3 
1 Thi 

49 Ứng dụng CNTT trong dạy học  2 1 Thi 

50 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

51 Phương pháp giảng dạy Lịch sử 2 X 4 2 Thi 

52 
Lịch sử Việt Nam hiện đại  (1945 – 

nay) 

X 4 2 
Thi 

53 Lịch sử thế giới hiện đại X 4 2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp  4 2 Thực tập 

55 Phương pháp nghiên cứu điền dã  3 2 Thi 

56 
Lịch sử nhà nước và pháp luật thế 

giới 

 3 
2 Thi 

57 Chuyên đề xã hội 1  3 2 Thi 

58 Phương pháp NCKH giáo dục  2 2 Thi 

59 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

60 Thực hành giảng dạy Lịch sử X 4 1 Thực hành 

61 Tiểu luận X 3 1 Thi 

62 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  3 1 Thi 

63 Lịch sử  - Văn hóa Đông Nam Á  3 1 Thi 

64 Bảo tàng học  3 1 Thi 
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65 Các dân tộc ở Việt Nam  3 1 Thi 

66 Chuyên đề xã hội 2  3 1 Thi 

67 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

68 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

69 Khóa luận tốt nghiệp Lịch sử  3 2 Khóa luận  

70 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  3 2 Khóa luận  

71 Các tôn giáo ở Việt Nam  3 2 Thi 

72 Nghiệp vụ Báo chí  3 2 Thi 

73 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

 2 2 
Thi 

7. Ngành Sư phạm Tiếng Anh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Văn phạm 1 (Grammar 1) X 3 1 Thi 

7 Đọc 1 (Reading 1) X 3 1 Thi 

8 Nói 1 (Speaking 1) X 3 1 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

10 Những NL của Chủ nghĩa MLN 2 X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

14 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

15 Giáo dục học đại cương X 3 2 Thi 

16 Nói 2 (Speaking 2) X 3 2 Thi 

17 Văn phạm 2 (Grammar 2) X 3 2 Thi 

18 Viết 1 (Writing 1) X 3 2 Thi 

19 Đọc 2 (Reading 2) X 3 2 Thi 

20 Nghe 1 (Listening 1)  3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 
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26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

27 Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm X 4 1 Thi 

28 Nghe 2 (Listening 2) X 3 1 Thi 

29 Nói 3 (Speaking 3) X 3 1 Thi 

30 Viết 2 (Writing 2) X 3 1 Thi 

31 Đọc 3 (Reading 3) X 3 1 Thi 

32 Ngôn ngữ học 1 (Linguistics 1)  3 1 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

37 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 
3 2 Thi 

38 Nghe 3 (Listening 3) X 3 2 Thi 

39 Nói 4 (Speaking 4) X 3 2 Thi 

40 Viết 3 (Writing 3) X 3 2 Thi 

41 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 X 3 2 Thi 

42 Ngôn ngữ học 2 (Linguistics 2)  3 2 Thi 

43 Đất nước học Anh (British studies)  3 2 Thi 

44 Đọc 4 (Reading 4  3 2 Thi 

45 Tiếng Anh thương mại 1  3 2 Thi 

46 Nghe 4 (Listening 4) X 3 1 Thi 

47 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 

X 
2 1 Thi 

48 Viết 4 (Writing 4)  3 1 Thi 

49 Nói 5( Speaking 5)  3 1 Thi 

50 Tiếng Anh Du lịch 1  3 1 Thi 

51 Đại cương văn học tiếng Anh  3 1 Thi 

52 Ngữ dụng học (Pragmatics)  3 1 Thi 

53 Dịch Anh - Việt 1  3 1 Thi 

54 Dịch Việt - Anh 1  3 1 Thi 

55 Ứng dụng CNTT trong dạy học  2 1 Thi 

56 Đánh giá trong giáo dục  2 1 Thi 

57 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2 X 4 2 Thi 

58 Dịch Anh – Việt 2  3 2 Thi 

59 Dịch Việt – Anh 2  3 2 Thi 

60 
Đất nước học Mỹ (American 

studies) 

 
3 2 Thi 

61 Chuyên đề xã hội 1  3 2 Thi 
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62 Phương pháp NCKH giáo dục  2 2 Thi 

63 Kiến tập sư phạm X 2 1 Kiến tập 

64 Thực hành giảng dạy tiếng Anh X 4 1 Thi 

65 Viết 5 (Writing 5)  3 1 Thi 

66 Văn học Anh (British literature)  3 1 Thi 

67 Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ  3 1 Thi 

68 Chuyên đề xã hội 2  3 1 Thi 

69 Xây dựng và phát triển chương trình  2 1 Thi 

70 Thực tập sư phạm X 4 2 Thực tập 

71 Tiếng Anh trong giảng dạy  3 2 Thi 

72 Văn học Mỹ (American literature)  3 2 Thi 

73 Tiếng Anh báo chí  3 2 Thi 

74 Ứng dụng CNTT trong dạy học NN  3 2 Thi 

75 Khóa luận tốt nghiệp ngôn ngữ Anh  3 2 Khóa luận 

76 Khóa luận tốt nghiệp sư phạm X 4 2 Khóa luận 

77 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trường phổ thông 

X 2 
1 Tiểu luận 

8. Ngành Ngôn ngữ Anh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

5 
Phát âm tiếng Anh (English 

Pronunciation) 

X 3 
1 Thi 

6 Văn phạm 1 (Eng lish Grammar 1) X 3 1 Thi 

7 Nói 1 (Speaking 1) X 3 1 Thi 

8 Đọc 1 (Reading 1) X 3 1 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

11 Nghe 1 (Listening 1) X 3 2 Thi 

12 Nói 2 (Speaking 2) X 3 2 Thi 

13 Đọc 2 (Reading 2) X 3 2 Thi 

14 Viết 1 (Writing 1) X 3 2 Thi 

15 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

16 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

17 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

18 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 
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19 Văn phạm 2 (Grammar 2)  3 2 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí minh X 2 1 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Viết 2 (Writing 2) X 3 1 Thi 

23 Nghe 2 (Listening 2) X 3 1 Thi 

24 Nói 3 (Speaking 3) X 3 1 Thi 

25 Đọc 3 (Reading 3) X 3 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

27 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

28 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

29 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

30 Ngôn ngữ học 1 (Linguistics 1)  3 1 Thi 

31 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

36 Viết 3 (Writing 3) X 3 2 Thi 

37 Nghe 3 (Listening 3) X 3 2 Thi 

38 Nói 4 (Speaking 4) X 3 2 Thi 

39 
Tiếng Anh thương mại 1 (Business 

English 1) 

X 3 
2 Thi 

40 Đất nước học Anh (British Studies)  3 2 Thi 

41 Ngôn ngữ học 2 (Linguistics 2)  3 2 Thi 

42 Đọc 4 (Reading 4)  3 2 Thi 

43 Nghe 4 (Listening 4) X 3 1 Thi 

44 Viết 4 (Writing 4) X 3 1 Thi 

45 
Tiếng Anh Du lịch 1 (English for 

Tourism 1) 

X 3 
1 Thi 

46 
Dịch Anh – Việt 1 (English – 

Vietnamese translation 1) 

X 3 
1 Thi 

47 
Dịch Việt - Anh 1 (Vietnamese– 

English translation 1) 

X 3 
1 Thi 

48 
Tiếng Anh thương mại 2 (Business 

English 2) 

X 3 
1 Thi 

49 
Đại cương văn học tiếng Anh 

(Introduction to English Literature) 

 2 
1 Thi 

50 Ngữ dụng học (Pragmatics)  2 1 Thi 

51 Phiên dịch 1 (Interpretation 1)  2 1 Thi 
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52 Nói 5 (Speaking 5)  2 1 Thi 

53 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

54 
Dịch Anh – Việt 2 (English – 

Vietnamese Translation 2) 

 3 
2 Thi 

55 
Dịch Việt - Anh 2 (Vietnamese– 

English Translation 2) 

 3 
2 Thi 

56 Phiên dịch 2 (Interpretation 2)  3 2 Thi 

57 
Tiếng Anh thương mại 3 (Business 

English 3) 

 3 
2 Thi 

58 
Tiếng Anh Du lịch 2 (English for 

Tourism 2) 

 3 
2 Thi 

59 
Đất nước học Mỹ (American 

Studies) 

 3 
2 Thi 

60 
Tiếng Anh Du lịch 3 (English for 

Tourism 3) 

 3 
1 Thi 

61 Viết 5 (Writing 5)  3 1 Thi 

62 
Dịch Anh – Việt 3 (English – 

Vietnamese Translation 3) 

 3 1 
Thi 

63 
Dịch Việt - Anh 3 (Vietnamese– 

English Translation 3) 

X 3 1 
Thi 

64 
Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ 

(Research Methods) 

 3 1 
Khóa luận 

65 Văn học Anh (British Literature) X 3 1 Tiểu luận 

66 
Tiếng Anh thương mại 4 (Business 

English 4) 

X 3 1 
Thi 

67 Phiên dịch 3 (Interpretation 3)  3 1 Thi 

68 Văn học Mỹ (American Literature)  3 2 Thi 

69 
Ứng dụng CNTT trong dạy học 

ngoại ngữ 

 3 
2 Thi 

70 
Tiếng Anh báo chí (English for 

Journalism) 

 3 
2 Thi 

71 
Tiếng Anh Du lịch 4 (English for 

Tourism 4) 

 3 
2 Thi 

72 
Tiếng Anh trong giảng dạy (English 

in Teaching) 

 3 
2 Thi 

73 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện)  3 2 Khóa luận 

9. Ngành Lịch sử 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 
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2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

6 
Nhập môn Sử học & PP luận Sử 

học 

X 3 
1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

13 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

14 Xã hội học đại cương X 3 2 Thi 

15 Lịch sử văn minh thế giới X 3 2 Thi 

16 Tâm lý học đại cương  3 2 Thi 

17 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 

18 Đại cương văn học Việt Nam  3 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

26 Cơ sở khảo cổ học X 3 1 Thi 

27 Nhân học đại cương X 3 2 Thi 

28 Địa lý học đại cương  3 1 Thi 

29 Quản trị Hành chính – văn phòng  3 1 Thi 

30 Tiếng Việt thực hành  3 1 Thi 

31 Giáo dục học đại cương  3 1 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

36 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN  

X 3 
2 Thi 

37 Lịch sử thế giới cổ trung đại X 4 2 Thi 

38 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại X 4 2 Thi 
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39 
Lịch sử tư tưởng phương Đông & 

VN 

 3 
2 Thi 

40 Làng xã - nông thôn Việt Nam  3 2 Thi 

41 Lịch sử VN cận đại (1858 - 1945) X 4 1 Thi 

42 Lịch sử thế giới cận đại X 4 1 Thi 

43 Chữ Hán cơ sở X 4 1 Thi 

44 
Phương pháp nghiên cứu định 

lượng 

X 3 
1 Thi 

45 Khảo cổ học Miền Nam Việt Nam X 3 1 Thi 

46 
Chiến lược các cường quốc Châu Á 

– Thái Bình Dương 

 3 
1 Thi 

47 
Lý thuyết vùng văn hóa và phân 

vùng văn hóa Việt Nam 

 3 
1 Thi 

48 Lịch sử VN hiện đại  (1945 – nay) X 4 2 Thi 

49 Lịch sử thế giới hiện đại X 4 2 Thi 

50 Phương pháp nghiên cứu điền dã X 3 2 Thi 

51 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

52 
Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế 

giới 

 3 2 
Thi 

53 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật VN  3 2 Thi 

54 Các dân tộc ở Việt Nam X 3 1 Thi 

55 Bảo tàng học X 3 1 Thi 

56 Tiểu luận X 3 1 Tiểu luận 

57 Khảo cổ học lịch sử Việt Nam  3 1 Thi 

58 Lịch sử  - Văn hóa Đông Nam Á  3 1 Thi 

59 Thân tộc - Hôn nhân – Gia đình  3 1 Thi 

60 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  3 1 Thi 

61 
Các loại hình công xưởng chế tác đá 

trong Tiền sử Việt Nam 

 3 
2 Thi 

62 
Các dân tộc Trường Sơn - Tây 

Nguyên 

 3 
2 Thi 

63 
Lịch sử chống ngoại xâm của dân 

tộc Việt Nam 

 3 
2 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

65 
Biển Đông: lịch sử vấn đề tranh 

chấp và xác lập chủ quyền 

 3 
2 Thi 

66 Các tôn giáo ở Việt Nam  3 2 Thi 

67 Luật tục  3 2 Thi 

68 Nghiệp vụ báo chí  3 2 Thi 

10. Ngành Văn học 

STT Tên môn học Mục đích Số tín Lịch trình Phương pháp 



84 

 

môn học 

(Bắt buộc) 

chỉ giảng dạy đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những nguyên lý của CN MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Tiếng Việt thực hành X 3 1 Thi 

6 Mỹ học đại cương X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Những NL của CN MLN 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Đại cương văn học Việt Nam X 3 2 Thi 

13 Cơ sở ngôn ngữ học X 3 2 Thi 

14 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

15 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

16 Đại cương văn học thế giới  4 2 Thi 

17 Xã hội học đại cương  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

20 Ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) X 4 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (tiếng Trung) X 4 1 Thi 

23  Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt  X 4 1 Thi 

24  Văn học dân gian Việt Nam X 3 1 Thi 

25 Logic học đại cương  3 1 Thi 

26 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 1 Thi 

27 Tâm lý học đại cương  3 1 Thi 

28 Đường lối CM của Đảng CSVN  X 3 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

33 Nguyên lý lý luận văn học X 3 2 Thi 

34 Chữ Hán cơ cở X 4 2 Thi 

35 
Văn học dân gian các DT thiểu số 

VN 

 3 
2 Thi 

36 Ngữ dụng học tiếng Việt  3 2 Thi 
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37 Lịch sử tiếng Việt   3 2 Thi 

38 Ngữ pháp tiếng Việt X 3 1 Thi 

39 
Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến 

nửa đầu thế kỷ XVIII 

X 
4 1 Thi 

40 
Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XVIII đến hết thế kỷ XIX 

X 
3 1 Thi 

41 Văn học Trung Quốc X 4 1 Thi 

42 

Sự vận động văn học trung đại Việt 

Nam từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn 

Du 

 3 

1 Thi 

43 
Thể loại văn học trung đại Việt 

Nam 

 3 
1 Thi 

44 Văn học Mỹ  3 1 Thi 

45 Phong cách học tiếng Việt X 3 2 Thi 

46 Văn học VN giai đoạn 1900 - 1945 X 4 2 Thi 

47 Văn học VN giai đoạn 1945 - 1975 X 3 2 Thi 

48 Văn học Nga X 3 2 Thi 

49 Văn học phương Tây X 4 2 Thi 

50 Thực hành viết tiểu luận  2 2 Tiểu luận 

51 Văn học so sánh  3 2 Thi 

52 
Văn xuôi quốc ngữ giai đoạn giao 

thời 

 
3 2 Thi 

53 Thi pháp học đại cương X 3 1 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

55 
Văn học Việt Nam sau 1975 đến 

nay 

 
3 1 Thi 

56 
Lý luận & phê bình văn học phương 

Tây hiện đại 

 
4 1 Thi 

57 Văn học Ấn Độ và Đông Nam Á  4 1 Thi 

58 
Truyện ngắn & tiểu thuyết VN hiện 

đại 

 
3 2 Thi 

59 Ngôn ngữ văn chương  3 2 Thi 

60 Ngôn ngữ học đối chiếu  3 2 Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

62 Cơ sở lý luận và lịch sử báo chí X 4 2 Thi 

63 Các thể loại báo chí X 3 2 Thi 

64 
Nghiệp vụ phóng viên và biên tập 

viên 

 3 
2 Thi 

65 Viết tin và phỏng vấn  3 2 Thi 

66 Kỹ năng làm báo trực tuyến  3 2 Thi 
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67 Đạo đức nghề báo  3 2 Thi 

68 Pháp luật về báo chí và xuất bản  3 2 Thi 

69 
Chương trình phát thanh và truyền 

hình 

 3 
2 Thi 

11. Ngành Văn hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những nguyên lý của CN MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Cơ sở ngôn ngữ học X 3 1 Thi 

4 Tâm lý học đại cương  X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

7 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những nguyên lý của CN MLN 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

13 Nhập môn văn hóa học X 3 2 Thi 

14 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

15 Lịch sử văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

16 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

17 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 

18 Lịch sử văn minh thế giới  3 2 Thi 

19 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

24 Nhân học đại cương X 3 1 Thi 

25 Chữ Hán cơ sở X 4 1 Thi 

26 Các lý thuyết nghiên cứu văn hóa X 4 1 Thi 

27 Mỹ học đại cương  3 1 Thi 

28 Logic học đại cương  3 1 Thi 

29 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng 1 X (2) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng 2 X (2) 2 Thi 
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32 Giáo dục quốc phòng 3 X (3) 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng 4 X (1.5) 2 Thi 

34 Phương pháp nghiên cứu văn hóa X 4 2 Thi 

35 Văn hóa dân gian X 3 2 Thi 

36 Văn hóa Đông Nam Á X 3 2 Thi 

37 
Lịch sử tư tưởng Phương Đông và 

Việt Nam 

 3 
2 Thi 

38 Xã hội học đại cương  3 2 Thi 

39 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

40 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

41 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

42 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

43 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

44 Nhân học đại cương X 3 1 Thi 

45 Chữ Hán cơ sở X 4 1 Thi 

46 Các lý thuyết nghiên cứu văn hóa X 4 1 Thi 

47 Mỹ học đại cương  3 1 Thi 

48 Logic học đại cương  3 1 Thi 

49 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

50 Giáo dục quốc phòng 1 X (2) 2 Thi 

51 Giáo dục quốc phòng 2 X (2) 2 Thi 

52 Giáo dục quốc phòng 3 X (3) 2 Thi 

53 Giáo dục quốc phòng 4 X (1.5) 2 Thi 

54 Phương pháp nghiên cứu văn hóa X 4 2 Thi 

55 Văn hóa dân gian X 3 2 Thi 

56 Văn hóa Đông Nam Á X 3 2 Thi 

57 
Lịch sử tư tưởng Phương Đông và 

Việt Nam 

X 3 
2 Thi 

58 Xã hội học đại cương X 3 2 Thi 

59 Các vùng văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

60 Văn hóa tổ chức xã hội X 3 1 Thi 

61 Văn hóa giao tiếp X 3 1 Thi 

62 Biểu tượng văn hóa X 3 1 Thi 

63 
VH các dân tộc thiểu số Tây 

Nguyên 

 
3 

1 
Thi 

64 
Giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt 

Nam thời trung đại 

 
3 

1 
Thi 

65 Tiếng Việt thực hành chuyên ngành  3 1 Thi 

66 Phong tục và lễ hội Việt Nam X 3 2 Thi 

67 Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam X 3 2 Thi 
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68 Văn hóa và phát triển X 3 2 Thi 

69 Thực tập văn hóa học X 4 2 Thực tập 

70 Thực hành viết tiểu luận  3 2 Thi 

71 Văn hóa giới  3 2 Thi 

72 Các thiết chế văn hóa  3 2 Thi 

73 Nghiệp vụ văn phòng  3 2 Thi 

74 Quản lý văn hóa  3 1 Thi 

75 Tổ chức sự kiện văn hóa  3 1 Thi 

76 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa  3 1 Thi 

77 Nghiệp vụ báo chí  3 1 Thi 

78 Văn hóa Việt Nam đương đại  3 2 Thi 

79 Thị trường văn hóa  3 2 Thi 

80 Văn hóa và văn học  3 2 Thi 

81 Văn hóa và du lịch  3 2 Thi 

82 Văn hóa truyền thông  3 2 Thi 

83 Khóa luận  3 2 Khóa luận 

12. Ngành Xã hội học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 1 

X 2 
1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Logic học đại cương X 3 1 Thi 

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

5 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

6 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

7 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 2 

X 3 
2 Thi 

8 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

10 Tâm lý học xã hội X 3 2 Thi 

11 Các dân tộc ở Việt Nam  3 2 Thi 

12 Tâm lý học đại cương  3 2 Thi 

13 Lịch sử các học thuyết chính trị  3 2 Thi 

14 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 

 3 
2 Thi 

15 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

16 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

17 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

18 Nhân học văn hóa - xã hội X 3 1 Thi 
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19 Xã hội học đại cương X 3 1 Thi 

20 Lịch sử văn minh thế giới  3 1 Thi 

21 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

22 Nhập môn Công tác xã hội  3 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1,5) 2 Thi 

27 Thống kê xã hội X 3 2 Thi 

28 Đường lối cách mạng Đảng CSVN X 3 2 Thi 

29 Lịch sử xã hội học  X 3 2 Thi 

30 Lý thuyết xã hội học X 3 2 Thi 

31 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học 

1 

X 
4 2 Thi 

32 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học 

2 

X 4 
1 Thi 

33 Xã hội học nông thôn X 3 1 Thi 

34 Xã hội học đô thị X 3 1 Thi 

35 Phân tích số liệu thống kê X 3 1 Thi 

36 Xã hội học lao động X 3 1 Thi 

37 Các vấn đề xã hội X 3 1 Thi 

38 Xã hội học văn hóa X 3 2 Thi 

39 Thực tập nghề nghiệp 1 X 4 2 Thực tập 

40 Xã hội học giáo dục  3 2 Thi 

41 Xã hội học pháp luật tội phạm  3 2 Thi 

42 Xã hội học dân số  3 2 Thi 

43 Xã hội học gia đình  3 2 Thi 

44 Xã hội học giới  3 2 Thi 

45 Xã hội học du lịch  3 2 Thi 

46 Xã hội học kinh tế X 3 1 Thi 

47 Xã hội học tôn giáo X 3 1 Thi 

48 An sinh xã hội  3 1 Thi 

49 Xã hội học sức khỏe  3 1 Thi 

50 Chính sách xã hội  3 1 Thi 

51 Xã hội học truyền thông đại chúng  3 1 Thi 

52 Xã hội học môi trường  3 1 Thi 

53 Xã hội học tổ chức & quản lý  3 1 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp 2 X 4 2 Thực tập 

55 Xã hội học chính trị  3 2 Thi 

56 Phát triển cộng đồng  3 2 Thi 

57 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 
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58 Nghiệp vụ báo chí  3 2 Thi 

59 
Xây dựng và quản lý dự án phát 

triển 

 3 2 
Thi 

60 Chuyên đề xã hội học  3 2 Thi 

13. Ngành Quốc tế học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CNMLN 1 X 2 1 Thi 

2 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Môi trường và phát triển X 3 1 Thi 

6 Các tổ chức quốc tế X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CNMLN 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) X (1) 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 (bóng ném) X (1) 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng  Anh)  X 3 2 Thi 

13 Tiếng Anh Nghe - Nói 1 X 4 2 Thi 

14 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

15 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

16 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 2 Thi 

17 Tâm lý học đại cương  3 2 Thi 

18 Nhân học đại cương  3 2 Thi 

19 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

23 Lịch sử quan hệ quốc tế X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

25 Tiếng Anh Đọc - Viết 1 X 4 1 Thi 

26 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

27 Kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

28 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

29 Nhập môn quan hệ quốc tế  4 1 Thi 

30 Những vấn đề toàn cầu  3 1 Thi 

31 Đường lối CM của ĐCSVN  X 3 2 Thi 

32 Tiếng Anh Nghe - Nói 2 X 4 2 Thi 

33 Tiếng Anh Đọc - Viết 2 X 4 2 Thi 
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34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X   (3) 2 Thi 

37 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X   (1.5) 2 Thi 

38 Tiếng Anh Nghe - Nói 3 X 4 1 Thi 

39 Tiếng Anh Đọc - Viết 3 X 4 1 Thi 

40 Quan hệ đối ngoại Việt Nam X 4 1 Thi 

41 Báo chí và truyền thông  4 1 Thi 

42 Địa lý kinh tế - chính trị thế giới  3 1 Thi 

43 Quan hệ công chúng (PR)  3 1 Thi 

44 Tiếng Anh chuyên ngành Dịch 1 X 3 2 Thi 

45 Thể chế chính trị thế giới X 3 2 Thi 

46 Nghiệp vụ công tác đối ngoại X 3 2 Thi 

47 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

48 
Quan hệ quốc tế ở châu Á - Thái 

Bình Dương 

 4 2 
Thi 

49 Đàm phán quốc tế  3 2 Thi 

50 
P.Pháp luận nghiên cứu Q.hệ quốc 

tế 

 3 2 
Thi 

51 Tiếng Anh chuyên ngành Dịch 2 X 3 1 Thi 

52 Kinh tế đối ngoại Việt Nam X 4 1 Thi 

53 Luật kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

54 Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á  3 1 Thi 

55 Kỹ năng giao tiếp  4 1 Thi 

56 Văn bản hành chính  3 1 Thi 

57 Khóa luận TN (khoảng 20 % SV)  3 2 Khóa luận 

58 
Tiếp xúc văn hóa giữa phương 

Đông và phương Tây 

 3 2 
Thi 

59 Nhập môn Hoa Kỳ học  3 2 Thi 

60 Liên minh châu Âu  4 2 Thi 

61 Quan hệ Việt Nam - Đông Bắc Á  3 2 Thi 

62 Các tôn giáo trên thế giới  3 2 Thi 

14. Ngành Đông phương học – Nhật Bản 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CNMLN 1 X 2 1 Thi 

2 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Môi trường & phát triển X 3 1 Thi 
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6 Nhập môn tiếng Nhật I X 4 1 Thi 

7 Những NLCB của CNMLN 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) X (1) 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 (Bóng ném) X (1) 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1(Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

13 Cơ sở văn hóa Việt Nam  X 3 2 Thi 

14 Nhập môn tiếng Nhật 2 X 4 2 Thi 

15 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

16 Nhân học đại cương  3 2 Thi 

17 Chữ Hán trong tiếng Nhật  3 2 Thi 

18 Nhập môn Nhật Bản học  3 2 Thi 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

23 Tiếng Nhật cơ sở 1 X 3 1 Thi 

24 Nghe nói tiếng Nhật 1 X 4 1 Thi 

25 Thống kê xã hội  3 1 Thi 

26 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

27 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

28 Đường lối cách mạng của ĐCSVN X 3 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

33 Tiếng Nhật cơ sở 2 X 3 2 Thi 

34 Đọc - viết tiếng Nhật1 X 3 2 Thi 

35 Văn học Nhật Bản X 3 2 Thi 

36 Nghe - nói tiếng Nhật 2 X 3 1 Thi 

37 Đọc - viết tiếng Nhật 2 X 3 1 Thi 

38 Lịch sử Nhật Bản X 3 1 Thi 

39 Phương pháp luận nghiên cứu KH  3 1 Thi 

40 Văn minh phương Đông  3 1 Thi 

41 Cơ sở ngôn ngữ học  3 1 Thi 

42 Tổng quan du lịch  3 1 Thi 

43 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

44 Nghe - nói tiếng Nhật 3 X 3 2 Thi 

45 Tiếng Nhật nâng cao X 4 2 Thi 

46 Tiếng Nhật thương mại  3 2 Thi 



93 

 

47 Tiếng Nhật báo chí  3 2 Thi 

48 Ngữ pháp tiếng Nhật  4 2 Thi 

49 Dịch Nhật - Việt X 4 1 Thi 

50 Dịch Việt - Nhật X 4 1 Thi 

51 Văn hóa Nhật Bản X 3 1 Thi 

52 Lịch sử văn minh phương Tây  3 1 Thi 

53 Kinh tế Nhật Bản  3 1 Thi 

54 Địa lý và dân cư Nhật Bản  3 1 Thi 

55 Khóa luận TN (khoảng  20 % SV)  3 2 Khóa luận 

56 Du lịch Nhật Bản  3 2 Thi 

57 Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao  4 2 Thi 

58 Quan hệ quốc tế  VN - Nhật Bản  3 2 Thi 

59 Giáo dục Nhật Bản X 3 2 Thi 

15. Ngành Đông phương học – Hàn Quốc 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CNMLN 1 X 2 1 Thi 

2 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Môi trường & phát triển X 3 1 Thi 

6 Nhập môn tiếng Hàn I X 4 1 Thi 

7 Những NLCB của CNMLN 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) X (1) 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 (Bóng ném) X (1) 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1(Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

13 Cơ sở văn hóa Việt Nam  X 3 2 Thi 

14 Nhập môn tiếng Hàn 2 X 4 2 Thi 

15 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

16 Nhân học đại cương  3 2 Thi 

17 Chữ Hán trong tiếng Hàn  3 2 Thi 

18 Nhập môn Hàn Quốc học  3 2 Thi 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

23 Tiếng Hàn cơ sở 1 X  1 Thi 

24 Nghe  nói tiếng Hàn 1 X  1 Thi 
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25 Thống kê xã hội  3 1 Thi 

26 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

27 Kinh tế học đại cương X 3 1 Thi 

28 Đường lối cách mạng của ĐCSVN X 3 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

33 Tiếng Hàn cơ sở 2 X 3 2 Thi 

34 Đọc - viết tiếng Hàn 1 X 3 2 Thi 

35 Văn học Hàn Quốc X 3 2 Thi 

36 Nghe - nói tiếng Hàn 2 X 3 1 Thi 

37 Đọc - viết tiếng Hàn 2 X 3 1 Thi 

38 Lịch sử Hàn Quốc X 3 1 Thi 

39 Phương pháp luận nghiên cứu KH  3 1 Thi 

40 Văn minh phương Đông  3 1 Thi 

41 Cơ sở ngôn ngữ học  3 1 Thi 

42 Tổng quan du lịch  3 1 Thi 

43 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

44 Nghe - nói tiếng Hàn 3 X 3 2 Thi 

45 Tiếng Hàn nâng cao X 4 2 Thi 

46 Tiếng Hàn thương mại  3 2 Thi 

47 Tiếng Hàn báo chí  3 2 Thi 

48 Ngữ pháp tiếng Hàn  4 2 Thi 

49 Dịch Hàn - Việt X 4 1 Thi 

50 Dịch Việt - Hàn X 4 1 Thi 

51 Văn hóa Hàn Quốc X 3 1 Thi 

52 Lịch sử văn minh phương Tây  3 2 Thi 

53 Kinh tế Hàn Quốc  3 2 Thi 

54 Địa lý và dân cư Hàn Quốc  3 2 Thi 

55 Khóa luận TN (khoảng  20 % SV)  3 1 Khóa luận 

56 Du lịch Hàn Quốc  3 1 Thi 

57 Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao  4 1 Thi 

58 Quan hệ quốc tế  VN - Hàn Quốc  3 1 Thi 

59 Giáo dục Hàn Quốc X 3 1 Thi 

16. Ngành Việt Nam học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCBcủa CNMLN1 X 2 1 Thi 

2 Tin học cơ sở  X 3 1 Thi 
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3 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Nhập môn Việt Nam học                                             X 3 1 Thi 

6 Môi trường và phát triển X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CNMLN 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn) X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá) X (1) 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 (Bóng ném) X (1) 2 Thi 

12 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

13 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

14 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

15 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Hàn) X 3 2 Thi 

16 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Nhật) X 3 2 Thi 

17 Văn học dân gian Việt Nam X 3 2 Thi 

18 Nhân học đại cương X 3 2 Thi 

19 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 2 Thi 

20 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

21 Tâm lý học đại cương  3 2 Thi 

22 Thống kê xã hội  3 2 Thi 

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

24 Giáo dục thể chất  3 X (1) 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)  X 4 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

27 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

28 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hàn) X 4 1 Thi 

29 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Nhật) X 4 1 Thi 

30 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

31 Lịch sử cận - hiện đại Việt Nam X 4 1 Thi 

32 Chữ Hán I X 3 1 Thi 

33 Đại cương văn học thế giới  4 1 Thi 

34 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

35 Địa lý học đại cương  3 1 Thi 

36 Đường lối CM của ĐCSVN X 3 2 Thi 

37 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

38 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

39 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

40 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

41 Lịch sử cổ trung đại Việt Nam X 3 2 Thi 

42 Làng xã Việt Nam cổ truyền  3 2 Thi 

43 Cơ sở khảo cổ học  3 2 Thi 
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44 Xã hội học đại cương  3 2 Thi 

45 Chữ Hán II X 4 1 Thi 

46 Văn học Việt Nam trung đại X 3 1 Thi 

47 Phương pháp luận nghiên cứu KH X 3 1 Thi 

48 Cơ sở ngôn ngữ học  3 1 Thi 

49 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  3 1 Thi 

50 Các tôn giáo ở Việt Nam  3 1 Thi 

51 Tổng quan du lịch  3 1 Thi 

52 LS tiếng Việt và ngữ âm Tiếng Việt  X 4 2 Thi 

53 Văn học Việt Nam cận - hiện đại X 4 2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

55 Dân ca Việt Nam  4 2 Thi 

56 
Những tư tưởng cải cách trong 

LSVN 

 
3 2 Thi 

57 Các vùng văn hóa Việt Nam  X 4 1 Thi 

58 Du lịch Việt Nam X 3 1 Thi 

59 Đại cương các dân tộc Việt Nam X 4 1 Thi 

60 Ngôn ngữ hành chính - báo chí  3 1 Thi 

61 Chữ Nôm  3 1 Thi 

62 Văn hóa tổ chức sự kiện  3 1 Thi 

63 Tín ngưỡng dân gian Việt Nam  4 2 Thi 

64 Kiến trúc Việt Nam  3 1 Thi 

65 Di sản thế giới ở Việt Nam  4 1 Thi 

66 
VH VN trong bối cảnh Đông Nam 

Á 

 4 
1 Thi 

67 Khóa luận TN (khoảng 20% SV)  3 1 Khóa luận 

17. Ngành Quản trị kinh doanh 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Quản trị học X 3 1 Thi 

5 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

6 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 – Cầu lông X (1) 2 Thi 

8 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 
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10 Kinh tế vĩ mô X 3 2 Thi 

11 Toán cao cấp D X 3 2 Thi 

12 Nguyên lý Marketing X 3 2 Thi 

13 Địa lý kinh tế  3 2 Thi 

14 Lịch sử các học thuyết kinh tế  3 2 Thi 

15 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

18 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

19 Nguyên lý kế toán X 3 1 Thi 

20 Lý thuyết tài chính – tiền tệ X 3 1 Thi 

21 Xác suất - Thống kê X 3 1 Thi 

22 Kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

23 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

24 Kinh tế công cộng  3 1 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

29 
Đường lối cách mạng của ĐCS Việt 

Nam 

X 
3 2 Thi 

30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế X 3 2 Thi 

31 Luật kinh tế X 3 2 Thi 

32 Thuế vụ X 3 2 Thi 

33 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

34 Hành vi tổ chức  3 2 Thi 

35 Toán tài chính  3 2 Thi 

36 
Thống kê ứng dụng trong kinh 

doanh 

 
3 2 Thi 

37 Kế toán quản trị X 3 1 Thi 

38 Quản trị tài chính doanh nghiệp X 3 1 Thi 

39 Quản trị chất lượng X 3 1 Thi 

40 Nghiên cứu Marketing X 3 1 Thi 

41 Quản trị nguồn nhân lực X 3 1 Thi 

42 Phân tích hoạt động kinh doanh  3 1 Thi 

43 Thanh toán quốc tế  3 1 Thi 

44 Anh văn chuyên ngành  3 1 Thi 

45 Quản trị Marketing X 3 2 Thi 

46 Quản trị chiến lược X 3 2 Thi 

47 Quản trị sản xuất X 3 2 Thi 

48 Quản trị dự án X 3 2 Thi 
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49 Thương mại điện tử X 3 2 Thi 

50 Quản trị chuỗi cung ứng  3 2 Thi 

51 Hệ thống thông tin quản lý  3 2 Thi 

52 Nghiệp vụ ngoại thương  3 2 Thi 

53 Lý thuyết kiểm toán  3 2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

55 Quản trị kinh doanh quốc tế  3 1 Thi 

56 Quản trị thương hiệu  3 1 Thi 

57 
Bán hàng và quản trị quan hệ khách 

hàng 

 
3 1 Thi 

58 Kỹ năng quản trị  3 1 Thi 

59 Quản trị tài chính quốc tế  3 1 Thi 

60 Marketing dịch vụ  3 1 Thi 

61 Thị trường chứng khoán  3 1 Thi 

62 Quản trị rủi ro  3 2 Thi 

63 Quản trị ngân hàng thương mại  3 2 Thi 

64 
Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh 

doanh 

 
3 2 Thi 

65 Dự báo trong kinh tế và kinh doanh  3 2 Thi 

66 Đầu tư tài chính  3 2 Thi 

67 Khoá luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

68 Kinh tế lượng  3 2 Thi 

18. Ngành Kế toán 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Quản trị học X 3 1 Thi 

5 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

6 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 – Cầu lông X (1) 2 Thi 

8 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Kinh tế vĩ mô X 3 2 Thi 

11 Toán cao cấp D X 3 2 Thi 

12 Nguyên lý Marketing X 3 2 Thi 

13 Địa lý kinh tế  3 2 Thi 
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14 Lịch sử các học thuyết kinh tế  3 2 Thi 

15 Quản trị hành chính văn phòng X 3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

18 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

19 Xác suất - Thống kê X 3 1 Thi 

20 Lý thuyết tài chính – tiền tệ X 3 1 Thi 

21 Nguyên lý kế toán X 3 1 Thi 

22 Kinh tế quốc tế  3 1 Thi 

23 Kinh tế công cộng  3 1 Thi 

24 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

29 
Đường lối cách mạng của ĐCS Việt 

Nam 

X 
3 2 Thi 

30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế X 3 2 Thi 

31 Luật kinh tế X 3 2 Thi 

32 Kế toán tài chính 1 X 3 2 Thi 

33 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

34 Hành vi tổ chức  3 2 Thi 

35 Toán tài chính  3 2 Thi 

36 
Thống kê ứng dụng trong kinh 

doanh 

 
3 2 Thi 

37 Kế toán tài chính 2 X 3 1 Thi 

38 Kế toán tài chính 3 X 3 1 Thi 

39 Thuế vụ X 3 1 Thi 

40 Hệ thống thông tin kế toán X 3 1 Thi 

41 Quản trị tài chính doanh nghiệp X 3 1 Thi 

42 Kế toán ngân sách  3 1 Thi 

43 Thanh toán quốc tế  3 1 Thi 

44 Anh văn chuyên ngành  3 1 Thi 

45 Kế toán tài chính 4 X 3 2 Thi 

46 Lý thuyết kiểm toán X 3 2 Thi 

47 
Ứng dụng CNTT trong kế toán DN 

1 

X 
2 

2 
Thi 

48 Kế toán quản trị X 3 2 Thi 

49 Kế toán hành chính sự nghiệp X 3 2 Thi 

50 Thương mại điện tử  3 2 Thi 

51 Ứng dụng CNTT trong kế toán DN  3 2 Thi 
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2 

52 Phân tích hoạt động kinh doanh  3 2 Thi 

53 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

54 Kế toán chi phí  3 1 Thi 

55 Kế toán Mỹ  3 1 Thi 

56 Thực hành kế toán HCSN  3 1 Thi 

57 Nghiệp vụ kiểm toán  3 1 Thi 

58 Nghiệp vụ ngoại thương  3 1 Thi 

59 Thị trường chứng khoán  3 1 Thi 

60 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  3 2 Thi 

61 
Trách nhiệm XH và đạo đức kinh 

doanh 

 
3 2 Thi 

62 Dự báo trong kinh tế và kinh doanh  3 2 Thi 

63 Đầu tư tài chính  3 2 Thi 

64 Kinh tế lượng  3 2 Thi 

65 Khoá luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận  

19. Ngành Luật 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NL của Chủ nghĩa MLN 1 X 2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Lý luận về nhà nước X 3 1 Thi 

5 Lý luận về pháp luật X 3 1 Thi 

6 Luật Hiến pháp 1 X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 2 

X 3 
2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Pháp) X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Trung) X 3 2 Thi 

12 Luật Hiến pháp 2 X 3 2 Thi 

13 Luật Hành chính X 3 2 Thi 

14 Luật Môi trường X 3 2 Thi 

15 Xây dựng văn bản pháp luật  3 2 Thi 

16 Quyền con người  3 2 Thi 

17 Pháp luật du lịch  3 2 Thi 

18 Lịch sử văn minh Thế giới  3 2 Thi 

19 
Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt 

Nam 

 3 
2 Thi 
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20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

22 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

23 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) X 4 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung) X 4 1 Thi 

25 Luật Dân sự 1 X 3 1 Thi 

26 Luật Hình sự 1 X 3 1 Thi 

27 Luật Đất đai X 3 1 Thi 

28 Luật Hôn nhân và Gia đình X 3 1 Thi 

29 Luật Dân sự La Mã  3 1 Thi 

30 
Pháp luật về thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

 3 1 
Thi 

31 
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp 

đồng 

 3 1 
Thi 

32 
Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế 

giới 

 3 1 
Thi 

33 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 1 Thi 

34 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

35 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

36 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

37 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

38 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

39 Luật Dân sự 2 X 3 2 Thi 

40 Luật Thương mại 1                                             X 3 2 Thi 

41 Luật Lao động  X 3 2 Thi 

42 Luật Hình sự 2                      X 3 2 Thi 

43 Luật học so sánh  3 2 Thi 

44 Kỹ thuật lập pháp  3 2 Thi 

45 Luật Sở hữu trí tuệ  3 2 Thi 

46 Logic học đại cương  3 2 Thi 

47 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 
2 Thi 

48 Công pháp quốc tế 1 X 3 1 Thi 

49 Tư pháp quốc tế 1                                                 X 3 1 Thi 

50 Luật Thương mại 2 X 3 1 Thi 

51 Luật Tố tụng hình sự  X 3 1 Thi 

52 Luật Tố tụng dân sự  X 3 1 Thi 

53 Pháp luật kinh doanh bất động sản  3 1 Thi 

54 Luật kinh doanh bảo hiểm  3 1 Thi 

55 Pháp luật cạnh tranh chống độc  3 1 Thi 
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quyền 

56 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

57 Tâm lý học đại cương  3 1 Thi 

58 Tư pháp quốc tế 2 X 3 2 Thi 

59 Công pháp quốc tế 2 X 3 2 Thi 

60 Luật Ngân hàng X 3 2 Thi 

61 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

62 Luật thương mại quốc tế  3 2 Thi 

63 Pháp luật thị trường chứng khoán  3 2 Thi 

64 Luật tục  3 2 Thi 

65 Quản lý Nhà nước về lâm nghiệp  3 2 Thi 

66 Luật Tài chính X 3 1 Thi 

67 Luật Tố tụng hành chính X 3 1 Thi 

68 Tội phạm học  3 1 Thi 

69 Luật thi hành án hình sự  3 1 Thi 

70 Luật thi hành án dân sự  3 1 Thi 

71 
Tập quán thương mại và thanh toán 

quốc tế 

 3 
1 Thi 

72 Luật Đầu tư  3 1 Thi 

73 
Nghề Luật sư và hoạt động tư vấn 

pháp luật  

 3 
2 Thi 

74 Nghiệp vụ thư ký Tòa án  3 1 Thi 

75 Chuyên đề tốt nghiệp  3 1 Chuyên đề 

76 Khóa luận tốt nghiệp  3 1 Khóa luận 

20. Ngành Sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Thực tập thiên nhiên X 3 1 Thực tập 

2 Quá trình và thiết bị công nghệ X 2 1 Thi 

3 Công nghệ vi sinh X 3 1 Thi 

4 Sinh trưởng phát triển TV X 2 1 Thi 

5 Kỹ thuật kiểm nghiệm thực phẩm X 2 1 Thi 

6 Bệnh lý học thực vật X 2 1 Thi 

7 Hóa đại cương X 3 2 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 2 Thi 

9 Tâm lý học 1  2 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 1 X 1 2 Thi 

11 Tin học cơ sở X 3 2 Thi 

12 Toán cao cấp D X 3 2 Thi 

13 Vật lý đại cương D X 4 2 Thi 
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14 Hóa phân tích (SH) X 3 2 Thi 

15 Hóa hữu cơ (SH) X 3 2 Thi 

16 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

17 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

18 French 1  3 2 Thi 

19 Chinese 1  3 2 Thi 

20 Cơ sở khoa học môi trường  3 2 Thi 

21 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  2 2 Thi 

22 Giáo dục học  3 2 Thi 

23 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

24 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

25 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

26 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

27 Xác suất thống kê X 3 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

29 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh)  2 1 Thi 

30 French 2  2 1 Thi 

31 Chinese 2  2 1 Thi 

32 Khoa học trái đất X 2 1 Thi 

33 Tế bào học X 3 1 Thi 

34 Thực vật học X 4 1 Thi 

35 Động vật học X 4 1 Thi 

36 Hóa sinh học X 3 1 Thi 

37 Vật lý sinh học  3 1 Thi 

38 Công nghệ bức xạ trong SH  2 1 Thi 

39 Công nghệ xử lý ô nhiễm MT  2 1 Thi 

40 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

41 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

42 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

43 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh)  2 2 Thi 

44 French 3  2 2 Thi 

45 Chinese 3  2 2 Thi 

46 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

47 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

48 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

49 Sinh học phân tử X 2 2 Thi 

50 Di truyền học X 3 2 Thi 

51 Vi sinh vật học X 3 2 Thi 

52 Thực vật có hoa  2 2 Thi 

53 Côn trùng và ứng dụng  2 2 Thi 

54 Lý luận dạy học  2 2 Thi 
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55 Giao tiếp sư phạm  2 2 Thi 

56 Tiến hóa và đa dạng sinh học X 4 1 Thi 

57 Hình thái giải phẫu thực vật  3 1 Thi 

58 Sinh thái học X 3 1 Thi 

59 Sinh lý thực vật X 3 1 Thi 

60 Sinh lý động vật X 3 1 Thi 

61 Ứng dụng tin học trong SH X 3 1 Thi 
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21. Ngành Công nghệ sinh học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NL cơ bản của CNML 1 X 2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

5 Hóa hữu cơ X 3 1 Thi 

6 Tế bào học X 3 1 Thi 

7 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

8 Những NL cơ bản của CNML 2 X 3 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Thực vật học X 3 2 Thi 

12 Động vật học X 3 2 Thi 

13 Toán cao cấp C2  3 2 Thi 

14 Hóa phân tích  3 2 Thi 

15 Kỹ thuật phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

17 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

18 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

19 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 

X 

(8.5) 

1 

Thi 

20 Xác suất – Thống kê X 3 1 Thi 

21 Vi sinh vật học X 3 1 Thi 

22 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

23 Vật lý đại cương B1  3 1 Thi 

24 Đường lối CM của ĐCSVN X 3 2 Thi 

25 Sinh thái học X 3 2 Thi 

26 Hóa sinh học X 4 2 Thi 

27 Di truyền học X 3 2 Thi 

28 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 
2 Thi 

29 Khoa học môi trường  3 2 Thi 

30 Nấm học  3 2 Thi 

31 Tiếng Anh trong sinh học  3 2 Thi 

32 Sinh học phân tử  X 3 1 Thi 

33 Sinh lý thực vật X 3 1 Thi 
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34 Sinh lý động vật X 3 1 Thi 

35 Công nghệ DNA tái tổ hợp X 3 1 Thi 

36 Quản trị dự án  3 1 Thi 

37 Công nghệ nuôi trồng nấm  3 1 Thi 

38 Vật lý sinh học  3 1 Thi 

39 Sinh trưởng và phát triển thực vật X 3 2 Thi 

40 Thổ nhưỡng – Nông hóa X 3 2 Thi 

41 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

42 Hóa thực vật  3 2 Thi 

43 Công nghệ giống cây trồng  3 2 Thi 

44 Bảo vệ thực vật  3 2 Thi 

45 Công nghệ enzyme  3 2 Thi 

46 Công nghệ sinh học thực vật X 4 1 Thi 

47 
Trồng cây trên môi trường không 

đất 

X 
3 1 Thi 

48 Công nghệ sau thu hoạch X 3 1 Thi 

49 Quá trình và thiết bị công nghệ X 3 1 Thi 

50 Công nghệ sinh học trong y học  3 1 Thi 

51 Thực tập chuyên đề  3 1 Thực tập 

52 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm X 3 2 Thi 

53 
Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong 

sinh học 

X 
3 2 Thi 

54 Tin sinh học X 3 2 Thi 

55 Công nghệ thủy sinh X 3 2 Thi 

56 Công nghệ sinh học môi trường  3 2 Thi 

57 Khóa luận tốt nghiệp X 3 2 Khóa luận 

22. Ngành Vật lý 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 
Những NL cơ bản của CN Mác-

Lênin 1 

X 
2 

1 
Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

6 Cơ học X 3 1 Thi 

7 Tâm lý học đại cương  3 1 Thi 

8 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

9 Những NL cơ bản của CN Mác- X 3 2 Thi 
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Lênin 2 

10 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

13 Toán cao cấp B3 X 3 2 Thi 

14 Nhiệt động học và vật lý phân tử X 3 2 Thi 

15 Điện và từ học X 3 2 Thi 

16 Giáo dục học đại cương  3 2 Thi 

17 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

18 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

19 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

20 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

21 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

23 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

24 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

25 Quang học X 3 1 Thi 

26 Kỹ thuật điện  3 1 Thi 

27 Thực tập xưởng  2 1 Thi 

28 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 
3 2 Thi 

29 Cơ học lý thuyết X 3 2 Thi 

30 Thực hành Vật lý đại cương X 2 2 Thi 

31 Các phương pháp toán lý X 3 2 Thi 

32 Điện động lực học X 3 2 Thi 

33 Nguyên lý lập trình cấu trúc  4 2 Thi 

34 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

 
4 2 Thi 

35 Hóa đại cương  3 2 Thi 

36 Cơ học lượng tử X 3 1 Thi 

37 Các phương pháp tính X 3 1 Thi 

38 Vật lý nguyên tử và vật lý hạt nhân X 4 1 Thi 

39 Cơ sở kỹ thuật điện tử X 3 1 Thi 

40 Kỹ  thuật số X 3 1 Thi 

41 Vật lý thống kê X 3 2 Thi 

42 Xử lý số tín hiệu X 3 2 Thi 

43 Kỹ thuật đo điện - điện tử X 3 2 Thi 

44 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

45 Cấu trúc máy tính  3 2 Thi 

46 Điện tử công suất  3 2 Thi 

47 Thực tập điện tử  2 2 Thi 
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48 Vật lý chất rắn X 3 1 Thi 

49 Xử lý số liệu thực nghiệm  3 1 Thi 

50 Kỹ thuật vi xử lý  3 1 Thi 

51 Lý thuyết điều khiển tự động  3 1 Thi 

52 Xử lý âm thanh và hình ảnh  3 1 Thi 

53 Lịch sử vật lý  2 1 Thi 

54 Vật lý hạt cơ bản  3 1 Thi 

55 Phương pháp thực nghiệm VLHN  3 2 Thi 

56 Vật lý thiên văn và vũ trụ học  3 2 Thi 

57 Chuyên đề máy tính (CSDL)  3 2 Thi 

58 Mạng máy tính  3 2 Thi 

59 Chuyên đề 1  3 2 Thi 

60 Chuyên đề 2  3 2 Thi 

61 Vật lý linh kiện bán dẫn  3 2 Thi 

62 Điện tử hạt nhân  3 2 Thi 

63 Mô phỏng thí nghiệm vật lý  3 2 Thi 

64 Phân tích huỳnh quang tia X  3 2 Thi 

65 Thiết kế mạch số dùng HDL  3 2 Thi 

66 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

23. Ngành Hóa học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Những NLCB của CN Mác - Lênin 

1 

X 
2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất X (1) 1 Thi 

3 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

4 Vật lý đại cương B1 X 3 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

7 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Hóa đại cương X 3 2 Thi 

11 Hóa cấu tạo X 3 2 Thi 

12 Vật lý đại cương B2  3 2 Thi 

13 Toán cao cấp C2  3 2 Thi 

14 An toàn phòng thí nghiệm  3 2 Thi 

15 Bài tập hóa phổ thông  3 2 Thi 

16 Văn hóa Đông Nam  Á  3 2 Thi 

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh    X 2 1 Thi 
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18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

24 Hóa vô cơ X 4 1 Thi 

25 Thực tập Hóa vô cơ X 3 1 Thi 

26 Thực tập Hóa đại cương  2 1 Thi 

27 Nhập môn Sinh học  3 1 Thi 

28 Môi trường và phát triển  3 1 Thi 

29 Đường lối CM của ĐCSVN X 3 2 Thi 

30 Hóa lý 1 X 3 2 Thi 

31 Hóa hữu cơ 1 X 3 2 Thi 

32 Hóa phân tích 1 X 3 2 Thi 

33 Thực tập Hóa phân tích 1 X 2 2 Thi 

34 Hóa môi trường  3 2 Thi 

35 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 
3 2 Thi 

36 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

37 Xác suất – Thống kê  3 2 Thi 

38 Hóa hữu cơ 2 X 3 1 Thi 

39 Thực tập Hóa hữu cơ 1 X 2 1 Thi 

40 Hóa lý 2 X 3 1 Thi 

41 Hóa phân tích 2 X 3 1 Thi 

42 Thực tập Hóa phân tích 2 X 2 1 Thi 

43 Quá trình và thiết bị CNHH X 4 1 Thi 

44 Xử lý số liệu  3 1 Thi 

45 Tài nguyên sinh vật  3 1 Thi 

46 Thực tập Hóa lý                          X 3 2 Thi 

47 Thực tập Hóa hữu cơ 2               X 2 2 Thi 

48 Hóa học chất keo và cao phân tử X 3 2 Thi 

49 Hóa lượng tử X 3 2 Thi 

50 Tin học ứng dụng trong hóa học X 2 2 Thi 

51 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

52 Tối ưu hóa thực nghiệm  3 2 Thi 

53 Hóa học phức chất  3 2 Thi 

54 Thuốc thử hữu cơ                         2 1 Thi 

55 Phương pháp phân tích quang  3 1 Thi 

56 Phương pháp phân tích điện  3 1 Thi 

57 Các phương pháp phân tích sắc ký  3 1 Thi 
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58 Thu thập và xử lý mẫu  3 1 Thi 

59 Nguyên tố hiếm và hóa phóng xạ  4 1 Thi 

60 Xúc tác hóa học  3 1 Thi 

61 Lý thuyết hữu cơ                             3 1 Thi 

62 
Tổng hợp hữu cơ và phân tích cấu 

tạo 

 
4 

1 
Thi 

63 Hợp chất thiên nhiên  3 1 Thi 

64 
Các phương pháp sắc ký trong hóa 

hữu cơ 

 
4 1 Thi 

65 Hóa học vật liệu  4 1 Thi 

66 Phân tích thực phẩm                        3 2 Thi 

67 Phân tích môi trường  3 2 Thi 

68 Chất màu vô cơ  2 2 Thi 

69 
Các phương pháp phân tích hạt 

nhân 

 3 
2 

Thi 

70 Kỹ thuật xử lý nước và nước thải  3 2 Thi 

71 Hóa dược  3 2 Thi 

72 Hợp chất dị vòng  3 2 Thi 

73 Hóa sinh – thực phẩm  3 2 Thi 

74 Thực tập chuyên ngành hữu cơ  3 2 Thi 

75 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

24. Ngành Khoa học môi trường 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

6 
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 – Cầu lông X (1) 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 – Bóng bàn X (1) 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 – Bóng đá X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 – Bóng ném X (1) 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 
Cơ sở khí tượng, địa chất, thuỷ văn 

môi trường 

 
3 2 Thi 

13 Xác suất - thống kê  3 2 Thi 
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14 Vật lý đại cương D  3 2 Thi 

15 Nhập môn sinh học  3 2 Thi 

16 Quản lý dự án môi trường  3 1 Thi 

17 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 
3 2 Thi 

18 Xã hội học môi trường  3 2 Thi 

19 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 

 
3 2 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

25 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

27 Nhập môn khoa học môi trường X 3 1 Thi 

28 Hoá học đại cương  X 3 1 Thi 

29 
Kỹ thuật phòng thí nghiệm môi 

trường 

X 
2 1 Thi 

30 Đầm hồ học  3 1 Thi 

31 Pháp luật tài nguyên và môi trường  3 1 Thi 

32 Đường lối CM của ĐCSVN X 3 2 Thi 

33 Hoá kỹ thuật môi trường X 3 2 Thi 

34 Quan trắc môi trường X 3 2 Thi 

35 Vẽ kỹ thuật môi trường X 3 2 Thi 

36 Cơ lưu chất X 3 2 Thi 

37 Nhập môn quản lý môi trường X 3 1 Thi 

38 Nhập môn công nghệ môi trường X 3 1 Thi 

39 
Nguyên lý, cấu tạo và quá trình thiết 

bị môi trường 

X 
3 

1 
Thi 

40 Nhập môn kỹ thuật tái chế chất thải X 3 1 Thi 

41 
Đánh giá tác động và rủi ro môi 

trường 

X 
3 1 Thi 

42 Mô hình hóa môi trường X 3 2 Thi 

43 Kinh tế tài nguyên và môi trường X 3 2 Thi 

44 GIS và viễn thám môi trường X 3 2 Thi 

45 Quy hoạch môi trường X 3 2 Thi 

46 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

47 Ứng phó biến đổi khí hậu  3 2 Thi 

48 
Quản lý môi trường đô thị và công 

nghiệp 

 
3 2 Thi 
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49 
Quản lý môi trường nông thôn và 

nông nghiệp 

 
3 2 Thi 

50 
Quá trình sinh học trong kỹ thuật 

môi trường 

X  
2 Thi 

51 
Quá trình hóa học và vật lý trong kỹ 

thuật môi trường 

X  
2 

Thi 

52 
Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước 

thải 

X  
2 

Thi 

53 Kỹ thuật xử lý khí thải X  2 Thi 

54 
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp và 

nước thải 

X  
2 

Thi 

55 Thực tập nghề nghiệp X  2 Thi 

56 Hệ thống cấp, thoát nước  3 2 Thi 

57 
Thiết kế chế tạo thiết bị xử lý môi 

trường 

 
3 2 

Thi 

58 Xử lý và tái sử dụng nước  3 2 Thi 

59 
Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 

X 
3 1 

Thi 

60 
Quản lý chất lượng môi trường 

không khí 

X 
3 1 

Thi 

61 
Quản lý chất lượng môi trường 

nước 

X 
3 1 

Thi 

62 
Quản lý an toàn lao động và sức 

khoẻ nghề nghiệp 

X 
3 1 

Thi 

63 Quản lý tài nguyên thiên nhiên  3 1 Thi 

64 Hệ thống quản lý môi trường  3 1 Thi 

65 Giáo dục môi trường  3 1 Thi 

66 Kiểm kê phát thải  3 1 Thi 

67 Sản xuất sạch hơn  3 1 Thi 

68 
Kỹ thuật thông gió và kiểm soát 

tiếng ồn 

X 
3 1 

Thi 

69 
Đồ án kỹ thuật xử lý khí thải và 

kiểm soát tiếng ồn 

X 
2 1 

Thi 

70 
Kỹ thuật tái chế và xử lý chất thải 

rắn 

X 
3 1 

Thi 

71 Thực hành xử lý chất thải X 2 1 Thi 

72 Kỹ thuật màng  3 1 Thi 

73 
Nguyên lý kỹ thuật xử lý chất thải 

nguy hại 

 
3 1 

Thi 

74 
Cơ sở lựa chọn vật liệu và thiết bị 

xử lý môi trường 

 
3 1 

Thi 
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75 Sản xuất sạch hơn  3 1 Thi 

76 Kinh tế chất thải   3 1 Thi 

77 Tăng trưởng xanh  3 2 Thi 

78 
Hệ thống quản lý an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp 

 
3 

2 Thi 

79 
Quản lý và đánh giá rủi ro sức khỏe 

nghề nghiệp 

 
3 

2 Thi 

80 Phục hồi ô nhiễm đất và nước ngầm  3 2 Thi 

81 Đô thị kinh tế sinh thái  3 2 Thi 

82 
An toàn vệ sinh lao động trong công 

nghiệp 

 
3 

2 Thi 

83 
Thiết bị bảo hộ lao động và phòng 

chống cháy nổ 

 
3 

2 Thi 

84 
Năng lượng và thu hồi năng lượng 

từ chất thải 

 
3 

2 Thi 

85 Giám sát đa dạng sinh học  3 2 Thi 

86 Đồ án chuyên ngành  2 2 Đồ án 

87 Khoá luận tốt nghiệp  3 2 Khoá luận 

88 
Quản lý và đánh giá rủi ro sức khỏe 

nghề nghiệp 

 
3 

2 Thi 

89 Phục hồi ô nhiễm đất và nước ngầm  3 2 Thi 

90 Kỹ thuật xử lý môi trường bậc cao  3 2 Thi 

91 
Ứng dụng kỹ thuật môi trường trong 

nông nghiệp 

 
3 

2 Thi 

92 Kỹ thuật xử lý bùn thải  3 2 Thi 

93 Đồ án chuyên ngành  2 2 Đồ án 

94 Khoá luận tốt nghiệp  3 2 Khoá luận 

25. Ngành Toán học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Tâm lý học 1  2 1 Thi 

3 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

4 Thực hành kỹ năng máy tính  2 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 4 1 Thi 

7 Bài tập giải tích 1 X 2 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Ngoại Ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Giáo dục học  3 2 Thi 
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11 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông  1 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn  1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá  1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném  1 2 Thi 

15 Nhập môn lập trình  3 2 Thi 

16 Thực hành nhập môn lập trình  2 2 Thi 

17 Đại số và hình giải tích 1 X 3 2 Thi 

18 BT Đại số và hình học giải tích 1 X 2 2 Thi 

19 Đại số đại cương X 4 2 Thi 

20 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng 1 X 3 2 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng 2 X 2 2 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng 3 X 3 2 Thi 

24 Ngoại Ngữ 3 (tiếng Anh) X 2 2 Thi 

25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 X 3 2 Thi 

26 Thực hành cấu trúc dữ liệu GT1 X 2 2 Thi 

27 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

28 Ngoại Ngữ 2 (Tiếng Anh) X 2 1 Thi 

29 Tâm lý học 2  3 1 Thi 

30 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

31 Toán rời rạc 1 X 4 1 Thi 

32 Đại số và hình học giải tích 2 X 4 1 Thi 

33 Giải tích 2 X 5 1 Thi 

34 Giới thiệu phần mềm toán học X 2 1 Thi 

35 Lập trình hướng đối tượng X 4 1 Thi 

36 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 X 3 1 Thi 

37 Cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

38 Hệ điều hành  3 1 Thi 

39 Lý thuyết độ đo & tích phân  3 1 Thi 

40 Giải tích hàm  4 1 Thi 

41 Xác suất X 4 2 Thi 

42 Nhập môn trí tuệ nhân tạo  4 2 Thi 

43 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  4 2 Thi 

44 Toán rời rạc 2 X 4 2 Thi 

45 Mạng máy tính  3 2 Thi 

46 Vật lý đại cương D X 4 2 Thi 

47 Công nghệ phần mềm  3 2 Thi 

48 Lập trình tính toán hình thức  3 2 Thi 

49 Chuyên đề khoa học máy tính  3 2 Thi 

50 Chuyên đề hệ thống thông tin  3 2 Thi 

51 Chuyên đề mạng máy tính  3 2 Thi 
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52 Khóa luận tốt nghiệp tin học  7 2 Khóa luận 

53 Khóa luận tốt nghiệp Toán học  7 2 Khóa luận 

54 Lý thuyết số X 3 1 Thi 

55 Thống kê toán học X 4 1 Thi 

56 Giải tích số X 4 1 Thi 

57 Quy hoạch tuyến tính X 3 1 Thi 

58 Thiết kế cơ sở dữ liệu  3 1 Thi 

59 Chuyên đề trí tuệ nhân tạo  3 1 Thi 

60 Thực tập  1 1 Thực tập 

61 Đồ án môn học  3 1 Thi 

26. Ngành Công nghệ thông tin 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Bảo trì máy tính X 3 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 
Nhập môn ngành Công nghệ Thông 

tin 

X 
3 1 Thi 

6 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

7 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 

X 
3 1 Thi 

8 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X 1 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)  3 2 Thi 

11 Pháp luật đại cương X 3 2 Thi 

12 Toán rời rạc X 4 2 Thi 

13 Nguyên lý lập trình cấu trúc X 4 2 Thi 

14 Vật lý đại cương D  3 2 Thi 

15 Nguyên lý kế toán  3 2 Thi 

16 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

23 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1 X 3 1 Thi 

24 Kiến trúc máy tính X 3 1 Thi 

25 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 



116 

 

26 Toán cao cấp B2  3 1 Thi 

27 Kinh tế học đại cương  3 1 Thi 

28 Đường lối cách mạng của ĐCSVN X 3 2 Thi 

29 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 2 X 3 2 Thi 

30 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

X 
4 2 Thi 

31 Thiết kế web X 3 2 Thi 

32 Cơ sở dữ liệu X 4 2 Thi 

33 Mạng máy tính X 3 1 Thi 

34 Hệ điều hành X 3 1 Thi 

35 Lập trình cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

36 Lập trình trên thiết bị di động X 3 1 Thi 

37 An toàn và bảo mật hệ thống X 3 2 Thi 

38 Phương pháp nghiên cứu khoa học X 3 2 Thi 

39 Xác suất - Thống kê X 3 2 Thi 

40 Đồ án cơ sở X 3 2 Thi 

41 Lập trình mạng  3 2 Thi 

42 Đồ họa ứng dụng  3 2 Thi 

43 Hệ điều hành mã nguồn mở X 3 1 Thi 

44 Quản trị mạng X 3 1 Thi 

45 Định tuyến mạng X 3 1 Đồ án 

46 Thương mại điện tử  3 1 Thi 

47 Hệ thống mạng không dây  3 1 Thi 

48 Internet thế hệ mới  3 1 Thi 

49 Lập trình song song  3 1 Thi 

50 Công nghệ phần mềm X 3 1 Thi 

51 
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di 

động 

X 
3 1 Thi 

52 Phát triển ứng dụng web X 3 1 Thi 

53 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  X 1 Thi 

54 Phát triển ứng dụng mã nguồn mở  3 1 Thi 

55 Thiết kế mẫu  3 1 Thi 

56 Thương mại điện tử  3 1 Thi 

57 Hệ quản trị nội dung  3 1 Thi 

58 Thiết kế mạng X 3 2 Thi 

59 Bảo mật mạng X 3 2 Thi 

60 Đồ án mạng máy tính X 3 2 Khóa luận 

61 Quản trị dự án Công nghệ Thông tin  3 2 Thi 

62 Hệ thống phân tán  3 2 Thi 

63 Điện toán đám mây  3 2 Thi 

64 Triển khai hệ thống tích hợp  3 2 Thi 
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65 Trí tuệ nhân tạo X 3 2 Thi 

66 Quản trị dự án Công nghệ Thông tin X 3 2 Thi 

67 Đồ án kỹ thuật phần mềm X 3 2 Thi 

68 Lập trình Game  3 2 Thi 

69 Web services  3 2 Thi 

70 Kiểm thử phần mềm  3 2 Thi 

71 Cơ sở dữ liệu phân tán  3 2 Thi 

72 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

73 Chuyên đề  3 1 Thi 

74 Các phương pháp học máy  3 1 Thi 

75 Khóa luận tốt nghiệp  3 1 Khóa luận 

76 Chuyên đề  3 1 Thi 

77 Các phương pháp học máy  3 1 Thi 

27. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

6 Vật lý đại cương D X 3 1 Thi 

7 
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

8 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

9 Kinh tế học đại cương X 3 2 Thi 

10 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

11 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

12 Toán kỹ thuật X 3 2 Thi 

13 Toán cao cấp B3  3 2 Thi 

14 Vật lý hiện đại  3 2 Thi 

15 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

16 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Cấu kiện điện tử  X 3 1 Thi 
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23 Phương pháp tính X 3 1 Thi 

24 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

25 Lý thuyết mạch X 3 2 Thi 

26 Điện tử tương tự X 3 2 Thi 

27 Xác suất – Thống kê X 3 2 Thi 

28 Nguyên lý lập trình cấu trúc  4 2 Thi 

29 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

 4 
2 Thi 

30 Hoá học đại cương  3 2 Thi 

31 Hình hoạ-Vẽ kỹ thuật  3 2 Thi 

32 Kỹ thuật điện X 3 1 Thi 

33 
Lý thuyết trường điện từ & siêu cao 

tần 

X 
3 1 Thi 

34 Điện tử số X 3 1 Thi 

35 Đo lường điện – điện tử X 3 1 Thi 

36 Nguyên lý truyền thông X 3 1 Thi 

37 Tâm lý học đại cương  3 1 Thi 

38 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

39 Cấu trúc máy tính X 3 2 Thi 

40 Xử lý số tín hiệu X 3 2 Thi 

41 Điện tử thông tin X 3 2 Thi 

42 Thực tập điện tử cơ sở X 2 2 Thi 

43 An toàn điện  3 2 Thi 

44 Cấu trúc dữ liệu  3 2 Thi 

45 Mã hóa thông tin  3 2 Thi 

46 Trí tuệ nhân tạo  3 2 Thi 

47 Anten & truyền sóng X 4 1 Thi 

48 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng X 4 1 Thi 

49 Hệ thống viễn thông X 4 1 Thi 

50 Vi xử lý  4 1 Thi 

51 Cơ sở điều khiển tự động  3 1 Thi 

52 Xử lý âm thanh & hình ảnh  3 1 Thi 

53 Vi xử lý  4 1 Thi 

54 Hệ thống chuyển mạch  3 1 Thi 

55 Thông tin số  3 1 Thi 

56 Đồ án học phần X 2 2 Đồ án 

57 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thi 

58 Thiết kế mạch số dùng HDL  3 2 Thi 

59 Thiết bị Audio - Video  3 2 Thi 

60 Công nghệ chế tạo vi mạch điện tử  3 2 Thi 
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61 Điện tử công nghiệp  3 2 Thi 

62 Quang điện tử  3 2 Thi 

63 Thiết kế mạch số dùng HDL  3 2 Thi 

64 Thông tin di động  3 2 Thi 

65 Thông tin quang  3 2 Thi 

66 Phát thanh và truyền hình số  3 2 Thi 

67 Mạng viễn thông  3 2 Thi 

68 Hệ điều hành  3 1 Thi 

69 Thông tin vệ tinh  3 1 Thi 

70 Chuyên đề 1  3 1 Thi 

71 Chuyên đề 2  3 1 Thi 

72 Lập trình nâng cao  3 1 Thực tập 

73 Thực tập cơ khí  2 1 Thực tập 

74 Thực tập viễn thông  2 1 Thực tập 

75 Thực tập điện tử nâng cao  2 1 Thực tập 

76 Thực tập thiết kế vi mạch  2 1 Thực tập 

77 Khóa luận tốt nghiệp  3 1 Khóa luận 

28. Ngành Kỹ thuật hạt nhân 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Toán cao cấp B1 X 3 1 Thi 

3 Vật lý đại cương 1 X 4 1 Thi 

4 
Những NL cơ bản của CN Mác -

Lênin 1 

X 
2 1 Thi 

5 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

6 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

7 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

8 Giáo dục thể chất  2 X (1) 2 Thi 

9 
Những NL cơ bản của CN Mác -

Lênin 2 

X 
3 2 Thi 

10 Toán cao cấp B2 X 3 2 Thi 

11 Vật lý đại cương 2 X 3 2 Thi 

12 Điện tử cơ sở X 4 2 Thi 

13 Sinh học đại cương  3 2 Thi 

14 Hóa học đại cương  3 2 Thi 

15 Thực tập hóa đại cương  2 2 Thi 

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

17 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)  X 4 1 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 
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19 Toán cao cấp B3 X 3 1 Thi 

20 Cơ sở Vật lý Hạt nhân X 3 1 Thi 

21 Điện tử hạt nhân X 3 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

26 
Đường lối CM của Đảng Cộng sản 

VN 

X 

3 
2 Thi 

27 Xử lý số liệu thực nghiệm X 3 2 Thi 

28 Ghi đo bức xạ hạt nhân X 4 2 Thi 

29 Nhập môn Kỹ thuật HN 1 X 3 2 Thi 

30 Toán cho kỹ sư  X 4 2 Thi 

31 Phương pháp số và mô phỏng  3 2 Thi 

32 Cơ sở lập trình  3 2 Thi 

33 Kỹ năng soạn thảo văn bản  3 2 Thi 

34 Nhập môn Kỹ thuật HN 2 X 3 1 Thi 

35 Kỹ thuật vi xử lý và điều khiển X 3 1 Thi 

36 An toàn hạt nhân X 3 1 Thi 

37 Hóa học phóng xạ X 3 1 Thi 

38 Sinh học phóng xạ X 3 1 Thi 

39 
Phương pháp Monte Carlo và ứng 

dụng 

 
3 1 Thi 

40 Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ  3 1 Thi 

41 
Thiết bị chụp X-Quang chuẩn đoán 

hình ảnh y tế 

 
3 1 Thi 

42 
Phản ứng HN và phản ứng phân 

hạch 

 
2 1 Thi 

43 
Lý thuyết lò phản ứng hạt nhân và 

thực hành mô phỏng 

X 
4 2 Thi 

44 Công nghệ bức xạ X 3 2 Thi 

45 
Đồng vị phóng xạ trong y học và 

sinh học 

X 
3 2 Thi 

46 
Kỹ thuật siêu âm và kiểm tra khuyết 

tật bề mặt 

X 
3 2 Thi 

47 Chụp ảnh y sinh  3 2 Thi 

48 
Các phương pháp tách trong hóa 

phóng xạ 

 
3 2 Thi 

49 Các kỹ thuật phân tích hạt nhân  3 2 Thi 

50 Vật lý xạ trị X 3 1 Thi 

51 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân X 3 1 Thi 
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tích môi trường 

52 Quan trắc phóng xạ môi trường X 3 1 Thi 

53 
Ứng dụng công nghệ bức xạ trong y 

học  

X 
3 1 Thi 

54 

Các dãy phóng xạ phân hủy tự 

nhiên và ứng dụng trong khoa học 

môi trường 

 

3 1 Thi 

55 Liều lượng học  3 1 Thi 

56 
Các  phương pháp làm giàu phóng 

xạ 

 
3 1 Thi 

57 

Ứng dụng công nghệ bức xạ trong 

môi trường, nông nghiệp và bảo 

quản thực phẩm  

 

3 1 Thi 

58 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

59 Quá trình hóa lý vật liệu hạt nhân  3 2 Thi 

60 
Sản suất đồng vị phóng xạ và chất 

đánh dấu 

 
3 

2 
Thi 

61 
Kỹ thuật viết báo cáo khoa học 

bằng tiếng Anh 

 
3 

2 
Thi 

62 Năng lượng và môi trường   3 2 Thi 

63 Đánh giá phóng xạ  3 2 Thi 

64 Quản lý thải phóng xạ  3 2 Thi 

65 
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

công nghiệp và vật liệu 

 
3 

2 
Thi 

66 
Thực tập chuyên đề ứng dụng công 

nghệ bức xạ 

 
2 

2 
Thi 

67 
Thực tập chuyên đề quan trắc phóng 

xạ môi trường 

 
2 

2 
Thi 

68 Khóa luận tốt nghiệp X 3 1 Khóa luận 

29. Ngành Công nghệ sau thu hoạch 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Hóa hữu cơ X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

6 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

7 Nhập môn công nghệ sau thu hoạch X 2 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 
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9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Kỹ thuật phòng thí nghiệm X 3 2 Thi 

11 Hóa sinh học X 3 2 Thi 

12 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

13 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

14 Lâm học đại cương   3 2 Thi 

15 Sinh học  3 2 Thi 

16 Quản lý dự án nông nghiệp  3 2 Thi 

17 An toàn lao động  3 2 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

24 Vật lý đại cương D X 3 1 Thi 

25 Vi sinh sau thu hoạch X 3 1 Thi 

26 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

27 Hóa phân tích  3 1 Thi 

28 Chăn nuôi đại cương  3 1 Thi 

29 Marketing trong nông nghiệp  3 1 Thi 

30 Pháp luật an toàn thực phẩm  3 1 Thi 

31 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

32 Xác suất - Thống kê X 3 2 Thi 

33 Sinh lý sau thu hoạch X 4 2 Thi 

34 Dinh dưỡng an toàn thực phẩm X 3 2 Thi 

35 Cơ sở thiết kế nhà xưởng  3 2 Thi 

36 Phụ gia thực phẩm  3 2 Thi 

37 Khoa học cây trồng  3 2 Thi 

38 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)  3 2 Thi 

39 
Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực 

vật 

 3 
2 Thi 

40 
Các quá trình và thiết bị công nghệ 

sau thu hoạch 

X 3 
1 Thi 

41 HACCP X 3 1 Thi 

42 Phương pháp nghiên cứu khoa học X 3 1 Thi 

43 Chế biến thức ăn gia súc  3 1 Thi 

44 Vận chuyển sản phẩm nông nghiệp   3 1 Thi 

45 
Công nghệ bảo quản và chế biến 

lương thực 

 3 
1 Thi 
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46 Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch  3 1 Thi 

47 Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp  3 1 Thi 

48 Hóa thực phẩm X 3 2 Thi 

49 
Kỹ thuật bảo quản hoa sau thu 

hoạch 

X 3 
2 Thi 

50 
Công nghệ chế biến chè, cà phê, 

cacao 

X 3 
2 Thi 

51 Chế biến lâm sản  3 2 Thi 

52 Công nghệ sản xuất đồ uống  3 2 Thi 

53 Độc tố thực phẩm  3 2 Thi 

54 
Công nghệ bảo quản và chế biến 

thịt, trứng, sữa 

 3 
2 Thi 

55 Thực phẩm chức năng  3 2 Chuyên đề 

56 Thực tập nghề nghiệp X  3 Khóa luận 

57 Bao bì đóng gói X  1 Thực tập 

58 Đánh giá chất lượng thực phẩm X  1 Thi 

59 
Công nghệ bảo quản và chế biến rau 

quả  

X  
1 Thi 

60 Sơ chế và bảo quản nấm lớn  3 1 Thi 

61 Phát triển sản phẩm  3 1 Thi 

62 
Công nghệ bảo quản và chế biến 

thủy hải sản 

 3 
1 Thi 

63 
Enzym trong Công nghệ sau thu 

hoạch 

 3 
1 Thi 

64 
Tiếng Anh chuyên ngành Công 

nghệ sau thu hoạch 

 3 
1 Thi 

65 Tổn thất sau thu hoạch  3 1 Thi 

66 Khóa luận tốt nghiệp X 3  Khóa luận 

67 Chuyên đề tốt nghiệp X 3  Chuyên đề 

30. Ngành Nông học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những NLCB của CN Mác – Lênin 

1 

X 2 
1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Nhập môn nông học X 2 1 Thi 

6 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 
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8 
Những NLCB của CN Mác – Lênin 

2 

X 3 
2 Thi 

9 Kỹ thuật phòng thí nghiệm X 3 2 Thi 

10 Sinh học X 3 2 Thi 

11 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

12 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

13 Lâm học đại cương  3 2 Thi 

14 Quản lý dự án nông nghiệp  3 2 Thi 

15 An toàn lao động  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 1 Thi 

21 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

22 Sinh lý thực vật X 4 1 Thi 

23 Hóa phân tích X 3 1 Thi 

24 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

25 Vật lý đại cương  3 1 Thi 

26 Chăn nuôi đại cương  3 1 Thi 

27 Công nghệ sau thu hoạch  3 1 Thi 

28 Marketing nông nghiệp  3 1 Thi 

29 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

30 Xác suất - Thống kê  X 3 2 Thi 

31 Di truyền chọn giống cây trồng X 4 2 Thi 

32 Hóa sinh thực vật X 3 2 Thi 

33 Sinh thái nông nghiệp  3 2 Thi 

34 Khí tượng nông nghiệp  3 2 Thi 

35 Kỹ thuật nhà kính  3 2 Thi 

36 Công cụ máy nông nghiệp  3 2 Thi 

37 Công nghệ hạt giống  3 2 Thi 

38 Phương pháp nghiên cứu khoa học X 3 1 Thi 

39 Vi sinh nông nghiệp X 3 1 Thi 

40 Nông hóa thổ nhưỡng X 4 1 Thi 

41 
Trồng cây trên môi trường không 

đất 

X 3 
1 Thi 

42 Quản lý cỏ dại  3 1 Thi 

43 Kỹ thuật làm vườn  3 1 Thi 

44 Hệ thống nông nghiệp  3 1 Thi 

45 Cây cảnh và cảnh quan  3 1 Thi 
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46 Bảo vệ thực vật X 4 2 Thi 

47 Hệ thống tưới tiêu X 3 2 Thi 

48 Cây rau X 3 2 Thi 

49 Kỹ thuật nhân giống cây trồng X 3 2 Thi 

50 Cây ăn quả  3 2 Thi 

51 Cây lương thực  3 2 Thi 

52 Cây làm thức ăn gia súc  3 2 Thi 

53 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)  3 2 Thi 

54 Thực tập nghề nghiệp X 4 3 Thực tập 

55 Cây công nghiệp X 3 1 Thi 

56 Cây hoa X 3 1 Thi 

57 Khuyến nông X 3 1 Thi 

58 Kinh tế trang trại X 3 1 Thi 

59 
Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực 

vật 

 3 1 
Thi 

60 Thuốc bảo vệ thực vật  3 1 Thi 

61 Nông nghiệp hữu cơ  3 1 Thi 

62 Nông lâm kết hợp  3 1 Thi 

63 Xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp  3 1 Thi 

64 Khóa luận tốt nghiệp X 3 2 Khóa luận 

65 Chuyên đề tốt nghiệp X 3 2 Chuyên đề 

66 Kỹ thuật trồng nấm  3 2 Thi 

67 
Tiếng Anh chuyên ngành nông 

nghiệp 

 3 2 
Thi 

31. Ngành Công tác xã hội 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 1 

X 2 
1 Thi 

3 Tin học cơ sở X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

6 Xã hội học đại cương X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 
Những nguyên lý của Chủ nghĩa 

MLN 2 

X 3 
2 Thi 

9 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

10 Các dân tộc ở Việt Nam  3 2 Thi 

11 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành  3 2 Thi 
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chính 

12 Tâm lý học trẻ em  3 2 Thi 

13 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 2 Thi 

14 Logic học đại cương   3 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

17 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

18 Nhập môn Công tác xã hội  X 3 1 Thi 

19 An sinh xã hội và vấn đề xã hội X 3 1 Thi 

20 
Hành vi con người và môi trường xã 

hội 1 

X 3 1 
Thi 

21 Lịch sử văn minh thế giới  3 1 Thi 

22 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 3 1 
Thi 

23 Quản trị học  3 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng 1 X (2) 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng 2 X (2) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng 3 X (3) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng 4 X (1,5) 2 Thi 

28 
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

X 3 
2 Thi 

29 Thống kê xã hội X 3 2 Thi 

30 
Hành vi con người và môi trường xã 

hội 2 

X 3 
2 Thi 

31 Cơ sở thực hành CTXH tổng quát X 3 2 Thi 

32 
Kỹ năng truyền thông trong thực 

hành CTXH 

X 3 
2 Thi 

33 Tham vấn cơ bản X 3 1 Thi 

34 
Công tác xã hội với cá nhân và gia 

đình 

X 4 
1 Thi 

35 Công tác xã hội với nhóm X 4 1 Thi 

36 Công tác xã hội với trẻ em X 3 1 Thi 

37 
Phương pháp nghiên cứu trong 

CTXH 

X 3 
2 Thi 

38 Tổ chức và phát triển cộng đồng X 4 2 Thi 

39 Chính sách an sinh xã hội X 3 2 Thi 

40 Công tác xã hội với người cao tuổi X 3 2 Thi 

41 Thực tập nghề nghiệp 1 X 4 2 Thực tập 

42 Công tác xã hội học đường  3 2 Thi 

43 
Công tác xã hội với người khuyết 

tật 

 3 
2 Thi 
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44 
Xây dựng và quản lý dự án phát 

triển 

X 3 
1 Thi 

45 Giới và phát triển X 3 1 Thi 

46 Thực tập nghề nghiệp 2 X 3 1 Thực tập 

47 
Công tác xã hội với người dân tộc 

thiểu số 

 3 
1 Thi 

48 Quản trị công tác xã hội  3 1 Thi 

49 Giáo dục cộng đồng  3 1 Thi 

50 Phân tích số liệu thống kê   3 1 Thi 

51 
Công tác xã hội với người nghiện 

chất 

 3 
2 Thi 

52 
Công tác xã hội trong chăm sóc sức 

khỏe 

 3 
2 Thi 

53 
Công tác xã hội trong sức khỏe tâm 

thần 

 3 
2 Thi 

54 Chuyên đề Công tác xã hội  3 2 Thi 

55 Giám sát và đánh giá dự án  7 2 Thi 

56 Phát triển kinh tế cộng đồng  3 2 Thi 

57 Phát triển bền vững  3 2 Thi 

58 Chuyên đề Phát triển cộng đồng  3 2 Thi 

59 Khóa luận tốt nghiệp  3 2 Khóa luận 

32. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 X 2 1 Thi 

3 Tin học cơ sở  X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương  X 3 1 Thi 

5 Tổng quan du lịch X 3 1 Thi 

6 Kinh tế học đại cương X 3 1 Thi 

7 Quản trị học  X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 X 3 2 Thi 

10 Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) X 3 2 Thi 

11 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

12 Kinh tế du lịch X 3 2 Thi 

13 Marketing du lịch X 3 2 Thi 

14 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 2 Thi 

15 Nhân học đại cương  3 2 Thi 

16 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 
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17 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

18 Tư tưởng Hồ Chí Minh  X 2 1 Thi 

19 Thống kê du lịch X 3 1 Thi 

20 Phương pháp NCKH trong du lịch X 3 1 Thi 

21 Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) X 4 1 Thi 

22 Địa lý du lịch X 3 1 Thi 

23 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

24 Văn hóa Đông Nam Á  3 1 Thi 

25 Lịch sử văn minh thế giới  3 1 Thi 

26 Nguyên lý kế toán   3 1 Thi 

27 Đường lối CM của Đảng CSVN X 3 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1  X (2) 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2  X (2) 2 Thi 

30 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3  X (3) 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4  X (1.5) 2 Thi 

32 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1 X 3 2 Thi 

33 Văn hóa du lịch X 3 2 Thi 

34 Quản trị hành chính văn phòng   3 2 Thi 

35 Pháp luật du lịch  3 2 Thi 

36 Lễ tân ngoại giao  3 2 Thi 

37 Du lịch MICE  3 2 Thi 

38 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2 X 3 1 Thi 

39 Quản trị nhân sự trong du lịch X 3 1 Thi 

40 Quy hoạch du lịch X 3 1 Thi 

41 
Tâm lý du khách và giao tiếp trong 

du lịch  

X 3 
1 Thi 

42 Du lịch điện tử  3 1 Thi 

43 Du lịch cộng đồng  3 1 Thi 

44 Quản trị dự án du lịch  3 1 Thi 

45 Nghiệp vụ hướng dẫn X 3 2 Thi 

46 Thanh toán quốc tế trong du lịch X 3 2 Thi 

47 Thực tập nghề nghiệp X 4 2 Thực tập 

48 Quản trị tiền sảnh và NV lễ tân  3 2 Thi 

49 Nghiệp vụ ngoại thương  3 2 Thi 

50 Bảo hiểm du lịch  3 2 Thi 

51 Quản trị lữ hành X 3 1 Thi 

52 Du lịch sinh thái và PT bền vững  X 3 1 Thi 

53 Tuyến điểm du lịch X 3 1 Thi 

54 Quản trị khách sạn và lưu trú   X 3 1 Thi 

55 Quản trị nhà hàng X 3 1 Thi 

56 Bán hàng & chăm sóc khách hàng  3 1 Thi 
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57 Chuyên đề du lịch địa phương  3 1 Thực tập 

58 Quản trị điểm đến  3 1 Thi 

59 Tổ chức sự kiện  3 2 Thi 

60 
Thực tập nâng cao các kỹ năng 

nghiệp vụ du lịch 

 2 
2 Thực tập 

61 Chuyên đề TN (có điều kiện)   7 2 Chuyên đề 

62 Khóa luận TN (có điều kiện)  7 2 Khóa luận 

63 Nghệ thuật lãnh đạo  2 2 Thi 

64 Du lịch di sản  2 2 Thi 

33. Ngành Giáo dục tiểu học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục học X 3 1 Thi 

2 Tâm lý học trẻ em 1 X 3 1 Thi 

3 Triết học Mác - Lênin X 3 1 Thi 

4 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

5 Tâm lý học đại cương X 3 1 Thi 

6 Giáo dục thể chất 1 X 1 1 Thi 

7 Tâm lý học trẻ em 2 X 3 1 Thi 

8 Tâm lý học giáo dục X 3 1 Thi 

9 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin X 2 2 Thi 

10 Các dân tộc ở Việt Nam   3 2 Thi 

11 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 
  3 2 Thi 

12 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông   1 2 Thi 

13 Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn   1 2 Thi 

14 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá   1 2 Thi 

15 Giáo dục thể chất 2 - Bóng ném   1 2 Thi 

16 Thống kê xã hội X 3 1 Thi 

17 Cơ sở văn hóa Việt Nam   3 1 Thi 

18 
Cơ sở xã hội dành cho giáo viên 

tiểu học 
X 3 1 Thi 

19 
Cơ sở tự nhiên dành cho giáo viên 

tiểu học 
X 3 1 Thi 

20 
Phương pháp dạy học xã hội ở tiểu 

học 
X 3 1 Thi 

21 
Phương pháp dạy học Tự nhiên ở 

tiểu học 
X 3 1 Thi 

22 Kỹ năng giao tiếp sư phạm X 3 1 Thi 
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23 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

24 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

25 
Cơ sở Ngữ văn dành cho giáo viên 

tiểu học 1 
X 3 1 Thi 

26 
Cơ sở Toán dành cho giáo viên Tiểu 

học 1 
X 3 1 Thi 

27 
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở 

tiểu học 1 
X 3 1 Thi 

28 
Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 

học 1 
X 3 1 Thi 

29 Thực tập trải nghiệm trường học X 2 1 Thi 

30 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

31 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X 3 2 Thi 

32 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X 2 2 Thi 

33 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X 2 2 Thi 

34 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X 2 2 Thi 

35 
Cơ sở Ngữ văn dành cho giáo viên 

tiểu học 2 
X 3 2 Thi 

36 
Cơ sở Toán học dành cho giáo viên 

tiểu học 2 
X 3 2 Thi 

37 
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở 

tiểu học 2 
X 3 2 Thi 

38 
Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 

học 2 
X 3 2 Thi 

39 Thực tập trợ giảng X 3 2 Thi 

40 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

41 
Quản lý HCNN và QL ngành GD-

DT 
X 2 1 Thi 

42 
Phương pháp nghiên cứu trong giáo 

dục 
X 3 1 Thi 

43 Giáo dục đạo đức ở trường tiểu học X 3 1 Thi 

44 Đánh giá trong giáo dục tiểu học X 3 1 Thi 

45 Quản lý lớp học tiểu học X 3 1 Thi 

46 
Ngoại ngữ chuyên ngành giáo dục 

tiểu học 
X 3 1 Thi 

47 Thực tập dạy học 1 X 3 1 Thực tập 

48 
Giáo dục với các hoạt động trải 

nghiệm ở bậc tiểu học 
X 3 2 Thi 

49 
Giáo dục tin học và công nghệ ở bậc 

tiểu học 
X 3 2 Thi 

50 Sử dụng công nghệ trong dạy học X 2 2 Thi 
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tiểu học 

51 
Thực hành công tác Đội ở bậc tiểu 

học 
  2 2 Thi 

52 Giáo dục âm nhạc ở bậc tiểu học   3 2 Thi 

53 Giáo dục mỹ thuật ở bậc tiểu học   3 2 Thi 

54 Giáo dục thể chất ở bậc tiểu học   3 2 Thi 

55 Thực tập dạy học 2 X 3 2 Thực tập 

56 Thực tập dạy học 3 X 3 2 Thực tập 

57 
Phát triển chương trình đào tạo bậc 

tiểu học 
 2 

1 
Thi 

58 
Giáo dục hòa nhập cho học sinh có 

nhu cầu đặc biệt 
 2 

1 
Thi 

59 
Giáo dục môi trường cho học sinh 

tiểu học 
 2 

1 
Thi 

60 Văn học thiếu nhi  3 1 Thi 

61 Quản lý trường học  3 1 Thi 

62 Chuyên đề giáo dục tiểu học  3 1 Thi 

63 Khóa luận tốt nghiệp  7 1 Khóa luận 

34. Ngành Khoa học dữ liệu 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Triết học Mác – Lênin X 3 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Nhập môn ngành Khoa học dữ liệu X 2 1 Thi 

5 Toán rời rạc X 4 1 Thi 

6 Giải tích 1 X 3 1 Thi 

7 Nhập môn lập trình X 3 1 Thi 

8 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

9 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin X 2 2 Thi 

10 Đại số tuyến tính X 4 2 Thi 

11 Giải tích 2 X 3 2 Thi 

12 Xác suất X 4 2 Thi 

13 Lập trình Python  3 2 Thi 

14 Mạng máy tính và ứng dụng  3 2 Thi 

15 Phần mềm toán học  3 2 Thi 

16 Quản trị học  3 2 Thi 

17 Kinh tế học đại cương  3 2 Thi 

18 Nguyên lý Marketing  3 2 Thi 
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19 Kỹ năng mềm  2 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 x (3) 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 x (1,5) 1 Thi 

25 Chủ nghĩa xã hội khoa học x 2 1 Thi 

26 Thống kê toán học x 4 1 Thi 

27 Phương trình vi phân X 3 1 Thi 

28 Kỹ thuật lập trình X 4 1 Thi 

29 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật X 3 1 Thi 

30 Hệ cơ sở dữ liệu X 4 1 Thi 

31 Lịch sử Đảng CSVN X 2 2 Thi 

32 Tiếng Anh chuyên ngành X 3 2 Thi 

33 Phân tích thống kê nhiều chiều X 4 2 Thi 

34 Phân tích hồi quy x 4 2 Thi 

35 Quy hoạch tuyến tính x 3 2 Thi 

36 Phân tích và thiết kế hệ thống x 3 2 Thi 

37 Lập trình giao diện  3 2 Thi 

38 Lập trình R  3 2 Thi 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

40 Thống kê Bayes X 3 1 Thi 

41 Giải tích số X 3 1 Thi 

42 Trí tuệ nhân tạo x 3 1 Thi 

43 Học máy x 3 1 Thi 

44 Khai thác dữ liệu x 3 1 Thi 

45 Lý thuyet tối ưu  3 1 Thi 

46 Cơ sở dữ liệu phân tán  3 1 Thi 

47 Tính toán song song  3 1 Thi 

48 Lập trình Python nâng cao  3 1 Thi 

49 Lý thuyết học thống kê  3 2 Thi 

50 Mô hình xác suất nâng cao  3 2 Thi 

51 Mạng nơ-ron  3 2 Thi 

52 Lập trình song song và phân tán  3 2 Thi 

53 
Các phương pháp mô hình hóa sự 

không chắc chắn 

 3 2 
Thi 

54 Học sâu  4 2 Thi 

55 
Các phương pháp trực quan hóa dữ 

liệu 

 3 2 
Thi 

56 Học máy nâng cao  3 2 Thi 

57 Các thuật toán tối ưu  3 2 Thi 
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58 Chuyên đề 1  3 2 Chuyên đề 

59 Đồ án cơ sở  3 1 Đồ án 

60 Thực tập nghề nghiệp  6 1 Thực tập 

61 Phân tích chuỗi thời gian  3 1 Chuyên đề 

62 Phân tích dữ liệu lớn  4 1 Thi 

63 Xử lý ảnh số  3 1 Thi 

64 Chuyên đề 2  3 1 Chuyên đề 

65 Đồ án tốt nghiệp  10 2 Đồ án 

66 Khóa luận tốt nghiệp  10 2 Khóa luận 

35. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác - Lênin X 3 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Nhập môn ngành Tự động hóa X 2 1 Thi 

5 Toán cho vật lý và kỹ thuật 1  X 3 1 Thi 

6 Toán cho vật lý và kỹ thuật 2 X 3 1 Thi 

7 Vật lý đại cương 1 X 3 1 Thi 

8 Kinh tế học đại cương 
X 3 

1 Thi 

9 Xã hội học đại cương  3 1 Thi 

10 Kinh tế chính trị Mác - Lênin X 2 2 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2  1 2 Thi 

12 Lý thuyết mạch X 3 2 Thi 

13 Vật lý đại cương 2 X 3 2 Thi 

14 Cơ sở lập trình  X 3 2 Thi 

15 Thực tập vật lý đại cương  X 2 2 Thực tập 

16 Toán cho vật lý và kỹ thuật 3  3 2 Thi 

17 Xác suất thống kê  3 2 Thi 

18 Hóa học đại cương  3 2 Thi 

19 Vật lý hiện đại   3 2 Thi 

20 Giáo dục thể chất 3 X 1 1 Thi 

21 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X 3 1 Thi 

22 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X 3 1 Thi 

23 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X 3 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X 3 1 Thi 

25 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

26 Điện tử tương tự  X 3 1 Thi 
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27 Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật X 3 1 Thi 

28 Kỹ thuật điện X 3 1 Thi 

29 Cấu kiện điện tử X 3 1 Thi 

30 
Nguyên lý lập trình hướng đối 

tượng 

 3 
1 Thi 

31 Lập trình cơ sở dữ liệu  3 1 Thi 

32 Công nghệ bán dẫn  3 1 Thi 

33 Mạng máy tính   3 1 Thi 

34 Lịch sử Đảng CSVN   X 2 2 Thi 

35 Điện tử số X 3 2 Thi 

36 Đo lường và cảm biến  X 3 2 Thi 

37 Lý thuyết điều khiển tự động X 3 2 Thi 

38 
Mô hình hóa và mô phỏng trong 

điều khiển tự động 

X 3 
2 Thi 

39 Thực tập điện tử tương tự và số X 2 2 Thi 

40 
Nguyên lý các hệ thống truyền 

thông tin điện tử 

 3 
2 Thi 

41 Xử lý tín hiệu số   3 2 Thi 

42 Tư tưởng Hồ Chí Minh   X 2 1 Thi 

43 Kỹ thuật điều khiển X 3 1 Thi 

44 Kỹ thuật vi điều khiển X 3 1 Thi 

45 Thiết kế vi mạch số X 3 1 Thi 

46 An toàn điện X 3 1 Thi 

47 Đồ án 1: Hệ thống nhúng X 2 1 Đồ án 

48 Kỹ năng viết và trình bày  2 1 Thi 

49 Quản lý dự án tự động hóa  3 1 Thi 

50 Lập trình LabVIEW  3 1 Thi 

51 Điện tử công suất  3 1 Thi 

52 Điều khiển lập trình  X 4 2 Thi 

53 
Hệ thống thu thập dữ liệu, điều 

khiển và giám sát  

X 3 2 
Thi 

54 Đồ án 2:  Điều khiển lập trình  X 2 2 Đồ án 

55 Tham quan thực tế X 2 2 Thực tập 

56 Hệ thống cơ điện tử  3 2 Thi 

57 Hệ thống năng lượng tái tạo  3 2  

58 Kỹ thuật Robot    3 2 Thi 

59 Kỹ thuật điều khiển thông minh  3 2 Thi 

60 
Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển tự 

động 

 3 
2 Thi 

61 
Giải pháp và thiết kế các hệ thống 

điều khiển tự động 

 3 
2 Thi 
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62 Thiết kế mạch điện-điện tử  3 2 Thi 

63 
Đo lường và điều khiển bằng máy 

tính 

X 3 
1 Thi 

64 
Đồ án 3: Điều khiển tích hợp máy 

tính 

X 2 
1 Đồ án 

65 Thực tập nghề nghiệp X 4 1 Thực tập 

66 
Ứng dụng tự động hóa trong nông 

nghiệp công nghệ cao 

 3 
1 Thi 

67 Kỹ thuật kết nối vạn vật  2 1 Thi 

68 
Xây dựng hệ thống giám sát và điều 

khiển nhà thông minh 

 4 
1 Thi 

69 Điều khiển máy CNC  3 1 Thi 

70 
Ứng dụng điều khiển tự động trong 

công nghệ sinh học 

 3 
1 Thi 

71 
Mạng cảm biến và hệ thống quan 

trắc 

 3 
1 Thi 

72 Thiết bị và hệ thống tự động hóa   3 1 Thi 

73 Điện tử hạt nhân  3 1 Thi 

74 Khóa luận tốt nghiệp X 10 2 Khóa luận 

36. Tài chính – Ngân hàng 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Triết học Mác - Lênin X 3 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 
Nhập môn ngành Tài chính - Ngân 

hàng 

X 2 
1 Thi 

5 Toán kinh tế X 3 1 Thi 

6 Kinh tế vi mô X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Kinh tế chính trị Mác - Lênin X 2 2 Thi 

9 Nguyên lý kế toán X 3 2 Thi 

10 Kinh tế vĩ mô X 3 2 Thi 

11 Lý thuyết tài chính X 3 2 Thi 

12 Kinh tế quốc tế  3 2 Thi 

13 Nguyên lý Marketing  3 2 Thi 

14 Kỹ năng quản trị  3 2 Thi 

15 Hệ thống thông tin quản lý  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 
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17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (3) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (1.5) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (2) 1 Thi 

21 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

22 Tiếng Anh kinh doanh 1 X 3 1 Thi 

23 Nguyên lý thống kê kinh tế X 3 1 Thi 

24 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

25 Hệ thống thông tin kế toán  3 1 Thi 

26 Hành vi tổ chức  3 1 Thi 

27 Lịch sử Đảng CSVN X 2 2 Thi 

28 Tiếng Anh kinh doanh 2 X 3 2 Thi 

29 Phương pháp nghiên cứu kinh tế X 3 2 Thi 

30 Tiền tệ và ngân hàng X 3 2 Thi 

31 Thị trường tài chính X 3 2 Thi 

32 Quản trị tài chính doanh nghiệp X 3 2 Thi 

33 Thương mại điện tử  3 2 Thi 

34 Kế toán doanh nghiệp  3 2 Thi 

35 
Bán hàng và quản trị quan hệ khách 

hàng 

 3 
2 Thi 

36 Thực tập thực tế 1 X 3 2 Thực tập 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Kinh tế lượng X 3 1 Thi 

39 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại X 3 1 Thi 

40 Tài chính cá nhân X 3 1 Thi 

41 Luật kinh tế X 3 1 Thi 

42 Quản trị tài chính quốc tế  3 1 Thi 

43 Kế toán quản trị  3 1 Thi 

44 Lý thuyết kiểm toán  3 1 Thi 

45 Kỹ năng thực hành nghiệp vụ thuế  3 1 Thi 

46 Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp X 3 2 Thi 

47 Chứng khoán phái sinh X 3 2 Thi 

48 Quản trị danh mục đầu tư X 3 2 Thi 

49 Nguyên lý thẩm định giá X 3 2 Thi 

50 Thu nhập cố định X 3 2 Thi 

51 Quản trị dự án  3 2 Thi 

52 Tài chính hành vi  3 2 Thi 

53 Kế toán quốc tế  3 2 Thi 

54 Thực tập thực tế 2 X 3 2 Thực tập 

55 Mô hình hóa tài chính X 3 1 Thi 

56 Phân tích báo cáo tài chính X 3 1 Thi 



137 

 

57 Các mô hình định giá tài sản X 3 1 Thi 

58 Tài chính công X 3 1 Thi 

59 Đầu tư thay thế X 3 1 Thi 

60 Marketing dịch vụ tài chính X 3 1 Thi 

61 Quản trị ngân hàng thương mại  3 1 Thi 

62 Thẩm định tín dụng  3 1 Thi 

63 Nghiệp vụ ngoại thương  3 1 Thi 

64 Kế toán ngân hàng  3 1 Thi 

65 Thanh toán quốc tế  3 1 Thi 

66 Lý thuyết bảo hiểm  3 1 Thi 

67 Chuyên đề tốt nghiệp (TC-NH) X 5 2 Chuyên đề 

68 Khoá luận (TC-NH)  7 2 Khóa luận 

37. Ngành Công nghệ thực phẩm 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 X (3) 1 Thi 

2 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 X (2) 1 Thi 

3 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 X (1.5) 1 Thi 

4 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 X (2) 1 Thi 

5 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

6 Triết học Mác-Lênin X 3 1 Thi 

7 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

8 Vật lý đại cương D X 3 1 Thi 

9 Hóa hữu cơ X 2 1 Thi 

10 Nhập môn Công nghệ thực phẩm X 2 1 Thi 

11 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

12 Kinh tế chính trị Mác-Lênin X 2 2 Thi 

13 Toán cao cấp C1 X 3 2 Thi 

14 Hóa sinh thực phẩm X 3 2 Thi 

15 Hoá lý thực phẩm X 3 2 Thi 

16 Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật X 2 2 Thi 

17 Giao tiếp trong kinh doanh  3 2 Thi 

18 Quản lý dự án nông nghiệp  3 2 Thi 

19 Sinh vật hại sau thu hoạch  3 2 Thi 

20 An toàn lao động  3 2 Thi 

21 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

22 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

23 Thống kê cơ bản X 3 1 Thi 

24 Nguyên lý kỹ thuật thực phẩm X 3 1 Thi 
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25 Hóa thực phẩm X 3 1 Thi 

26 Pháp luật an toàn thực phẩm  3 1 Thi 

27 Marketing nông nghiệp  3 1 Thi 

28 Sinh học  3 1 Thi 

29 Tổn thất sau thu hoạch  3 1 Thi 

30 Công nghệ môi trường đại cương  3 1 Thi 

31 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

32 Hóa phân tích X 3 2 Thi 

33 Quá trình và thiết bị chế biến TP X 3 2 Thi 

34 Vi sinh vật đại cương X 3 2 Thi 

35 Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm X 3 2 Thi 

36 Logistics thực phẩm  3 2 Thi 

37 Công nghệ sinh học thực phẩm  3 2 Thi 

38 
Quản lý chất thải công nghiệp thực 

phẩm 

 
3 2 Thi 

39 Kiến tập nghề x 2 3 Kiến tập 

40 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

41 Phụ gia thực phẩm X 3 1 Thi 

42 Vi sinh thực phẩm X 3 1 Thi 

43 Phân tích thực phẩm X 3 1 Thi 

44 Tiếng Anh chuyên ngành CNTP X 3 1 Thi 

45 
Công nghệ chế biến chè, cà phê, 

cacao 

X 
3 1 Thi 

46 
Công nghệ chế biến sản phẩm từ 

thịt-thuỷ sản 

 3 
1 Thi 

47 Máy sau thu hoạch  3 1 Thi 

48 Công nghệ lên men thực phẩm X 3 2 Thi 

49 
Dinh dưỡng và thực phẩm chức 

năng 

X 
4 2 Thi 

50 Phát triển sản phẩm thực phẩm X 3 2 Thi 

51 Cở sở thiết kế nhà máy thực phẩm X 2 2 Thi 

52 Công nghệ ngũ cốc  3 2 Thi 

53 Bao bì thực phẩm  3 2 Thi 

54 Chế biến thức ăn gia súc  3 2 Thi 

55 Công nghệ chế biến dầu thực phẩm  3 2 Thi 

56 
Công nghệ chế biến sản phẩm cây 

dược liệu 

 
3 

2 
Thi 

57 Thực tập nghề nghiệp x 4 2 Thực tập 

58 Độc tố học và an toàn thực phẩm X 3 1 Thi 

59 Quản lý chất lượng thực phẩm X 3 1 Thi 

60 Công nghệ bảo quản, chế biến rau X 3 1 Thi 
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quả  

61 
Thiết kế thí nghiệm và phân tích 

thống kê 

X 
3 1 Thi 

62 Công nghệ đồ uống  3 1 Thi 

63 Công nghệ đồ hộp thực phẩm  3 1 Thi 

64 
Công nghệ bảo quản, chế biến 

trứng, sữa 

 3 
1 Thi 

65 
Công nghệ sản xuất đường, bánh 

kẹo 

 3 
1 Thi 

66 
Công nghệ mới trong chế biến thực 

phẩm 

 3 
1 Thi 

67 Khóa luận tốt nghiệp x 10 2 Khóa luận 

38. Ngành Trung Quốc học 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác – Lênin X 3 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Nhập môn Trung Quốc học X 3 1 Thi 

4 Tiếng Trung nghe 1 X 3 1 Thi 

5 Tiếng Trung nói 1 X 3 1 Thi 

6 Tiếng Trung đọc 1 X 3 1 Thi 

7 Tiếng Trung viết 1 X 3 1 Thi 

8 Kinh tế chính trị Mác – Lênin X 2 2 Thi 

9 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

10 Giáo dục QP và AN 1 X (3) 2 Thi 

11 Giáo dục QP và AN 2 X (2) 2 Thi 

12 Giáo dục QP và AN 3 X (1.5) 2 Thi 

13 Giáo dục QP và AN 4 X (2) 2 Thi 

14 Tiếng Trung nghe 2 X 3 2 Thi 

15 Tiếng Trung nói 2 X 3 2 Thi 

16 Tiếng Trung đọc 2 X 3 2 Thi 

17 Tiếng Trung viết 2 X 3 2 Thi 

18 Mĩ học đại cương  3 2 Thi 

19 Đại cương văn học Việt Nam   3 2 Thi 

20 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1  

21 Giáo dục thể chất 3 X 1 1  

22 Tiếng Trung nghe 3 X 3 1  

23 Tiếng Trung nói 3 X 3 1  

24 Tiếng Trung đọc 3 X 3 1  
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25 Tiếng Trung viết 3 X 3 1  

26 Đại cương văn học thế giới  3 1  

27 Lịch sử Việt Nam đại cương  3 1  

28 
Lịch sử tư tưởng phương Đông 

và Việt Nam 

 3 
1  

29 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

30 Môi trường và phát triển X 3 2 Thi 

31 Pháp luật đại cương X 3 2 Thi 

32 Cở sở ngôn ngữ học X 3 2 Thi 

33 Tiếng Trung nâng cao X 3 2 Thi 

34 Phương pháp nghiên cứu khoa học  3 2 Thi 

35 Tư duy sáng tạo và lập kế hoạch  3 2 Thi 

36 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 2 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Lịch sử Trung Quốc X 3 1 Thi 

39 Thực hành biên và phiên dịch X 4 1 Thi 

40 
Văn hóa Trung Quốc ở khu vực 

Đông Á và Đông Nam Á 

 3 
1 Thi 

41 
Cộng đồng người Hoa ở Việt Nam 

và Đông Nam Á 

 3 
1 Thi 

42 Ngữ Pháp tiếng Trung  3 1 Thi 

43 Văn hóa Trung Quốc X 3 2 Thi 

44 Văn học Trung Quốc X 3 2 Thi 

45 Hán ngữ cơ sở X 3 2 Thi 

46 Lý thuyết dịch  3 2 Thi 

47 Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc  3 2 Thi 

48 Đọc báo Trung văn   3 2 Thi 

49 Tiếng Trung văn phòng  3 2 Thi 

50 Ngoại ngữ chuyên ngành X 4 1 Thi 

51 Địa lý Trung Quốc X 3 1 Thi 

52 Thực tập nghề nghiệp X 6 1 Thực tập 

53 
Lịch sử kinh tế - thương mại Trung 

Quốc 

 3 
1 Thi 

54 
Doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt 

Nam 

 3 
1 Thi 

55 Văn hóa du lịch  3 1 Thi 

56 Giao tiếp tiếng Trung thương mại  4 2 Thi 

57 Văn hóa kinh doanh  3 2 Thi 

58 Chiến lược kinh tế Trung Quốc  3 2 Thi 

59 Giao tiếp tiếng Trung du lịch  4 2 Thi 

60 Lịch sử tiền tệ Trung Quốc  3 2 Thi 
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61 Địa lý du lịch Trung Quốc  3 2 Thi 

62 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

39. Ngành Dân số và phát triển 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Triết học Mác – Lê nin X 3 1 Thi 

2 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Nhập môn dân số và phát triển X 4 1 Thi 

5 Cơ sở VH VN X 3 1 Thi 

6 Dân số học X 3 1 Thi 

7 Kinh tế chính trị Mác –Lênin X 2 2  

8 Xã hội học đại cương X 3 2  

9 Giáo dục thể chất 2 X 1 2  

10 Lý thuyết phát triển X 3 2  

11 Các dân tộc ở Việt Nam  3 2 Thi 

12 Lịch sử dân số Thế giới  3 2 Thi 

13 Tâm lý học đại cương   3 2 Thi 

14 Tâm lý học dân số  3 2 Thi 

15 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

16 Ngoại ngữ chuyên ngành X 3 1 Thi 

17 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 1 Thi 

18 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

19 Thống kê xã hội X 3 1 Thi 

20 Các học thuyết về dân số  X 3 1 Thi 

21 Nhân học văn hóa – xã hội  3 1 Thi 

22 Kinh tế phát triển  3 1 Thi 

23 Nhập môn Công tác xã hội  3 1 Thi 

24 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (3) 2 Thi 

25 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (1,5) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (2) 2 Thi 

28 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 2 Thi 

29 Thống kê dân số  X 4 2 Thi 

30 
Phương pháp nghiên cứu dân số và 

phát triển  

X 
4 2 Thi 

31 Thực tập nghề nghiệp 1  X 3 2 Thực tập 

32 Chất lượng dân số X 3 2 Thi 

33 Sức khỏe sinh sản X 3 2 Thi 
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34 Chính sách và chiến lược dân số X 3 1 Thi 

35 
Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch 

dân số 

X 3 
1 Thi 

36 
Lồng ghép biến dân số vào kế hoạch 

hóa phát triển  

X 3 
1 Thi 

37 Biến đổi dân số và phát triển kinh tế  3 1 Thi 

38 Toàn cầu hóa  3 1 Thi 

39 Dân số, lao động và việc làm  3 1 Thi 

40 Dân số và an sinh xã hội  3 1 Thi 

41 Tử vong và các yếu tố tác động  3 1 Thi 

42 Già hóa dân số và người cao tuổi  3 1 Thi 

43 Thực tập nghề nghiệp 2 X 4 2 Thực tập 

44 Nghèo đói và phát triển bền vững X 3 2 Thi 

45 Xã hội học dân số X 3 2 Thi 

46 
Kỹ năng truyền thông dân số và 

phát triển 

X 3 
2 Thi 

47 Sức khỏe dân số  3 2 Thi 

48 Kiến thức y học cơ bản  3 2 Thi 

49 Hệ thống và chính sách y tế  3 2 Thi 

50 Giáo dục cộng đồng về dân số  3 2 Thi 

51 Thực tập nghề nghiệp 3 X 4 1 Thực tập 

52 Dịch vụ dân số X 3 1 Thi 

53 
Di cư, đô thị hóa và chuyển đổi đô 

thị 

X 3 
1 Thi 

54 Dân số và dân tộc thiểu số  3 1 Thi 

55 Giới và phát triển  3 1 Thi 

56 Dân số và gia đình   3 1 Thi 

57 Dân số và các vấn đề xã hội nổi bật  3 1 Thi 

58 Dân số, giáo dục và phát triển  3 1 Thi 

59 Công tác xã hội trong bệnh viện  3 1 Thi 

60 
Công tác xã hội trong chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi 

 3 1 
Thi 

61 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

62 Vốn con người và phát triển   3 2 Thi 

63 Dân số, tài nguyên và môi trường  3 2 Thi 

64 Dân số và sinh kế bền vững  3 2 Thi 

65 Công bằng xã hội  3 2 Thi 

66 
Xây dựng và quản lý dự án phát 

triển 

 3 
2 Thi 

67 Xã hội học tổ chức và quản lý   3 2 Thi 

68 Chuyên đề ứng dụng CNTT trong  3 2 Thi 
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lĩnh vực dân số  

40. Ngành Văn hóa Du lịch 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 X (1) 1 Thi 

2 Triết học Mác – Lênin X 3 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Lịch sử Việt Nam đại cương X 3 1 Thi 

5 Lịch sử văn minh thế giới X 3 1 Thi 

6 Nhập môn Văn hóa Du lịch X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2 X (1) 2 Thi 

8 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin X 2 2 Thi 

9 Cơ sở văn hóa Việt Nam X 3 2 Thi 

10 Nhân học du lịch X 3 2 Thi 

11 Các nền văn hóa cổ Việt Nam X 3 2 Thi 

12 Môi trường và phát triển  3 2 Thi 

13 Xã hội học du lịch  3 2 Thi 

14 Đại cương văn học Việt Nam  3 2 Thi 

15 
Địa lý tự nhiên và các vùng lãnh thổ 

VN 

 
3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 X (1) 1 Thi 

17 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 2 1 Thi 

18 Tâm lý học du lịch X 3 1 Thi 

19 Phương pháp nghiên cứu Khoa học X 3 1 Thi 

20 Các vùng văn hóa Việt Nam X 3 1 Thi 

21 
Văn hóa Đông Nam Á và Đông Bắc 

Á 

X 
3 1 Thi 

22 Tiếng Việt thực hành chuyên ngành  3 1 Thi 

23 
Lịch sử tư tưởng phương Đông và 

Việt Nam 

 3 
1 Thi 

24 Bảo tàng trong Văn hóa Du lịch  3 1 Thi 

25 Văn hóa làng xã Việt Nam  3 1 Thi 

26 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 X (2) 2 Thi 

27 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 X (2) 2 Thi 

28 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 X (3) 2 Thi 

29 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 X (1.5) 2 Thi 

30 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

31 Văn hóa nghệ thuật truyền thống X 3 2 Thi 

32 Di sản văn hóa vật thể và du lịch X 3 2 Thi 
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33 Phong tục và lễ hội Việt Nam X 3 2 Thi 

34 Quản trị hành chính văn phòng  3 2 Thi 

35 
Giao lưu, tiếp biến văn hóa ở Việt 

Nam 

 3 
2 Thi 

36 Văn hóa truyền thông  3 2 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam X 3 1 Thi 

39 Makerting du lịch X 3 1 Thực tập 

40 Di sản văn hóa phi vật thể và du lịch X 3 1 Thi 

41 Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao X 3 1 Thi 

42 Văn hóa giao tiếp  3 1 Thi 

43 Văn hóa kinh doanh  3 1 Thi 

44 Du lịch bền vững  3 1 Thi 

45 Nghiệp vụ phục vụ du lịch X 4 2 Thi 

46 
Quản lý nhà nước về văn hóa và du 

lịch 

X 3 
2 Thi 

47 Quản lý nhân sự trong du lịch X 3 2 Thi 

48 Tiếng Anh Văn hóa Du lịch 1 X 3 2 Thi 

49 Thực tập nghề nghiệp 1 X 3 2 Thực tập 

50 Du lịch cộng đồng  3 2 Thi 

51 Kinh tế học văn hóa  3 2 Thi 

52 
Văn hóa các dân tộc Trường Sơn – 

Tây Nguyên 

 3 2 
Thi 

53 
Thiết kế và điều hành chương trình 

du lịch 

X 
3 

1 
Thi 

54 Quy hoạch phát triển du lịch X 3 1 Thi 

55 Tiếng Anh Văn hóa Du lịch 2 X 3 1 Thi 

56 Thực tập nghề nghiệp 2 X 4 1 Thực tập 

57 Tuyến điểm du lịch Việt Nam  3 1 Thi 

58 Kỹ năng thuyết minh trong du lịch  3 1 Thi 

59 Du lịch sinh thái  3 1 Thi 

60 Du lịch ẩm thực Việt Nam  3 2 Thi 

61 Du lịch tâm linh ở Việt Nam  3 2 Thi 

62 Tổ chức sự kiện văn hóa  3 2 Thi 

63 Chuyên đề tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 

64 Khóa luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

41. Công nghệ kỹ thuật môi trường 

STT Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

(Bắt buộc) 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Giáo dục thể chất 1 – Điền kinh X (1) 1 Thi 
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2 Triết học Mác - Lênin  X 3 1 Thi 

3 Pháp luật đại cương X 3 1 Thi 

4 Hoá đại cương  X 3 1 Thi 

5 Toán cao cấp C1 X 3 1 Thi 

6 Nhập môn Khoa học môi trường X 3 1 Thi 

7 Giáo dục thể chất 2  1 2 Thi 

8 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin X 2 2 Thi 

9 Sinh học môi trường X 3 2 Thi 

10 Hoá môi trường X 3 2 Thi 

11 
AutoCAD trong kỹ thuật môi 

trường 

 
3 2 Thi 

12 Xử lý số liệu thực nghiệm  3 2 Thi 

13 Kỹ thuật điện  3 2 Thi 

14 
Cơ sở khí tượng, địa chất, thuỷ văn 

trong môi trường 

 
3 2 Thi 

15 Cơ lưu chất  3 2 Thi 

16 Giáo dục thể chất 3 – Bóng chuyền  (1) 1 Thi 

17 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1  (3) 1 Thi 

18 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2  (2) 1 Thi 

19 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3  (1,5) 1 Thi 

20 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4  (2) 1 Thi 

21 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 1 Thi 

22 Hóa nước  3 1 Thi 

23 
Các phương pháp phân tích môi 

trường 

 
3 1 Thi 

24 Thực hành phân tích  môi trường  3 1 Thi 

25 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

 
3 1 Thi 

26 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 

chính 

 
3 1 Thi 

27 Xã hội học Môi trường  3 1 Thi 

28 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam X 2 2 Thi 

29 
Quá trình sinh học trong kỹ thuật 

môi trường 

X 
3 2 Thi 

30 Quản lý môi trường X 3 2 Thi 

31 Công nghệ môi trường X 3 2 Thi 

32 
Quá trình hóa học và vật lý trong kỹ 

thuật môi trường 

X 
3 2 Thi 

33 Quan trắc môi trường  3 2 Thi 

34 Mô hình hóa môi trường  3 2 Thi 

35 Tối ưu hóa và quy hoạch thực  3 2 Thi 
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nghiệm 

36 Pháp luật tài nguyên và môi trường  3 2 Thi 

37 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 1 Thi 

38 Vẽ kỹ thuật môi trường X 3 1 Thi 

39 Kỹ thuật xử lý nước cấp X 3 1 Thi 

40 Kỹ thuật xử lý nước thải X 3 1 Thi 

41 
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp và 

nước thải 

X 
2 1 Thi 

42 Hệ thống cấp, thoát nước  3 1 Thi 

43 Sản xuất sạch hơn  3 1 Thi 

44 Năng lượng và Môi trường  3 1 Thi 

45 Kỹ thuật xử lý môi trường bậc cao  3 1 Thi 

46 Kỹ thuật xử lý bùn thải x 3 2 Thi 

47 
Kỹ thuật xử lý khí thải và kiểm soát 

tiếng ồn 

X 
3 2 Thi 

48 
Đồ án kỹ thuật xử lý khí thải và 

kiểm soát tiếng ồn 

X 
2 2 Thi 

49 Kỹ thuật màng X 3 2 Thi 

50 Thực tập nghề nghiệp X 6 2 Thi 

51 
Đánh giá tác động và rủi ro môi 

trường 

 3 
2 Thi 

52 Vật liệu trong xử lý môi trường  3 2 Thi 

53 
Tiếng Anh chuyên ngành môi 

trường 

X 
3 

1 
Thi 

54 
Kỹ thuật tái chế và xử lý chất thải 

rắn  

X 
3 

1 
Thi 

55 Kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại X 3 1 Thi 

56 
Đồ án kỹ thuật xử lý CTR và 

CTNH 

x 
2 

1 
Thi 

57 Thực hành xử lý chất thải x 2 1 Thi 

58 
Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước cấp – nước thải 

 3 1 
Thi 

59 
Kỹ thuật môi trường trong nông 

nghiệp 

 3 
1 Thi 

60 Phục hồi ô nhiễm đất và nước ngầm  3 1 Thi 

61 
An toàn lao động và sức khoẻ nghề 

nghiệp 

 
3 2 Thi 

62 Hệ thống quản lý môi trường  3 2 Thi 

63 Tái sử dụng nước  3 2 Thi 

64 Ứng dụng GIS trong môi trường  3 2 Thi 

65 Chuyên đề tốt nghiệp  5 2 Chuyên đề 
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66 Khoá luận tốt nghiệp  7 2 Khóa luận 

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

1. Toán giải tích 

 

STT 

 

Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 1 Thi 

2 Ngoại ngữ Tự chọn 4 1 Thi 

3 Đại số Bắt buộc 3 1 Thi 

4 Giải tích hàm Bắt buộc 3 1 Thi 

5 Giải tích trên đa tạp Bắt buộc 3 1 Thi 

6 Tôpô Bắt buộc 3 1 Thi 

7 Giải tích lồi Bắt buộc 3 2 Thi 

8 Giải tích vi phân Bắt buộc 3 2 Thi 

9 Lý thuyết hàm giải tích Bắt buộc 3 2 Thi 

10 Kỳ dị đường cong phẳng Tự chọn 3 2 Thi 

11 Giải tích đa trị Tự chọn 3 2 Thi 

12 Giải tích tiệm cận Tự chọn 3 3 Thi 

13 Hình học đại số Tự chọn 3 3 Thi 

14 Hình học giải tích thực Tự chọn 3 3 Thi 

15 Hình học giải tích phức Tự chọn 3 3 Thi 

16 Chuyên đề Toán lý thuyết 1 Tự chọn 3 3 Thi 

17 Chuyên đề Toán lý thuyết 2 Tự chọn 3 3 Thi 

18 Tối ưu lồi Tự chọn 3 3 Thi 

9 Qui hoạch phi tuyến Tự chọn 3 3 Thi 

20 Giải tích hàm phi tuyến Tự chọn 3 3 Thi 

21 Chuyên đề Toán ứng dụng 1 Tự chọn 3 3 Thi 

22 Chuyên đề Toán ứng dụng 2 Tự chọn 3 33 Thi 

23 Chuyên đề Toán ứng dụng 3 Tự chọn 3 3 Thi 

24 Đồ án Bắt buộc 4 3 Thi 

25 Tổ chức Quản lý đào tạo Tự chọn 3 3 Thi 

26 Lập kế hoạch và quản trị dự án Tự chọn 3 3 Thi 

27 
Luận văn thạc sĩ Bắt buộc 7 4 

Bảo vệ luận 

văn 

 



148 

 

2. Vật lý kỹ thuật 

 

STT 

 

Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 1 Thi 

2 Ngoại ngữ Tự chọn 4 1 Thi 

3 Tiếng Anh chuyên ngành Bắt buộc 2 1 Thi 

4 Điện tử hạt nhân Bắt buộc 3 1 Thi 

5 Phản ứng hạt nhân Bắt buộc 3 1 Thi 

6 Kỹ thuật thực nghiệm vật lý Hạt 

nhân 
Bắt buộc 2 1 

Thi 

7 Xử lý số liệu thực nghiệm Tự chọn 3 1 Thi 

8 Phương pháp giảng dạy vật lý Tự chọn 2 1 Thi 

9 Kỹ thuật ghi đo bức xạ Bắt buộc 3 2 Thi 

10 Vật lý neutron Tự chọn 2 2 Thi 

11 Kỹ thuật đo điện và cảm biến Bắt buộc 2 2 Thi 

12 Thực tập vật lý kỹ thuật Bắt buộc 2 2 Thi 

13 Kỹ thuật phân tích kích hoạt 

neutron 
Bắt buộc 2 2 

Thi 

14 Chương trình máy tính Tự chọn 2 2 Thi 

15 Phân tích số liệu vật lý hạt nhân Tự chọn 2 2 Thi 

16 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân Tự chọn 2 2 Thi 

17 Quan trắc môi trường và liều 

lượng học 
Bắt buộc 2 2 

Thi 

18 Đồ án 1 Bắt buộc 2 2 Thi 

9 Hệ thống kỹ thuật nhà máy điện 

hạt nhân 
Bắt buộc 2 3 

Thi 

20 Lò phản ứng hạt nhân và ứng dụng Bắt buộc 3 3 Thi 

21 Máy gia tốc và các ứng dụng Tự chọn 3 3 Thi 

22 Động học lò phản ứng Tự chọn 2 3 Thi 

23 Máy tính và kỹ thuật giao diện Tự chọn 3 3 Thi 

24 Kỹ thuật phân tích huỳnh quang 

tia X 
Tự chọn 2 3 

Thi 

25 Cấu trúc hạt nhân Tự chọn 3 3 Thi 

26 Chuyên đề 1 Tự chọn 3 3 Thi 

27 Chuyên đề 2 Tự chọn 3 3 Thi 

28 Ứng dụng công nghệ thông tin vào Tự chọn 3 3 Thi 
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thực tập vật lý 

29 Đồ án 2 Bắt buộc 2 3 Thi 

30 Kinh tế tài nguyên môi trường  Tự chọn 3 3 Thi 

31 
Luận văn thạc sĩ Bắt buộc 7 4 

 Bảo vệ luận 

văn 

 

3. Hóa phân tích 

 

STT 

 

Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 1 Thi 

2 Ngoại ngữ Tự chọn 4 1 Thi 

3 Ứng dụng thống kê trong hoá phân 

tích 
Bắt buộc 3 1 

Thi 

4 Phân tích phổ hữu cơ Bắt buộc 3 1 Thi 

5 Tin học ứng dụng trong hoá học Bắt buộc 3 1 Thi 

6 Phương pháp phân tích phổ phân 

tử 
Bắt buộc 3 1 

Thi 

7 Phương pháp phân tích phổ 

nguyên tử 
Bắt buộc 3 2 

Thi 

8 Phương pháp phân tích sắc ký 

GC/HPLC  
Bắt buộc 3 2 

Thi 

9 Chuẩn bị mẫu phân tích Bắt buộc 3 2 Thi 

10 Phân tích môi trường Tự chọn 2 2 Thi 

11 Phân tích thực phẩm Tự chọn 2 2 Thi 

12 Phân tích hoá thực vật Tự chọn 2 2 Thi 

13 Phân tích độc tố Tự chọn 2 2 Thi 

14 Phân tích dư lượng hoá chất bảo 

vệ thực vật 
Tự chọn 2 2 

Thi 

15 Phân tích chất rắn Bắt buộc   Thi 

16 Ứng dụng vật liệu nano trong hoá 

phân tích 
Tự chọn 2 3 

Thi 

17 Chiết tách và phân lập hợp chất tự 

nhiên 
Tự chọn 2 3 

Thi 

18 Quan trắc môi trường Tự chọn 2 3 Thi 

9 Thuốc thử hữu cơ Tự chọn 2 3 Thi 

20 Phân tích hữu cơ Tự chọn 2 3 Thi 

21 Phương pháp phân tích điện Tự chọn 2 3 Thi 
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22 Phương pháp phân tích hạt nhân Tự chọn 2 3 Thi 

23 Thực tập I (cơ sở) Bắt buộc 2 3 Thi 

24 Thực tập II (chuyên đề) Bắt buộc 2 3 Thi 

25 Phương pháp nghiên cứu khoa học Bắt buộc 1 3 Thi 

26 Lập kế hoạch và quản trị dự án Tự chọn 2 3 Thi 

27 
Luận văn thạc sĩ Bắt 3 4 

Bảo vệ luận 

văn 

 

4. Sinh thái học 

 

STT 

 

Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 1 Thi 

2 Ngoại ngữ Tự chọn 4 1 Thi 

3 Các nguyên tắc sinh thái học Bắt buộc 3 1 Thi 

4 Sinh thái động vật nâng cao Bắt buộc 3 1 Thi 

5 Sinh thái thực vật nâng cao Bắt buộc 3 1 Thi 

6 Phương pháp nghiên cứu sinh thái 

học 
Bắt buộc 3 1 

Thi 

7 Sinh thái học quần thể Bắt buộc 3 1 Thi 

8 Sinh thái học đất Bắt buộc 3 2 Thi 

9 Sinh thái học biển Bắt buộc 3 2 Thi 

10 Sinh thái học rừng Bắt buộc 3 2 Thi 

11 Độc chất môi trường sinh thái Bắt buộc 3 2 Thi 

12 Đồ án hoặc đề tài chuyên đề tổng 

quan 
Bắt buộc 3 2 

Thi 

13 Sinh thái học đồng ruộng Tự chọn 3 2 Thi 

14 Đa dạng sinh học và bảo tồn Tự chọn 3 2 Thi 

15 Sinh thái học cá Tự chọn 3 2 Thi 

16 Sinh thái học nuôi trồng thủy sản Tự chọn 3 2 Thi 

17 Quản lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản 
Tự chọn 3 2 

Thi 

18 Sinh thái động vật có xương sống Tự chọn 3 3 Thi 

19 Sinh học và sinh thái học nấm Bắt buộc 3 3 Thi 

20 Tài nguyên thực vật và bảo tồn Tự chọn 3 3 Thi 

21 Quản lý động vật hoang dã Tự chọn 3 3 Thi 

22 Sinh thái học đầm, hồ Tự chọn 3 3 Thi 
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23 Sinh thái học tảo và ứng dụng Tự chọn 3 3 Thi 

24 Đánh giá tác động môi trường Tự chọn 3 3 Thi 

25 Kinh tế tài nguyên môi trường Tự chọn 3 3 Thi 

26 Sinh thái học phân tử (Moleccular 

Ecology) 
Tự chọn 3 3 

Thi 

27 Hóa học thiên nhiên và ứng dụng Tự chọn 3 3 Thi 

28 
Luận văn thạc sĩ Bắt buộc 7 4 

Bảo vệ luận 

văn 

 

5. Sinh học thực nghiệm 

 

STT 

 

Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 3 1 Thi 

2 Ngoại ngữ Tự chọn 4 1 Thi 

3 Công nghệ sinh học phân tử Bắt buộc 3 1 Thi 

4 Sinh lý thực vật nâng cao Bắt buộc 3 1 Thi 

5 Bệnh học cây trồng Bắt buộc 3 1 Thi 

6 Điều tiết sinh trưởng và phát triển 

thực vật 
Tự chọn 3 1 

Thi 

7 Chuyên sâu về canh tác trên giá 

thể 
Tự chọn 3 1 

Thi 

8 Kỹ thuật gen Bắt buộc 3 2 Thi 

9 Công nghệ vi sinh trong sản xuất 

nông nghiệp và xử lý môi trường 
Bắt buộc 3 2 

Thi 

10 Công nghệ sinh học trong nhân 

giống thực vật 
Bắt buộc 3 2 

Thi 

11 Anh văn chuyên ngành Tự chọn 3 2 Thi 

12 Công nghệ nano trong sinh học Tự chọn 3 2 Thi 

13 Công nghệ sản xuất nấm ăn Tự chọn 3 2 Thi 

14 Kỹ thuật tách chiết và phân tích 

các hợp chất sinh học 
Bắt buộc 3 3 

Thi 

15 Ứng dụng kỹ thuật di truyền trên 

động vật và người 
Bắt buộc 3 3 

Thi 

16 Các phương pháp xử lý phế phụ 

phẩm nông nghiệp 
Bắt buộc 3 3 

Thi 

17 Quản lý bền vững môi trường 

nông nghiệp 
Tự chọn 3 3 

Thi 
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18 Tin sinh học Tự chọn 3 3 Thi 

9 Hoá hợp chất thiên nhiên Tự chọn 3 3 Thi 

20 Kỹ thuật xử lý sau thu hoạch cho 

rau và hoa 
Tự chọn 3 3 

Thi 

21 Lập kế hoạch và quản trị dự án Tự chọn 3 3 Thi 

22 Kinh tế tài nguyên môi trường Tự chọn 3 3 Thi 

23 Chuyên đề 1 Tự chọn 3 3 Thi 

24 Chuyên đề 2: Môn học tương tác 

trên coursera/edx  
Tự chọn 3  

Thi 

25 
Luận văn thạc sĩ Bắt buộc 7 4 

Bảo vệ luận 

văn 

 

6. Văn học Việt Nam 

 

STT 

 

Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 4 1 Thi 

2 Ngoại ngữ Tự chọn 4 1 Thi 

3 Phương pháp nghiên cứu văn học Bắt buộc 4 1 Thi 

4 Thơ Việt Nam hiện đại Bắt buộc 4 1 Thi 

5 Sử thi Việt Nam Bắt buộc 4 1 Thi 

6 Ảnh hưởng một số trào lưu văn 

học phương Tây hiện đại đến văn 

học Việt Nam 

Bắt buộc 4 1 

Thi 

7 Ngôn ngữ truyện ngắn Việt Nam 

hiện đại 
Tự chọn 4 1 

Thi 

8 Đặc điểm văn học trung đại Việt 

Nam 
Bắt buộc 4 2 

Thi 

9 Tiếp nhận văn học Bắt buộc 4 2 Thi 

10 Những vấn đề văn học dân gian 

Việt Nam 
Tự chọn 3 2 

Thi 

11 Điển tích, điển cố trong văn học 

Trung đại Việt Nam 
Tự chọn 3 2 

Thi 

12 Ngôn ngữ thơ Việt Nam Tự chọn 4 2 Thi 

13 Thể loại truyện truyền kỳ trong 

văn học Trung đại Việt Nam 
Tự chọn 3 2 

Thi 

14 Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại Tự chọn 3 2 Thi 

15 Thi pháp học Bắt buộc 4 3 Thi 
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16 Văn học so sánh và so sánh văn 

học dân gian Việt Nam -  Hàn 

Quốc 

Tự chọn 3 3 

Thi 

17 Đổi mới lý luận, phê bình văn học 

Việt Nam 
Tự chọn 3 3 

Thi 

18 Tổ chức Quản lý đào tạo Tự chọn 3 3 Thi 

9 Chuyên đề 1 Tự chọn 3 3 Thi 

20 Chuyên đề 2 Tự chọn 2 3 Thi 

21 Luận văn thạc sĩ Bắt buộc 7 4 Bảo vệ luận văn 

 

7. Lịch sử Việt Nam 

 

STT 

 

Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 4 1 Thi 

2 Ngoại ngữ Tự chọn 4 1 Thi 

3 Một số vấn đề về lịch sử cận - hiện 

đại Việt Nam 
Bắt buộc 3 1 

Thi 

4 Hình thái kinh tế xã hội Việt Nam 

trước thời Pháp thuộc 
Bắt buộc 3 1 

Thi 

5 Cải cách và đổi mới trong lịch sử 

Việt Nam 
Bắt buộc 3 1 

Thi 

6 Lịch sử văn hoá Chăm Bắt buộc 3 1 Thi 

7 Tiền sử Đông Nam Á Tự chọn 3 1 Thi 

8 Một số vấn đề về nghiên cứu khu 

vực học 
Tự chọn 3 1 

Thi 

9 Tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam Tự chọn 3 1 Thi 

10 Một số vấn đề về lịch sử cổ - trung 

đại Việt Nam 
Bắt buộc 3 2 

Thi 

11 Một số vấn đề về văn hoá Việt 

Nam 
Bắt buộc 3 2 

Thi 

12 Phương pháp luận sử học Bắt buộc 3 2 Thi 

13 Lịch sử tư tưởng Việt Nam Tự chọn 3 2 Thi 

14 Lịch sử Việt Nam thời kỳ dựng 

nước Văn Lang - Âu Lạc 
Tự chọn 3 2 

Thi 

15 Các loại hình công xưởng trong 

tiền sử Việt Nam 
Tự chọn 3 2 

Thi 

16 Một số vấn đề về lịch sử văn hoá 

Tây Nguyên 
Bắt buộc 3 3 

Thi 
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17 Khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên Bắt buộc 3 3 Thi 

18 Quan hệ Việt Nam - EU Tự chọn 3 3 Thi 

9 Lịch sử và quá trình hội nhập văn 

hoá ở Đông Nam Á 
Tự chọn 3 3 

Thi 

20 Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt 

Nam 
Tự chọn 3 3 

Thi 

21 Hồ Chí Minh với cách mạng và 

văn hoá Việt Nam 
Tự chọn 3 3 

Thi 

22 Chủ quyền biển đảo của Việt Nam Tự chọn 3 3 Thi 

23 Chính sách đối ngoại của Việt 

Nam trong thời kỳ đổi mới 
Tự chọn 3 3 

Thi 

24 Quản lý di tích lịch sử Tự chọn 3 3 Thi 

25 Luận văn thạc sĩ Bắt buộc 7 4 Bảo vệ luận văn 

 

8. Quản trị Kinh doanh 

 

STT 

 

Tên môn học 

Mục đích 

môn học 

 

Số tín chỉ 

Lịch trình 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá  sinh viên 

1 Triết học Bắt buộc 4 1 Thi 

2 Ngoại ngữ Tự chọn 4 1 Thi 

3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

kinh tế 
Bắt buộc 3 1 

Thi 

4 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong Quản trị kinh doanh 
Bắt buộc 2 1 

Thi 

5 Kinh tế vi mô Tự chọn 2 1 Thi 

6 Kinh tế vĩ mô Tự chọn 2 1 Thi 

7 Quản trị kinh doanh quốc tế Bắt buộc 3 1 Thi 

8 Quản trị thương hiệu Tự chọn 3 1 Thi 

9 Thống kê ứng dụng trong kinh tế - 

xã hội 
Bắt buộc 1 2 

Thi 

10 Quản trị nguồn nhân lực Bắt buộc 2 2 Thi 

11 Nghệ thuật lãnh đạo Bắt buộc 2 2 Thi 

12 Quản trị tài chính Bắt buộc 2 2 Thi 

13 Quản trị Marketing Tự chọn 2 2 Thi 

14 Hành vi tổ chức Tự chọn 1 2 Thi 

15 Hệ thống thôn tin quản lý Tự chọn 2 2 Thi 

16 Kinh tế phát triển Tự chọn 2 3 Thi 
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17 Quản trị và tái cấu trúc công ty Tự chọn 3 3 Thi 

18 Quản trị điều hành Bắt buộc 3 3 Thi 

9 Quản trị chuỗi cung ứng Tự chọn 3 3 Thi 

20 Quản trị chiến lược Bắt buộc 3 3 Thi 

21 Quản trị chất lượng Bắt buộc 3 3 Thi 

22 Hành vi người tiêu dùng Tự chọn 3 3 Thi 

23 Luận văn thạc sĩ Bắt buộc 7 4 Bảo vệ luận án 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 

Năm  

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1    

2    

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT Trình độ 

đào tạo 

Tên đề tài Họ và tên thực 

hiện 

Cán bộ hướng dẫn Nội 

dung 

1 Tiến sĩ Quá trình du nhập và phát 

triển của tín ngưỡng thờ mẫu 

ở Lâm Đồng từ đầu thế kỷ 

XX đến nam 2018 

 

Bùi Thị Thoa 

 

PGS.TS. Cao Thế 

Trình 

TS. Hoàng Thị Như Ý 

 

2 Tiến sĩ Nghiên cứu khả năng hấp phụ 

một số kim loại nặng 

(As5+/A3+,Cr6+/Cr3+,Pb2+,

Cd2+) trong môi trường nước 

bởi vật liệu thông ba lá (Pinus 

kesiya) tại Đà Lạt. 

 

 

Huỳnh Phương 

Thảo 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Tuấn 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Hạ 

 

3 Thạc sĩ  Kỳ dị của đa tạp Schubert Hoàng Tố Nga  TS. Đặng Tuấn Hiệp   

4 Thạc sĩ  Tổng hóa cận cauchy và 

fujiwara cho tích các không 

điểm của đa thức 

Dương Thị Kim 

Trang  
 TS. Đỗ Nguyên Sơn  

 

5 Thạc sĩ Lý thuyết những bài toán biên 

và phương trình tích phân kỳ 

dị 

Võ Hoàng Anh 

Tú 

 TS. Trần Quang 

Vương  

 

6 Thạc sĩ  Xây dựng mạng không dây 

tầm xa LoraWAN và khảo sát 

giao thức truyền thông cơ bản 

Hồ Lê Phương 

Mai 
 TS. Lê Văn Tùng  

 

7 Thạc sĩ  Khảo sát hàm lượng ô nhiễm 

kim loại trong không khí tại 
Trần Tiến Thành 

 PGS.TS. Nguyễn An 

Sơn   
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thành phố Đà Lạt bằng kỹ 

thuật túi rêu 

ThS. Nguyễn Thị 

Minh Sang 

8 Thạc sĩ Xác định liều và suất liều bào 

quản khoai tây bằng bức xạ 

tia X năng lượng thấp 

Bùi Nguyễn Thủy 

Tiên  

 PGS.TS. Nguyễn An 

Sơn  

 TS. Lê Ngọc Triệu 

 

9 Thạc sĩ  Nghiên cứu thiết kế đường lái 

chùm hạt proton từ kênh số 2 

của máy gia tốc Cyclotron tại 

Bệnh viện Trung ương Quân 

đội 108 phục vụ thí nghiệm 

Nguyễn Vũ Minh 

Trung  

 GS.TS. Lê Hồng 

Khiêm  

 

10 Thạc sĩ  Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến chất lượng dịch vụ 

hành chính công tại huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

Đỗ Mạnh Cường 
 PGS.TS. Nguyễn Duy 

Mậu 

 

11 Thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến 

động lực làm việc của công 

chức tại thành phố Đà Lạt 

Nguyễn Thanh 

Hoa 
 TS. Nguyễn Văn Anh 

 

12 Thạc sĩ  Các nhân tố tác động đến tăng 

trưởng tín dụng tại các quỹ tín 

dụng nhân dân (Nghiên cứu 

trường hợp tỉnh Lâm Đồng) 

Phạm Trọng 

Hoàng 
 TS. Phan Minh Đức 

 

13 Thạc sĩ  Nghiên cứu triển khai chiến 

lược kinh doanh theo phương 

pháp thẻ điểm cân bằng 

(BSC) cho VNPT Lâm Đồng 

Nguyễn Lê Thanh 

Hương  
 TS. Nguyễn Văn Anh 

 

14 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng công 

chức của Tỉnh ủy Lâm Đồng 

Hồ Bá Hữu 
 PGS.TS. Nguyễn Duy 

Mậu 

 

15 Thạc sĩ  Các yếu tố tác động đến ý 

định chọn cơ quan hành chính 

Nhà nước để làm việc của 

sinh viên năm cuối ở các 

trường Đại học tại Thành phố 

Đà Lạt 

Trần Việt Hùng 

Huy  

 PGS.TS. Nguyễn Duy 

Mậu 

 

16 Thạc sĩ Giải pháp hoàn thiện nâng cao 

trình độ quản lý thông qua các 

ứng dụng mô hình logistics 

trong hoạt động kho hàng vắc 

xin tại Chi nhánh Đắc Lắk – 

Công ty Cổ phần Y tế AMV 

Group 

Đào Xuân Huy  TS. Lê Như Bích 
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17 Thạc sĩ  Các yếu tố tác động đến hiệu 

quả công việc của công chức 

– Nghiên cứu tại ngành Thuế 

tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan  
 TS. Phan Minh Đức 

 

18 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự gắn kết với tổ 

chức của nhân viên các khách 

sạn 4 - 5 sao tại thành phố Đà 

Lạt 

Lê Như Thắng 

Lợi 
 TS. Nguyễn Văn Tuấn 

 

19 Thạc sĩ  Các nhân tố ảnh hưởng đến 

chính sách cổ tức của các 

doanh nghiệp cổ phần hóa 

được  niêm yết trên Thị 

trường Chứng khoán Việt 

Nam 

Nguyễn Lê Sao 

Mai 
 TS. Nguyễn Văn Tuấn 

 

20 Thạc sĩ  Thực trạng và hiệu quả quản 

lý các dự án đầu tư xây dựng 

bằng nguồn vốn vay ODA tại 

Ban QLDA Hạ tầng Tây 

Nguyên tỉnh Lâm Đồng 

Phạm Văn Mến  
 PGS.TS. Nguyễn Duy 

Mậu 

 

21 Thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến 

phái triển nguồn nhân lực 

(Nghiên cứu trường hợp 

khách sạn cao cấp tại Đà Lạt) 

Tôn Thất Quang 

Minh  
 TS. Vũ Tuấn Anh 

 

22 Thạc sĩ  Tác động của rủi ro thanh 

khỏan đến hiệu quả họat động 

của các Quỹ tín dụng nhân 

dân tại tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc  
 TS. Nguyễn Văn Tuấn 

 

23 Thạc sĩ  Các nhân tố tác động tới 

quyết định tham gia vào cộng 

đồng crowdfunding tại Việt 

Nam 

Nguyễn Nguyên 

Ngọc 
 TS. Lê Như Bích 

 

24 Thạc sĩ  Đánh giá các Website thương 

mại điện tử Việt Nam 
Đặng Quốc Phi 

 TS. Trương Thị Ngọc 

Thuyên 

 

25 Thạc sĩ  Các nhân tố ảnh hưởng đến ý 

định áp dụng tiêu chuẩn UTZ 

của các hộ dân trồng cà phê 

tại vùng nguyên liệu của công 

ty Mercafe 

Lê Thị Thảo Phú   TS. Trần Duy Liên 

 

26 Thạc sĩ Phân tích hiệu quả giao tiếp 

thông tin đến hành vi tham 

gia đồng tạo sinh giá trị của 

Trần Nữ Ngọc 

Quỳnh 
 TS. Trần Nhật Thiện 
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bệnh nhân khi tham gia dịch 

vụ y tế tại Lâm Đồng 

27 Thạc sĩ  Nâng cao chất lượng dịch vụ 

bổ sung tại các khách sạn 4 

sao trên địa bàn thành phố Đà 

Lạt 

Phan Thị Nhật 

Tân  
 TS. Trần Duy Liên 

 

28 Thạc sĩ  Xây dựng KPI trong đánh giá 

thực hiện công việc tại công 

ty cổ phần đầu tư Cotec 

Healthcare 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo  

 TS. Trương Thị Ngọc 

Thuyên 

 

29 Thạc sĩ  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng của khách hàng mua 

sắm trực tuyến tại tỉnh Lâm 

Đồng 

Trần Xuân Thể 
 PGS.TS. Nguyễn Duy 

Mậu 

 

30 Thạc sĩ  Các nhân tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả tài chính của các quỹ 

tín dụng nhân dân trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng 

Phạm Hoài Thu  TS. Phan Minh Đức 

 

31 Thạc sĩ Khảo sát cảm nhận của sinh 

viên về cơ sở vật chất - trang 

thiết bị tại Trường Đại học Đà 

Lạt 

Nguyễn Đức Anh 

Thức 
 TS. Nguyễn Văn Tuấn 

 

32 Thạc sĩ  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý 

định sử dụng dịch vụ Mobile 

Banking của khách hàng các 

nhân tại Ngân hàng TMCP 

Đầu Tư và Phát Triển Việt 

Nam chi nhánh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Thy  

 TS. Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

 

33 Thạc sĩ  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý 

định tham gia vào nền kinh tế 

chia sẻ của người tiêu dùng – 

nghiên cứu thực tiễn qua mô 

hình kinh doanh chia sẻ 

phòng lưu trú AIRBN 

Trương Bảo 

Quỳnh Trâm 

 TS. Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

 

34 Thạc sĩ  Giải pháp nâng cao hiệu quả 

họat động chuỗi cung ứng dâu 

tây Đà Lạt 

Lê Minh Trung  TS. Lê Như Bích 

 

35 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố tác 

động đến việc sử dụng các 

giải pháp thanh toán di động 

Nguyễn Thị 

Khánh Vân 

 TS. Trương Thị Ngọc 

Thuyên 

 

36 Thạc sĩ Nghiên cứu mối liên quan 

giữa chức năng của gene 

Nguyễn Trường 

An 

 TS. Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga  
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RYR2 đối với bệnh cơ tim 

thất phải gây rối loạn nhịp tim 

ở một số bệnh nhân tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

TS. Bùi Chí Bảo 

37 Thạc sĩ  Nhân giống in vitro cây 

Artichoke (Cynara scolymus 

L.) sạch bệnh thông qua nuôi 

cấy đỉnh sinh trưởng. 

Võ Hà Tuyết 

Hạnh 

 TS. Hoàng Thị Như 

Phương GS.TS. 

Dương Tấn Nhựt 

 

38 Thạc sĩ  Nghiên cứu đặc điểm sinh học 

và đánh giá khả năng phòng 

trừ nhện đỏ hai chấm 

Tetranychus urticae Koch của 

nhện bắt mồi Phytoseiulus 

persimilis Athias - Henriot, 

Neoseiulus longispinosus 

(Evans) và Neoseiulus 

californicus (McGregor) trên 

cây dâu tây trồng tại công ty 

DaLat Hasfarm. 

Nguyễn Thị Liên 

 TS. Phạm Ngọc Tuân 

PGS.TS. Nguyễn Đức 

Tùng 

 

39 Thạc sĩ  Nâng cao khả năng ra rể và 

cải thiện tỉ lệ sống của cây 

Artichoke (Cynara ssp.) in 

vitro ở giai đoạn vuờm ươm. 

Hồ Viết Long 

 GS.TS. Dương Tấn 

Nhựt  

TS. Hoàng Thanh 

Tùng 

 

40 Thạc sĩ  Ứng dụng phương pháp phân 

tử trong nghiên cứu phân loại 

và mối quan hệ di truyền giữa 

các loài thuộc chi Sồi 

(Quercus) ở Lâm Đồng. 

Nguyễn Thị Minh 

Phương  
 TS. Hòang Thị Bình 

 

41 Thạc sĩ Kết hợp các chỉ thị phân tử 

truyền thống và chỉ thị phân 

tử thế hệ mới trong nghên cứu 

mối quan hệ giữa phát sinh 

các loài thuộc chi Panax L. ở 

Việt Nam. 

Lê Minh Tâm 
 TS. Nguyễn Văn 

Ngọc 

 

42 Thạc sĩ  Ứng dụng nền tảng giải trình 

tự gene thế hệ mới trong 

nghiên cứu đa dạng thành 

phần loại chi Dẻ Đá 

(Lithocarpus Blume) ở Lâm 

Đồng. 

Trần Thị Tâm 
 TS. Nguyễn Văn 

Ngọc 

 

43 Thạc sĩ  Đánh giá tác động của nano 

đồng (CuNpS) và nano bạc 
Hoàng Thị Vân 

 TS. Hoàng Thanh 

Tùng GS.TS. Dương 
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(AgNPs) lên khả năng khử 

trùng và cảm ứng mẫu cấy 

cây Thu hải đường (Begonia 

tuberous) nuôi cấy in vitro. 

Tấn Nhựt 

44 Thạc sĩ  Định lý vật thể lồi của 

Minkowski và ứng dụng. 

Trần Xuân Anh     

Đào  
TS. Trịnh Đức Tài 

 

45 Thạc sĩ  Bất đẳng thức Brunn- 

Minkowski. 

Trần Thị Thùy     

Duyên 
TS. Trịnh Đức Tài 

 

46 Thạc sĩ Đối đồng điều lượng tử của 

đa tạp Grassmann. 

Thái Lê Anh        

Thư 
TS. Đặng Tuấn Hiệp 

 

47 Thạc sĩ  Sự tồn tại nghiệm hữu hiệu 

chính thường cho bài toán cân 

bằng vectơ. 

Trương Thị Bảo    

Uyên 

TS. Nguyễn Hồng 

Quân 

 

48 Thạc sĩ  Thiết kế, chế tạo thiết bị dò 

gamma cầm tay sử dụng  cảm 

biến quang học phục vụ quan 

trắc môi trường và đào tạo. 

Lưu Thị Hoàng    

Duyên    

PGS.TS. Nguyễn An 

Sơn Ths. Phan Văn 

Chuân 

 

49 Thạc sĩ  Nghiên cứu ứng dụng kỹ 

thuật quang phát quang (OSL) 

để định liều cá nhân chiếu 

ngoài đối với bức xạ gamma. 

Trần Thị Mai 

Phương 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Hùng 

 

50 Thạc sĩ  Xây dựng quy trình an toàn 

bức xạ trong quá trình sản 

xuất dược chất vi cầu phóng 

xạ 90Y microspheres và 32P-

Chromic phosphate tại Lò 

phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 

Ngô Thị  Thu     

Thủy 

TS. Phạm Ngọc Sơn 

TS. Phạm Thành Minh 

 

51 Thạc sĩ Nghiên cứu xác định trường  

liều bức xạ của máy phát tia 

X tại phòng thí nghiệm chuẩn 

liều bức xạ ở Viện nghiên cứu 

Hạt nhân. 

Phan Văn           

Toàn 

PGS.TS Nguyễn Văn 

Hùng 

 

52 Thạc sĩ  Nghiên cứu hiệu ứng hấp thu 

kim loại của vật liệu 

hydrogel/bentonite chế tạo 

bằng kỹ thuật chiếu xạ 

gamma. 

Trần Tố              

Uyên 

TS. Trịnh Thị Tú Anh 

TS. Tamikazu Kume 

 

53 Thạc sĩ  Khảo sát sự phân bố liều theo 

độ sâu của khoai tây sử dụng 

các loại liều kế khác nhau. 

Lê Anh               

Việt 

TS. Nguyễn Thị 

Nguyệt Hà 

 

54 Thạc sĩ  Phân tích an toàn thủy nhiệt 

cho lò phản ứng nghiên cứu 

Nguyễn Tiến       

Vũ 

PGS.TS. Nguyễn Nhị 

Điền 
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đa mục tiêu công suất 10 MW 

dùng nhiên liệu VVR-KN 

bằng các chương trình mô 

phỏng. 

 

55 Thạc sĩ  Tính toán thiết kế container 

chuyển mẫu chiếu xạ tại Lò 

phản ứng hạt nhân Đà Lạt 

bằng chương trình MCNP. 

Trương Đình      

Vũ 

PGS.TS Nguyễn Nhị 

Điền 

 

56 Thạc sĩ Xác định  hàm lượng nitrat và  

nitrit trong quá trình chế biến, 

bảo quản một số mẫu rau ở 

thành phố Đà Lạt bằng 

phương  pháp sắc ký ion 

Nguyễn Việt            

Đức 
TS. Nguyễn Giằng 

 

57 Thạc sĩ Phân tích cấu trúc một số hợp 

chất saponin chính phân lập 

từ rễ cây đinh lăng (Polyscias 

fruticosa L. Harms) trồng ở 

Lâm Đồng 

Đinh Xuân                

Hậu  

TS. Nguyễn Hữu Toàn 

Phan 

 

58 Thạc sĩ  So sánh khả năng trao hấp thu 

cesium trong môi trường nước 

bằng vật liệu nano 

Zn2[Fe(CN)6]và 

Zn3[Fe(CN)6]2. 

Đường Thị 

Hương   Giang 

TS. Nguyễn Đình 

Trung 

 

59 Thạc sĩ  Đánh gíá tính chất và nguồn 

gốc nước khai thác từ vỉa dầu 

dựa trên thành phần hóa học 

các ion  (Cl-, Br- , SO4
2- 

,HCO3
-, I-, Na+, K+, 

Mg2+,Ca2+, Ba2+) và tỉ số 

đồng vị bền (δD, δ18O). 

Phan Thị                   

Luân 

PGS. TS. Lê Ngọc 

Chung 

 

60 Thạc sĩ  Nghiên cứu khả năng hấp thu 

các ion kim loại Co2+, Ni2+, 

Zn2+, Pb2+ bởi vật liệu 

Polyvinyl alcohol - g- Acid 

acrylic điều chế bằng kỹ thuật 

polyme hóa ghép bức xạ. 

Phạm Bảo                

Ngọc 

 

TS. Nguyễn Giằng 

 

 

61 Thạc sĩ  Phân tích thành phần hóa học 

của cây sói rừng [Sarcandran 

glabra (Thunb.) Nakai.] thu 

tại Lâm Đồng  

Ngô Bảo Thục        

Quyên 

PGS.TS. Trịnh Thị 

Điệp 

TS. Phùng Văn Trung 

 

62 Thạc sĩ Nghiên cứu thành phần hóa 

học của loài lan kim tuyến 

Nguyễn Thị 

Tường    Vân 

TS. Nguyễn Hữu Toàn 

Phan 
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(Anoectochilus roxburghii 

(Wall.) Lindl.) thu ở Lâm 

Đồng.  

63 Thạc sĩ Xác định chủng loại virut, 

vector truyền bệnh và phương 

thức lây truyền bệnh xoăn lá 

cà chua tại huyện Đơn Dương 

và Đức Trọng của tỉnh Lâm 

Đồng 

Hồ Minh                

Hiền 
TS. Lê Ngọc Triệu 

 

64 Thạc sĩ  Phân lập và tuyển chọn một 

số dòng vi khuẩn đất vùng rễ 

cà phê ở Đắk Lắk có khả năng 

cố định đạm và tổng hợp  

IAA. 

 

Huỳnh Dương 

Thị  Nguyệt 

     Minh  

 

TS. Lê Thị Anh Tú 

 

65 Thạc sĩ  Nghiên cứu ảnh hưởng của 

các hạt nano kim loại lên sinh 

trưởng của cây hoa  Đồng tiền 

(Gerbera jamesonii) nuối cấy 

in vitro và khả năng sinh 

trưởng tiếp theo của chúng ở 

giai đoạn vườn ươm. 

Trần Văn                

Lịch 

TS. Hoàng Thanh 

Tùng 

GS.TS. Dương Tấn 

Nhựt  

 

 

66 Thạc sĩ  Ứng dụng kỹ thuật giải trình 

tự toàn bộ exome trên một số 

bệnh nhân cơ tim  

Phạm Thị Thu       

Trang 

TS. Bùi Chí Bảo 

 

 

67 Thạc sĩ  Nghiên cứu đánh giá tính sinh 

miễn dịch và an toàn của vắc 

xin thương hàn vi cộng hợp 

sản xuất tại công ty vắc xin 

Pasteur Đà Lạt. 

Trần Trung Thu     

Thủy 

PGS.TS. Đào Xuân 

Vinh 

 

 

68 Thạc sĩ Hình tượng người thầy thuốc 

qua tác phẩm “ Ngư Tiều vấn 

đáp y thuật” của Nguyễn Đình 

Chiểu 

Nguyễn Công       

Nam 

TS. Nguyễn Cảnh 

Chương 

 

69 Thạc sĩ So sánh không gian nghệ 

thuật trong truyện cổ tích của 

người Việt và truyện cổ tích 

của người Chăm 

Phạm Thị              

Nga 

TS. Lưu Thị Hồng 

Việt 

 

70 Thạc sĩ  Hình tượng tác giả trong thơ 

Nguyễn Bính 

Đinh Thị              

Thanh 

PGS.TS. Dương Hữu 

Biên 

 

71 Thạc sĩ  Sử thi “Đam Săn” – Nhìn từ 

phương diện văn hóa 

Bùi Thị Phương   

Tuyền 

PGS.TS. Phan Thị 

Hồng 
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72 Thạc sĩ  Nghiên cứu hiệu quả hoạt 

động đầu tư công trong lĩnh 

vực xây dựng cơ bản ngành 

giáo dục địa bàn huỵện Đơn 

Dương 

 

Lưu                          

Đáng 

 

PGS.TS. Lê Tấn Bửu 

 

 

73 Thạc sĩ  Hoàn thiện công tác quản trị 

nguồn nhân lực tại Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Lâm Đồng  

Huỳnh Trang Mỹ    

Hạnh 

PGS.TS. Đỗ Phú Trần 

Tình  

 

 

74 Thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi mua sắm trực tuyến 

trên điện thoại thông minh 

(smartphone) của người tiêu 

dùng tại thành phố Bảo Lộc 

Nguyễn Thị Diệu    

Hiền 

TS. Vũ Tuấn Anh 

 

 

75 Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định chọn 

học Điều dưỡngtại trường 

Cao đẳng y tế Lâm Đồng. 

Trần Thị                  

Hiền  

TS. Nguyễn Văn Anh 

 

 

76 Thạc sĩ Nghiên cứu sự hài lòng của 

khách hàng đối với nhân viên 

chăm sóc khách hàng của các 

chi nhánh ngân hàng tại địa 

bàn thành phố Đà Lạt. 

Nguyễn Thị 

Thanh  Hương 

TS. Lê Trung Thành 

 

 

77 Thạc sĩ Nghiên cứu tác động của 

quảng cáo trực tuyến qua 

mạng xã hội facebook đối với 

ý định mua sắm của ngưới 

tiêu dùng tại thành phố Đà 

Lạt 

Diêu Ái                     

Lệ 

 

 

TS. Vũ Tuấn Anh 

 

 

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1      

2      

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng 

đại biểu 

tham dự 

1 

Hội nghị khoa học sinh 

viên Trường Đại học Đà 

Lạt năm 2022 

Thứ năm, ngày 16 

tháng 6 năm 2022 

Tòa nhà A27, Trường 

Đại học Đà Lạt 
100 
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I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 

thử và tư vấn 

STT 

Tên dự án, 

nhiệm vụ khoa 

học công nghệ  

Người 

chủ trì và 

các thành 

viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn 

1 Chương trình 

khoa học và 

công nghệ cấp 

bộ “Nghiên 

cứu xây dựng 

mô hình kinh 

tế nông nghiệp 

tuần hoàn từ 

nguồn tài 

nguyên nấm 

khu vực Tây 

Nguyên phục 

vụ công tác 

đào tạo, nghiên 

cứu và chuyển 

giao công 

nghệ” 

TS. 

Trương 

Bình 

Nguyên, 

TS. 

Nguyễn 

Văn 

Bình, 

ThS. 

Nguyễn 

Hoàng 

Mai, 

ThS. 

Nguyễn 

Văn 

Giang, 

TS. 

Phạm 

Thị 

Thanh 

Thảo, 

ThS. 

Nguyễn 

Khoa 

Trưởng, 

PGS. TS 

Nguyễn 

Hồng 

Quân, 

PGS.TS 

Trần Văn 

Tiến 

 Thực 

hiện 

từ 

năm 

2022 

5380 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- 05 bài báo trên các tạp chí thuộc 

danh mục SCI-E (Web of Science) 

trong đó có từ  01 bài thuộc nhóm Q1, 

Q2 (được chấp nhận đăng), 04 bài 

Q3/Q4; 04 bài báo quốc tế trong danh 

mục Scopus (được chấp nhận đăng), 

08 bài báo trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước trong danh 

mục được tính điểm của HĐGSNN. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh 

theo hướng nghiên cứu của đề tài. 

- Đào tạo thành công 06 học viên cao 

học theo hướng nghiên cứu của đề tài. 

3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm 

khác:  

- Các sản phẩm ứng dụng của các đề 

tài thuộc Chương trình.  

- 01 thuyết minh Chương trình Khoa 

học và công nghệ hoàn chỉnh; 01 bảng 

tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ thuộc 

Chương trình; 01 bộ các phiếu đề xuất 

nhiệm vụ thuộc Chương trình; Hồ sơ 

nghiệm thu các Nhiệm vụ và toàn bộ 

Chương trình; Các báo cáo: 06 báo 

cáo định kỳ tiến độ kết quả thực hiện 

Chương trình (06 tháng một lần), 01 

báo cáo thống kê của Chương trình, 01 

báo cáo sản phẩm của Chương trình, 

01 báo cáo tóm tắt của Chương trình, 

01 báo cáo tổng kết Chương trình, 01 

sách tham khảo liên quan đến kết quả 

và định hướng nghiên cứu của Chương 

trình. 
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2 Nghiên Cứu, 

Đánh Giá Giá 

Trị Lịch Sử - 

Văn Hóa Các 

Di Tích Khảo 

Cổ Học Tiền 

Sử Trong 

Công Viên Địa 

Chất Toàn Cầu 

Đắk Nông 

Ts. Lê 

Xuân 

Hưng 

 Thực 

hiện 

từ 

năm 

2022 

300 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 bài báo trên tạp chí  quốc tế trong 

danh mục Scopus (được chấp nhận 

đăng); 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước được tính 

điểm của HĐGSNN; 

- 01 sách tham khảo (được chấp nhận 

xuất bản). 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ (bảo vệ thành 

công luận văn theo hướng nghiên cứu 

của đề tài). 

 3. Sản phẩm ứng dụng  

01 bộ Tài liệu phục vụ giảng dạy và 

nghiên cứu. 

3 Thiết kế chế 

tạo thiết bị 

phát hiện và 

cảnh báo 

nguồn phóng 

xạ ngoài quản 

lý. 

TS. Phan 

Văn 

Chuân 

 Thực 

hiện 

từ 

năm 

2022 

450 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

-  01 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín 

trong danh mục ISI -Q1/Q2 (được 

chấp nhận đăng); 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước được tính 

điểm của HĐGSNN; 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ (bảo vệ 

thành công luận văn theo hướng 

nghiên cứu của đề tài). 

3. Sản phẩm ứng dụng: 

 - Thiết bị đo/ cảnh báo phóng xạ/ loại 

phóng xạ với các thông số: 

+ Đầu dò: Sử dụng 1 đầu dò nhấp 

nháy. 

+ Loại bức xạ phát hiện: Neutron / 

gamma. 

+ Giao tiếp: Sử dụng công nghệ IoT 

kết nối với đám mây và máy tính 

trung tâm 

+ Đải đo: 0,1 uSv/h – 1 Sv/h 

+ Ngưỡng giới hạn phát hiện: 0,1 

uSv/h. 

+ Vùng năng lượng bức xạ: 30 keV - 

3 MeV. 
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+ Kích thước: Có thể lắp đặt cố định 

hoặc di động (cầm tay). 

+ Nguồn điện sử dụng: Pin.  

+ Cảnh báo: Loa/ tín hiệu đến phần 

mềm trung tâm. 

+ Định vị: Thông qua định vị GPS/ 

mã số đăng ký của cơ sở trong hệ 

thống. 

+ Phần mềm trung tâm: Giám sát thời 

gian thực suất liều các điểm kết nối; 

Định vị và phát cảnh báo với các 

điểm đo vượt ngưỡng; Gửi tin nhắn 

cảnh báo đến các thuê bao đăng ký; 

Lưu trữ số liệu các điểm đo, cảnh 

báo phóng xạ. 

- Tài liệu thiết kế chế tạo và Tài liệu 

hướng dẫn sử dụng thiết bị đo. 

4 Hoàn thiện hệ 

thống chỉ số 

đánh giá phát 

triển du lịch 

bền vững, áp 

dụng cho đô 

thị du lịch: 

Nghiên cứu 

trường hợp 

thành phố Đà 

Lạt 

TS. 

Trương 

Thị Lan 

Hương 

 Thực 

hiện 

từ 

năm 

2022 

300 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

quốc tế thuộc danh mục Scopus (được 

chấp nhận đăng). 

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước được tính 

điểm của HĐGSNN. 

2. Sản phẩm đào tạo:  

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ (bảo vệ thành 

công luận văn theo hướng nghiên cứu 

của đề tài). 

3. Sản phẩm ứng dụng:  

- 01 Báo cáo phân tích phương pháp 

tính các chỉ số riêng biệt, chỉ số thành 

phần, chỉ số tổng hợp đánh giá phát 

triển du lịch bền vững trên cơ sở hệ 

thống chỉ tiêu du lịch bền vững trên 

thế giới và tại Việt Nam. 

- 01 Báo cáo phân tích mức độ phát 

triển bền vững của du lịch TP. Đà Lạt.  

- 01 Bản đề xuất các giải pháp ứng 

dụng hệ thống chỉ số đánh giá phát 

triển du lịch bền vững cho các thành 

phố du lịch ở Việt Nam. 

5 Nghiên cứu PGS.TS.  Thực 400 1. Sản phẩm khoa học: 
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thành phần hóa 

học và hoạt 

tính chống 

viêm, kháng 

khuẩn, kháng 

nấm, kháng 

virus của các 

loại tinh dầu 

mới từ các loài 

cây thuộc họ 

Rutaceae tại 

khu vực Nam 

Tây Nguyên. 

Trịnh 

Thị Điệp 

hiện 

từ 

năm 

2022 

triệu 

đồng 

-  01 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín 

trong danh mục ISI - Q1/Q2 (được 

chấp nhận đăng); 

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước được tính 

điểm của HĐGSNN. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ (bảo vệ 

thành công luận văn theo hướng 

nghiên cứu của đề tài). 

3. Sản phẩm ứng dụng:  

- 01 quy trình điều chế 1 sản phẩm 

tinh dầu từ nguyên liệu có hàm lượng 

tinh dầu cao thuộc Họ Rutaceae; 

- 01 tiêu chuẩn cơ sở của 1 sản phẩm 

tinh dầu; 

- 01 báo cáo về hoạt tính của các loại 

tinh dầu thu được. 

6 Nghiên cứu 

đánh giá tác 

động của các 

yếu tố khí 

tượng đến ô 

nhiễm bụi mịn 

(PM2.5) trong 

môi trường 

không khí tại 

một số đô thị ở 

Việt Nam 

TS. 

Nguyễn 

Trần 

Hương 

Giang 

 Thực 

hiện 

từ 

năm 

2022 

600 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín 

trong danh mục ISI - Q1/Q2 (được 

chấp nhận đăng); 

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

quốc tế. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ (bảo vệ thành 

công luận văn theo hướng nghiên cứu 

của đề tài). 

3. Sản phẩm ứng dụng  

- 01 báo cáo kết quả ứng dụng phương 

pháp bản đồ chéo hội tụ đánh giá tác 

động của các yếu ố khí tượng đến ô 

nhiễm bụi PM2.5 tại một số đô thị 

Việt Nam; 

- Một số bản đồ mô phỏng kết quả 

đánh giá tác động của các yếu ố khí 

tượng đến ô nhiễm bụi PM2.5. 

7 Nghiên cứu 

khả năng sử 

dụng hệ cộng 

sinh vi khuẩn 

và vi tảo xử lý 

TS. Lê 

Thị Anh 

Tú 

  2021-

2022 

260 

triệu 

đồng 

1.  Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

nước ngoài: 1 bài   

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

trong nước: 1 bài 
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nước thải ươm 

tơ tại Lâm 

Đồng 

8 Nghiên cứu 

thực nghiệm 

tiết diện phản 

ứng bắt 

neutron, tích 

phân cộng 

hưởng và tiết 

diện toàn phần 

sử dụng kênh 

neutron nhiệt 

tại lò phản ứng 

hạt nhân Đà 

Lạt 

TS. 

Trịnh 

Thị Tú 

Anh 

  2021-

2022 

350 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

ISI/ Scopus:  01 ISI + 01 Scopus 

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

trong nước: 02           

- Số lượng sách xuất bản:                          

 2. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sĩ.          

 3. Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt 

về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  

năng và địa chỉ ứng dụng,... 

 Ứng dụng trong nghiên cứu và đào 

tạo thuộc lĩnh vực khoa học và kỹ 

thuật hạt nhân thực nghiệm. 

9 Nghiên cứu 

ảnh hưởng của 

chiếu xạ tia X 

năng lượng 

thấp đến khả 

năng ức chế 

nảy mầm và 

hiệu quả bảo 

quản khoai tây 

và hành tím 

TS. 

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 

Hà 

  2021-

2022 

420 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 bài báo quốc tế thuộc nhóm Q3, 

Q4 của danh mục SCIE (được chấp 

nhận đăng); 

- 02 bài được đăng trong tạp chí 

chuyên ngành trong nước trong danh 

mục được tính điểm của HĐGSNN.          

2. Sản phẩm đào tạo:  

- 02 thạc sĩ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề tài.  

3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm 

khác 

- Quy trình chiếu xạ tia X năng lượng 

thấp ức chế nảy mầm trong bảo quản 

khoai tây và hành tím; 

- 50 ký mỗi loại (khoai tây và hành 

tím) được chiếu xạ tia X theo quy 

trình. 

10 Nghiên cứu 

khả năng trao 

đổi ion cesium 

(Cs) của vật 

liệu nano họ 

Prussian blue 

(M2[Fe(CN)6] 

phủ trên oxit 

TS. 

Nguyễn 

Đình 

Trung 

  2021-

2022 

410 

triệu 

đồng 

1. Sản phẩm khoa học:  

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

nước ngoài: 01 (ISI)   

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

trong nước: 01 ( trong hệ thống tạp chí 

tính điểm phong giáo sư/ phó giáo sư)              

2. Sản phẩm đào tạ: 

- 01 nghiên cứu sinh được hỗ trợ đào 
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